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Chương 6. Cực tăng trưởng ở miền Trung Vi ệt Nam  

 
6.1 Thực tr ạng và xu thế kinh tế và công nghiệp ở miền Trung 

 

(1) Các khu vực mục tiêu của miền Trung trong nghiên cứu này 

1) Phạm vi của miền Trung 

Miền Trung bao gồm Khu vực Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung gồm các tỉnh và thành phố Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 

Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận cùng khu vực Tây Nguyên với Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, 

Đắk Nông và Lâm Đồng, tổng cộng 19 tỉnh và thành phố. (Hình 6.1-1)  

 

Thanh 

Hoa

Ha Tinh

Quang Tri

Da Nang

Quang Ngai

Kon Tum

Gia Lai

Phu Yen

Lam Dong
Binh Phuoc

BR-VTAn Giang

Tay

Ninh

Binh Thuan

Long An
Dong 

Thap

Dong

Nai

Bin

Duong

Tien Giang

HCMC

Khanh

Hoa

Ninh

Thuan

Dac

Lak

Binh 

Dinh

Quang Nam

Thua

Thien-Hue

Quang 

Binh

Nghe An

Hoa

Binh

Ninh 

Binh

Hai Phong

Ha

Nam Thai Binh

Nam Dinh

LAOS

Gulf

of

Tonkin Hainan Dao

THAILAND

CAMBODIA

 
Nguồn: Được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu của JICA dựa trên bản đồ và thông tin được công bố chính thức ở Việt Nam  

Hình 6.1-1    Bản đồ 19 tỉnh và thành phố ở miền Trung Vi ệt Nam 
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2) Các khu vực mục tiêu của miền Trung trong nghiên cứu này  

Trong nghiên cứu này, 7 tỉnh và thành phố thuộc Khu vực Bắc trung bộ và duyên hải miền Trung kể trên được 

chọn làm khu vực mục tiêu của miền Trung (Hình 6.1-2) 
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Nguồn: Được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu của JICA dựa trên bản đồ và thông tin được công bố chính thức ở Việt Nam  

Hình 6.1-2    Bản đồ 7 tỉnh và thành phố được chọn làm Các khu vực mục tiêu của miền Trung Vi ệt Nam trong 

Nghiên cứu này 

(2) Hiện trạng và xu thế kinh tế của các khu vực mục tiêu 

Các chỉ số liên quan tới 7 tỉnh và thành phố thuộc được đề xuất làm các khu vực mục tiêu của miền Trung được 

thể hiện như sau. 
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1) Tốc độ tăng trưởng GDP của các tỉnh và thành phố mục tiêu 

Do nguyên nhân được đề cập trong chương về miền Bắc, việc thảo luận liên quan tới tốc độ tăng trưởng GDP 

của các tỉnh và thành phố của miền Trung trong phần này nhằm mục tiêu hiểu hiện tình trạng tương đối của các 

từng tỉnh bằng cách so sánh xu hướng của tốc độ tăng trưởng hàng năm trong một vài năm trước thay vì để ý tới 

giá trị tuyệt đối của một năm cụ thể. Tình trạng tương đối của 7 tỉnh và thành phố trong giai đoạn 2005-2010 

được thể hiện trong Hình 6.1-3. Tính về tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ cao xuống thấp, thứ tự các 

tỉnh và thành phố sẽ như sau: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Nghệ An và 

Hà Tĩnh. Đáng chú ý là Quảng Ngãi đứng đầu các tỉnh và vượt xa Đà Nẵng ở vị trí thứ 2 nhờ nhiều nguồn đầu 

tư và hoạt động kinh doanh lọc dầu mỏ của tỉnh. 

 

 

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Lưu ý: Các con số của tỉnh Hà Tĩnh là con số trung bình hàng năm trong giai đoạn 2007-2010. 

Hình 6.1-3    Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm của các tỉnh và thành phố mục tiêu ở  

miền Trung (2005-2010) 

 

2) Tổng GDP và GDP bình quân đầu người của các tỉnh và thành phố mục tiêu 

Theo tổng giá trị GDP theo giá trị hiện hành của 7 tỉnh và thành phố trên trong năm 2010, thứ tự các tỉnh theo 

thứ tự từ cao xuống thấp như sau: Thanh Hóa (51,8 tỷ VND), Nghệ An (41,6 tỷ), Đà Nẵng (30,8 tỷ), Quảng 

Ngãi (29,3 tỷ), Quảng Nam (24,6 tỷ), Thừa Thiên Huế (20,2 tỷ) và Hà Tĩnh (16,8 tỷ). Yếu tố chính giúp Thanh 

Hóa có vị trí dẫn đầu trong GDP là quy mô sản xuất của tỉnh trong các ngành nông nghiệp, sản xuất và xây 

dựng, cao hơn nhiều so với các khu vực lân cận. Lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đứng vị trí thứ 2 trên toàn quốc, 

chỉ sau Hà Nội trong khi sản xuất, các sản phẩm khoáng sản phi kim (chủ yếu là vật liệu xây dựng), gỗ và sản 

phẩm từ gỗ và in ấn & truyền thông cũng xếp cấp bậc cao hơn. Ngoài ra, tỉnh xếp thứ 3 trong ngành xây dựng, 

chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, và ngay cả khu vực kinh tế thứ 5 trên toàn quốc. Tương tự Thanh 

Hóa, Nghệ An với GDP xếp thứ 2 ở miền Trung cũng tương đối mạnh trong ngành nông nghiệp và xây dựng dù 

không có gì đáng chú ý trong ngành sản xuất. Mặt khác, Đà Nẵng đứng thứ 3 trong tổng GDP, khu vực kinh tế 
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thứ 3 khá mạnh nhờ vị trí thành phố du lịch của tỉnh. Ngoài ra, xét về sản xuất, tỉnh cũng có vị trí khá cao trên 

toàn quốc trong các phân ngành quần áo, in ấn và truyền thông, thuốc, hóa dược & dược phẩm và sản xuất khác. 

 

Tuy nhiên, theo GDP bình quân đầu người, vị trí xếp hạng thay đổi như sau: Đà Nẵng (33,21 triệu), Quảng Ngãi 

(24,02 triệu), Thừa Thiên Huế (18,56 triệu), Quảng Nam (17,25 triệu), Thanh Hóa (15,20 triệu), Nghệ An (14,2 

triệu), and Hà Tĩnh (13,65 triệu), trong đó Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ nhất là Thanh Hóa tụt xuống vị trí thứ 5. 

(Bảng 6.1-1） 

Bảng 6.1-1    Tổng GDP và GDP bình quân đầu người  

của các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung (2010) 

GDP GDP bình quân đầu người Các khu vực mục tiêu  

ở miền Trung  

 
(tỷ VND) (1.000VND) (USD) 

Thanh Hóa 51.770 15.200 779 

Nghệ An 41.576 14.196 728 

Hà Tĩnh 16.766 13.653 700 

Thừa Thiên - Huế 20.243 18.556 951 

Đà Nẵng  30.755 33.213 1.702 

Quảng Nam 24.611 17.245 884 

Quảng Ngãi 29.275 24.023 1.231 

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

 

3) Vị trí các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung trong t ất cả các khu vực mục tiêu 

Có thể thấy rõ vị trí tương đối của từng tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung trong tất cả các khu vực mục 

tiêu, bao gồm cả các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Bắc và miền Nam thông qua so sánh sau. 

 

Về tổng GDP, Thanh Hóa, với vị trí đứng đầu trong khu vực miền Trung, xếp vị trí thứ 6 trong 25 tỉnh và thành 

phố sau Hà Nội trong khi Nghệ An, với vị trí thứ 2 trong khu vực miền Trung, xếp vị trí thứ 9 sau Quảng Ninh. 

Về các tỉnh khác, Đà Nẵng đứng vị trí thứ 14, Quảng Ngãi đứng vị trí thứ 17, Thừa Thiên Huế đứng vị trí 21 và 

Hà Tĩnh vị trí 24. Nhìn chung, miền Trung có vị trí thấp hơn miền Bắc và miền Nam về tổng GDP. 

  

Tuy nhiên, khoảng cách giữa miền Trung, miền Bắc và miền Nam càng cách biệt về GDP bình quân đầu người. 

Đà Nẵng, dù xếp vị trí thứ nhất ở miền Trung, xếp thứ 7 trên toàn quốc. Về các tỉnh khác, Quảng Ngãi xếp thứ 

12, Thừa Thiên Huế xếp thứ 17, Quảng Nam xếp thứ 19, Thanh Hóa xếp thứ 22, Nghệ An xếp thứ 24 và Hà 

Tĩnh xếp thứ 25, chủ yếu là các thứ hạng thấp. (Bảng 6.1-4)   
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Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Hình 6.1-4 Vị trí các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung về GDP và GDP bình quân đầu người trong tất cả các 

khu vực mục tiêu 

 

(3) Hiện trạng và Xu hướng về Công nghiệp ở Các vùng mục tiêu 

1) Thay đổi cơ cấu công nghiệp 

Liên quan tới cấu trúc GDP về khu vực kinh tế thứ nhất, khu vực kinh tế thứ hai và khu vực kinh tế thứ 3 của 

từng tỉnh và thành phố ở miền Trung cũng như những thay đổi trong giai đoạn 2005-2010, hầu như có thể thấy 

xu hướng tương tự xu hướng của miền Bắc như được mô tả ở phần trước. Ngoại trừ Đà Nẵng, gần như tất cả 7 

tỉnh và thành phố mục tiêu đều giảm tỷ trọng khu vực kinh tế thứ nhất do nông nghiệp chi phối. Tuy nhiên, liên 

quan tới việc tăng tỷ trọng khu vực khác do hiện tượng giảm của khu vực kinh tế thứ nhất, mỗi tỉnh lại có một 

kết quả khác nhau, có thể là tăng khu vực kinh tế thứ hai hoặc tăng khu vực kinh tế thứ ba. Trong 7 tỉnh và 

thành phố của miền Trung, 4 tỉnh có tỷ trọng của khu vực kinh tế thứ 2 và thứ 3 tăng là Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong khi 2 tỉnh có tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 2 tăng và tỷ trọng khu vực kinh 

tế thứ 3 giảm là Thanh Hóa và Quảng Ngãi. Đà Nẵng là tỉnh duy nhất tăng ở khu vực kinh tế thứ 3 và giảm ở cả 

khu vực kinh tế thứ nhất và thứ 2. Với xu hướng thay đổi các yếu tố của sản xuất từ khu vực kinh tế thứ nhất do 

thay đổi về cấu trúc công nghiệp, khu vực kinh tế thứ 2 lớn hơn khu vực kinh tế thứ 3 giống như ở miền Bắc. 

 

Đặc biệt đáng chú ý là thay đổi mạnh về cấu trúc công nghiệp của Quảng Ngãi trong giai đoạn 2005-2010 trong 

đó tỷ trọng khu vực kinh tế thứ nhất đã giảm từ 34,8% trong năm 2005 xuống 18,6%, giảm 16,2%; khu vực 

kinh tế thứ 3 cũng giảm từ 35,2% xuống 22,1%, giảm 13,1% trong khi khu vực kinh tế thứ 3 tăng 29,3% từ 30% 

lên 59,3% trong cùng giai đoạn.    

GDP bình quân đGDP bình quân đGDP bình quân đGDP bình quân đầu người (nghìn đồng) 
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Quan sát cấu trúc công nghiệp của từng tỉnh và thành phố trong năm 2010, ta có thể thấy tỉnh có tỷ trọng khu 

vực kinh tế thứ 2 cao nhất so với GDP của tỉnh là Quảng Ngãi (59,3%). Thứ hạng từ cao xuống thấp của các 

tỉnh khác là Đà Nẵng (42,8%), Thanh Hóa (41,5%), Thừa Thiên Huế (39,8%), Quảng Nam (39,4%), Nghệ An 

(33,7%) và Hà Tĩnh (32,3%).  

  

Mặt khác các tỉnh có tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 3 lớn hơn tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 2 và do đó chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong GDP của tỉnh là Đà Nẵng (54,3%), Thừa Thiên Huế (45,6%), Nghệ An (37,9%), và Hà 

Tĩnh (35,1%). (Bảng 6.1-5) 

 

 
Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Hình 6.1-5 Thay đổi tỷ trọ ng khu vực kinh tế thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong GDP của các tỉnh và thành phố mục 

tiêu ở miền Trung 

 

2) Thay đổi tỷ tr ọng ngành khai mỏ & khai thác đá và sản xuất của khu vực kinh tế thứ hai 

Như được minh họa trong hình 6.1-6, khai mỏ và khai thác đá chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong GDP của cả 7 tỉnh 

và thành phố mục tiêu. Tính tới năm 2010, tỷ trọng của Quảng Nam và Hà Tĩnh là 2% trong khi của các tỉnh 

khác là 1% hoặc 0%. 

Liên quan tới tỷ trọng ngành sản xuất trong GDP, đáng lưu ý là Quảng Nam có tỷ trọng lớn hơn nhiều so với 

tỉnh khác với 52%. Về giá trị gia tăng trong ngành sản xuất trong năm 2010, Quảng Ngãi đứng đầu các tỉnh 

Câ ^p 1 Câ ^p 2 Câ ^p 3 
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trong khu vực miền Trung với 15,2 nghìn tỷ VND. Thứ tự của các tỉnh khác là Thanh Hóa với 11,7 nghìn tỷ 

VND, Quảng Nam với 7 nghìn tỷ VND, Đà Nẵng 6,3 nghìn tỷ VND, Nghệ An 5,8 nghìn tỷ VND, Thừa Thiên 

Huế 5,3 nghìn tỷ VND và Hà Tĩnh 1,7 nghìn tỷ VND. 

 

Khi so sánh tỷ trọng của năm 2010 với tỷ trọng năm 2005 so với GDP của tỉnh, ngoại trừ Đà Nẵng có tỷ trọng 

giảm mạnh từ 34% trong năm 2005 xuống 21% trong năm 2010, tất cả các tỉnh đều có tỷ trọng tăng. Trong đó, 

tỉnh có tỷ trọng tăng lớn nhất là Quảng Ngãi với mức tăng từ 15% lên 52% trong khi mức tăng của các tỉnh 

khác lần lượt là 1 đến 5%. 

  

 

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Hình 6.1-6    Thay đổi tỷ trọ ng ngành khai mỏ & khai thác đá trong GDP  

ở các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung  

 

3) Hiện tr ạng các phân ngành chính trong ngành sản xuất trong các khu vực mục tiêu ở miền Trung 

Trong trang sau, xếp hạng của từng tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung (trong tổng số 25 tỉnh và thành 

phố mục tiêu) sẽ được xem xét bằng cách chia 20 phân ngành thuộc ngành sản xuất thành 3 nhóm, nhóm công 

nghiệp nhẹ, nhóm công nghiệp khoáng sản và công nghiệp nặng và nhóm điện tử và máy móc theo dữ liệu 

chính xác do chính phủ Việt Nam công bố. 

 

Liên quan tới nhóm công nghiệp nhẹ, cần đặc biệt chú ý tới Thanh Hóa, Quảng Nam và Đà Nẵng. Các phân 

ngành in ấn & truyền thông, nội thất và gỗ & các sản phẩm từ gỗ của Thanh Hóa lần lượt xếp vị trí thứ 4, 5 và 6 

với phân ngành nội thất dẫn đầu các tỉnh khác ở miền Trung. Quảng Nam chiếm vị trí thứ 4 và thứ 5 trong các 

phân ngành thuộc da & các sản phẩm có liên quan và gỗ & các sản phẩm từ gỗ trong tất cả các khu vực mục 

tiêu và cả hai phân ngành này đều chiếm vị trí trên các khu vực khác ở miền Trung. Mặt khác, Đà Nẵng đứng vị 

Khai mỏ & khai thác đá Khai mỏ & khai thác đá 

Sabn xuất Sabn xuất 
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trí thứ 3 và thứ 5 so với tất cả các khu vực mục tiêu về các phân ngành in ấn & truyển thông và quần áo và cả 2 

phân ngành này đều chiếm vị trí thứ nhất ở miền Trung. Ngoài ra, mặc dù phân ngành sản phẩm cao su & nhựa 

của Đà nẵng chiếm vị trí thứ 7 trong tất cả các khu vực mục tiêu nhưng lại chiếm vị trí thứ nhất ở miền Trung. 

Nói chung, thứ hàng của các tỉnh khác ở miền Trung trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ là khá thấp. 

 

Bảng 6.1-2    Xếp hạng các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung so với tất cả các khu vực mục tiêu trong ngành 

công nghiệp nhẹ tính đến năm 2010 

Target Provinces
and Cities

Food &
Beverage

Textiles
Wearing
Apparel

Leather &
Related

Products

Wood &
Wooden
Products

Paper &
Paper

Products

Printing &
Recorded

Media

Rubber &
Plastics

Furniture

Thanh Hóa
10 21 12 9 6 11 4 18 5

Nghệ An
17 14 20 23 7 10 18 22 18

Hà Tĩnh
24 23 24 10 24 19 24 23

Thừa Thiên -
Huế 16 10 16 19 13 19 12 21 13

Đà Nẵng
21 12 5 14 17 12 3 7 17

Quảng Nam
18 11 11 4 5 17 9 15 10

Quảng Ngãi
15 23 21 24 21 24 23 20  

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

 

Đối với nhóm công nghiệp khoáng sản & công nghiệp nặng, các phân ngành mà các tỉnh và thành phố ở miền 

Trung xếp thứ hạng cao hơn là sản phẩm than cốc và dầu mỏ, thuốc, hóa dược & dược phẩm, và các sản phẩm 

khoáng chất phi kim. Liên quan tới phân ngành sản phẩm than cốc và dầu mỏ, mặc dù Quảng Ngãi đứng vị trí 

hàng đầu trong cả nước nhưng đây chỉ là một phân ngành quan trọng trong ngành sản xuất, hoặc ngay cả toàn 

bộ khu vực kinh tế thứ 2, vị trí của tỉnh so với cả nước trong các phân ngành khác cũng rất thấp. Liên quan tới 

phân ngành thuốc, hóa phẩm & dược phẩm, Đà Nẵng đứng vị trí thứ 4 trong tất cả các khu vực mục tiêu và thứ 

nhất ở miền Trung. Bên cạnh đó, Thanh Hóa đứng vị trí thứ 2 trong phân ngành các sản phẩm khoáng sản phi 

kim trong tất cả các khu vực mục tiêu trong khi đứng thứ nhất ở miền Trung. Do phân ngành này chủ yếu bao 

gồm vật liệu xây dựng nên tỉnh này tương đối có tính cạnh tranh trên cả nước trong lĩnh vực vật liệu xây dựng 

như xi măng. 

Bảng 6.1-3    Xếp hạng các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung so với tất cả các khu vực mục tiêu trong ngành 

công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng tính đến năm 2010 

Target Provinces and
Cities

Coke &
Petroleum
Products

Chemicals &
Chemical
Products

Pharmaceuticals
, Medicinal
Chemical &
Botanical
Products

Other Non-
metalic
Mineral

Products

Basic
Metals

Fabricate
d Metal

Products

Thanh Hóa
9 2 19 13

Nghệ An
16 13 15 19

Hà Tĩnh
19 9 24 22 23

Thừa Thiên - Huế
17 16 21 22

Đà Nẵng
8 18 4 17 10 9

Quảng Nam
22 15 16 17

Quảng Ngãi
1 21 25 23 25  

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Đối với nhóm các thiết bị điện tử, máy móc, có vẻ hầu như không có bất kỳ lĩnh vực mà miền Trung có thể tự 

hào về khả năng cạnh tranh của mình. Điều duy nhất đáng được nhắc đến là Đà Nẵng đứng vị trí số 3 trong tất 

Tỉnh và thành 
phố mục tiêu 

Thực 
phẩm & 
đồ uống 

 

Dêet 
may 

Quâfn 
áo 

Thuôec da 
& các SP 
liên quan 

Gôg & các 
SP từ gỗ 

Giâ̂y & 
các SP 
từ giấy 

In â̂n & 
truyền 
thông 

Cao su 
& nhựa 

Nôei thất 

Tỉnh và thành phố mục 
tiêu 

Các SP 
than cốc 
& dầu mỏ 

Hóa chất & 
các SP từ 
hóa chất 

Thuốc, hóa dược 
và dược liệu 

Các SP từ 
khoáng 
chất phi 
kim loại 

 

Kim 
loaei cơ 

bản 

Sa bn 
phẩm 

bằng kim 
loại 
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cả các khu vực mục tiêu trong phân ngành sản xuất khác, bao gồm các hoạt động tái chế và sửa chữa & lắp đặt 

thiết bị máy móc. Tuy nhiên, không thể quên rằng kết luận này được dựa trên các số liệu thống kê đến năm 

2010. Như mô tả ở phần sau trong chương này, sự phát triển của ô tô bắt đầu từ năm 2007 với sự tăng trưởng 

đáng kể từ năm 2010 và tiến triển đều đặn ngay cả bây giờ, trong khi tình hình thực tế này không được phản ánh 

trong các số liệu thống kê đến năm 2010. Hơn nữa, ngay cả khi chỉ dựa trên dữ liệu đến năm 2010 thì sự tăng 

trưởng nhanh chóng của ngành ô tô ở Quảng Nam cũng rất rõ ràng như được trình bày trong phần sau. Đây là 

hai điểm phải lưu ý khi thảo luận về vấn đề của ngành công nghiệp ở miền Trung. 

  

Bảng 6.1-4    Xếp hạng các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Trung so với tất cả các khu vực mục tiêu trong ngành 

điện tử và máy móc tính đến năm 2010 

Target Provinces and
Cities

Electronic,
Optical &
Electrical
Products

Machinery &
Equipment

Motor
Vehicles

Other
Transport

Equipment

Other
Manufact

uring

Thanh Hóa
19 9 15 10

Nghệ An
18 22 13 17 9

Hà Tĩnh
18 17

Thừa Thiên - Huế
16 21 14 21

Đà Nẵng
9 14 7 19 3

Quảng Nam
13 20 8 16 15

Quảng Ngãi
20 11 21 12  

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

4) So sánh tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các phân ngành thuộc ngành sản xuất ở ba tỉnh và thành 

phố chính 

A) Đà Nẵng 

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tổng sản lượng sản xuất của Đà Nẵng đạt được ở mức 7,2% trong 

giai đoạn 2005-2010. Khi quan sát tốc độ tăng trưởng hàng năm của từng phân ngành ta thấy các phân ngành có 

tốc độ tăng trưởng hàng năm vượt mức trung bình trong toàn ngành sản xuất là quần áo (16,1%), giấy & các sản 

phẩm từ giấy (7,6%), in ấn & truyền thông (16,2%), các sản phẩm cao su & nhựa (10,3%), kim loại cơ bản 

(32,3%), các sản phẩm bằng kim loại (17,2%), điện tử, sản phẩm điện tử & quang học (18,8%) và xe cơ giới 

(39,8%). Trong số đó, phân ngành xe cơ giới và kim loại cơ bản đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất cao. Ngoài 

ra, cũng đáng đề cập tới tổng sản lượng bằng 0 của 3 phân ngành bao gồm sản phẩm than cốc và dầu mỏ, thuốc, 

hóa dược & dược phẩm và sản xuất khác trong năm 2005. Không thể tính tốc độ tăng trưởng trung bình hàng 

năm của 3 phân ngành này với năm cơ sở là 2005. Tuy vậy, cần chú ý nhiều hơn tới các phân ngành mới nổi của 

Đà Nẵng. 

 

Ngược lại, các tiểu ngành có tốc độ tăng trưởng hàng năm thấp hơn mức trung bình của ngành sản xuất là thực 

phẩm & đồ uống (-4,3%), thuốc lá (-24,7%), dệt may (4,1%), thuộc da & các sản phẩm có liên quan (-15,3%), 

gỗ & các sản phẩm từ gỗ (5,4%), hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất (-25%), sản phẩm từ khoáng chất phi 

kim khác (6,4%), máy móc & thiết bị khác (-9,3%), thiết bị giao thông khác (-45,7%) và nội thất (-23,5%), tổng 

Tỉnh và thành 
phố mục tiêu 

Điện tử, 
các SP điện 
tử & quang 

học 

 
Máy móc 
& thiết bị 

 
Xe cơ 
giới 

Thiết 
bị giao 
thông 
khác 

 
Sản 
xuất 
khác 



DỰ ÁN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ XÂY DỰNG CỰC TĂNG TRƯỞNG  
TẠI MIỀ N BẮC – MIỀN TRUNG – MIỀN NAM VIỆ T NAM 

Chương 6 
 

- 117 - 
 

cộng 10 phân ngành. Trong đó, 7 phân ngành là thực phẩm & đồ uống, thuốc lá, thuộc da & các sản phẩm có 

liên quan, hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất, máy móc & thiết bị khác, thiết bị giao thông khác và nội thất có 

mức tăng trưởng âm. 

Bảng 6.1-5    Tổng sản lượng các phân ngành thuộc ngành sản xuất của Đà Nẵng 

（（（（Đơn vị: tri ệu VND）））） 

Các phân ngành sản xuất 2005 2010 
Tỷ trọng (2010) 

(%) 

Tăng trưởng hàng 
năm (2005-2010) 

(%) 

Tổng sản lượng sản xuất       7.673      10.877  100,0 7,2 

Thực phẩm & đồ uống       1.520        1.219  11,2 -4,3 

Thuốc lá          207  50  0,5 -24,7 

Dệt may          334          409  3,8 4,1 

Quần áo          583        1.231  11,3 16,1 

Thuộc da & các sản phẩm liên quan          277          121  1,1 -15,3 

Gỗ & sản phẩm từ gỗ          188          245  2,3 5,4 

Giấy & các sản phẩm từ giấy          140          202  1,9 7,6 

In ấn & truyền thông           51          108  1,0 16,2 

Các sản phẩm than cốc & dầu mỏ            0           4  0,0 0,0 

Hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất          227           54  0,5 -25,0 

Thuốc, hóa dược & dược phẩm           0         121  1,1 - 

Các sản phẩm cao su & nhựa          750        1.222  11,2 10,3 

Các sản phẩm từ khoáng chất phi kim 
loại 

         994        1.355  12,5 6,4 

Kim loại cơ bản          301        1.221  11,2 32,3 

Các sản phẩm bằng kim loại          488        1.080  9,9 17,2 

Điện tử, các sản phẩm điện tử & 
quang học 

         342          811  7,5 18,8 

Máy móc & thiết bị khác          145           89  0,8 -9,3 

Xe cơ giới           64          342  3,1 39,8 

Thiết bị vận tải khác          551           26  0,2 -45,7 

Nội thất          510          134  1,2 -23,5 

Sản xuất khác            0         832  7,6 - 

Nguồn: Niên giám phiên bản 2011 của Đà Nẵng 

 

Về tỷ trọng của từng phân ngành so với tổng sản lượng sản xuất của Đà Nẵng đến năm 2010, phân ngành các 

sản phẩm từ khoáng chất phi kim đứng vị trí hàng đầu (12,5%). Vị trí các phân ngành khác từ trên xuống dưới 

là quần áo (11,3%), các sản phẩm cao su & nhựa (11,2%), kim loại cơ bản (11,2%), thực phẩm & đồ uống 

(11,2%), sản phẩm bằng kim loại (9,9%), điện tử, sản phẩm điện tử & quang học (7,5%) v.v. 
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5

20

2

19

1----food & beveraged

2----tabacco

3----textiles

4----wearing apparel

5----leather & related products

6----wood & wood products

7----paper & paper products

8----printing & recorded media

9----coke & petroleum products

10---chemicals & chemical products

11---pharmaceuticals, medicinal chemical &   

botanical products

12---rubber & plastics

13---other non-metalic mineral products

14----basic metals 

15---fabricated metal products

16---Electronic, Optical & Electrical Products

17---other machinery & equipment

18---motor vehicles

19---other transport equipment

20---furniture

21---other manufacturing

 

Nguồn: Niên giám phiên bản 2011 của Đà Nẵng 

Hình 6.1-7    Biểu đồ phân tán tỷ trọ ng và tốc độ tăng trưởng các phân ngành sản xuất của Đà Nẵng 

 

Bằng cách đặt tỷ trọng sản xuất trên với tốc độ tăng trưởng, chúng ta dễ dàng nhận thấy 4 phân ngành bao gồm 

kim loại cơ bản, quần áo, các sản phẩm từ kim loại, các sản phẩm điện tử & quang học có tỷ trọng và tốc độ 

tăng trưởng cao hơn. 

 

B) Quảng Nam 

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tổng sản lượng sản xuất của Quảng Nam đạt được ở mức 24,5% 

trong giai đoạn 2006-2010. Khi quan sát tốc độ tăng trưởng hàng năm của từng phân ngành ta thấy các phân 

ngành có tốc độ tăng trưởng hàng năm vượt mức trung bình trong toàn ngành sản xuất là quần áo (37,1%), 

thuộc da & các sản phẩm có liên quan (69,9%), giấy & các sản phẩm từ giấy (37,1%), hóa chất & các sản phẩm 

từ hóa chất (47%), các sản phẩm từ khoáng chất phi kim (24,9%), kim loại cơ bản (26,2%), các sản phẩm từ 

kim loại (37,1%), xe cơ giới (64,1%) và nội thất (39,1%). Trong đó, thuộc da & các sản phẩm có liên quan, xe 

cơ giới, hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất và các sản phẩm từ kim loại có tốc độ tăng trưởng cao. 

 

Ngược lại, có 7 phân ngành có tốc độ tăng trưởng hàng năm thấp hơn mức trung bình của ngành sản xuất, bao 

gồm thực phẩm & đồ uống (12,8%), dệt may (12,9%), gỗ & các sản phẩm từ gỗ (14,4%), in ấn & truyền thông 

(13,1%), các sản phẩm cao su & nhựa (9,8%), điện tử, các sản phẩm điện tử & quang học (4,2%), và máy móc 

& thiết bị khác (4,8%). 

 

Về tỷ trọng của từng phân ngành so với tổng sản lượng sản xuất đến năm 2010, phân ngành các sản phẩm từ 

khoáng chất phi kim đứng vị trí hàng đầu (22,1%). Vị trí các phân ngành khác từ trên xuống dưới là thực phẩm 

& đồ uống (20,9%), thuộc da & các sản phẩm có liên quan (16,1%), gỗ và các sản phẩm từ gỗ (10,2%) v.v. 

 

1—thực phẩm & đồ uống 
2-- Thuốc lá 
3-- Dệt may 
4-- Quần áo 
5--Thuộc da & các sản phẩm liên quan 
6--Gỗ & sản phẩm từ gỗ 
7--Giấy & các sản phẩm từ giấy 
8--In ấn & truyền thông 
9--Các sản phẩm than cốc & dầu mỏ 
10--Hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất 
11--Thuốc, hóa dược & dược phẩm 
12--Các sản phẩm cao su & nhựa 
13--Các sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại 
14--Kim loại cơ bản 
15--Các sản phẩm bằng kim loại 
16--Điện tử, các sản phẩm điện tử & quang học 
17--Máy móc & thiết bị khác 
18--Xe cơ giới 
19--Thiết bị vận chuyển khác 
20--Nội thất 
21--Sản xuất khác 
 

Tốc độ tăng trưởng hàng năm của sản 
xuất trong 2005-2010 (9,4%) 

TTTTỷ tr ọng so với tổng sản lượng trong 2010 của Đà Nẵng (%) 
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Bằng cách đặt tỷ trọng sản xuất trên với tốc độ tăng trưởng, chúng ta dễ dàng nhận thấy 3 phân ngành bao gồm 

thuộc da & các sản phẩm có liên quan, các sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác và quần áo, các sản phẩm từ 

kim loại và điện tử, các sản phẩm điện tử & quang học có tổng độ tăng trưởng và tỷ trọng cao hơn. Ngoài ra, tốc 

độ tăng trưởng cao của ngành ô tô đến năm 2010 và thông tin mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn 

sau năm 2010 mang đến sự kỳ vọng về sự tiếp tục tăng trưởng của ngành này. 

 

Bảng 6.1-6    Tổng sản lượng các phân ngành thuộc ngành sản xuất của Quảng Nam 

（（（（Đơn vị: tri ệu VND）））） 

Các phân ngành sản xuất 2005 2010 
Tỷ trọng 

(2010) (%) 

Tăng trưởng hàng 

năm (2005-2010) 

(%) 

Tổng sản lượng sản xuất       3.795        9.113  100,0 24,5 

Thực phẩm & đồ uống       1.176        1.904  20,9 12,8 

Thuốc lá           0-             0  0,0 - 

Dệt may          273          444  4,9 12,9 

Quần áo          218          770  8,4 37,1 

Thuộc da & các sản phẩm liên quan          176        1.466  16,1 69,9 

Gỗ & sản phẩm từ gỗ          545          934  10,2 14,4 

Giấy & các sản phẩm từ giấy           28           99  1,1 37,1 

In ấn & truyền thông           33           54  0,6 13,1 

Các sản phẩm than cốc & dầu mỏ            0             0 0,0 0,0 

Hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất            6           28  0,3 47,0 

Thuốc, hóa dược & dược phẩm            0             0 0,0 - 

Các sản phẩm cao su & nhựa           84          122  1,3 9,8 

Các sản phẩm từ khoáng chất phi kim 
loại 

         829        2.017  22,1 24,9 

Kim loại cơ bản           71          180  2,0 26,2 

Các sản phẩm bằng kim loại           81          367  4,0 45,9 

Điện tử, các sản phẩm điện tử & quang 
học 

         127          150  1,6 4,2 

Máy móc & thiết bị khác            4           6  0,1 10,7 

Xe cơ giới           35          254  2,8 64,1 

Thiết bị vận tải khác           39           47  0,5 4,8 

Nội thất           71          266  2,9 39,1 

Sản xuất khác            0           6  0,1 - 

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 của Quảng Nam 
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Proportion  to Quang Nam Manufacturing Gross Products of 2010 (%)

Annual  Growth Rate  of  

Manufacturing  in 2005-2010 (24.5%)

5
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6
138

1217

16
19

1----food & beveraged

2----tabacco

3----textiles

4----wearing apparel

5----leather & related products

6----wood & wood products

7----paper & paper products

8----printing & recorded media

9----coke & petroleum products

10---chemicals & chemical products

11---pharmaceuticals, medicinal chemical &   

botanical products

12---rubber & plastics

13---other non-metalic mineral products

14----basic metals 

15---fabricated metal products

16---Electronic, Optical & Electrical Products

17---other machinery & equipment

18---motor vehicles

19---other transport equipment

20---furniture

21---other manufacturing

 

Nguồn: Niên giám phiên bản 2011 của Quảng Nam 

Hình 6.1-8    Biểu đồ phân tán tỷ trọ ng và tốc độ tăng trưởng các phân ngành sản xuất của Quảng Nam 

 

a) Sự tăng trưởng của ngành ô tô ở tỉnh Quảng Nam 

Tỉnh Quảng Nam ở khu vực miền Trung chứng kiến sự tăng trưởng không ngừng của ngành công nghiệp ô tô. 

Sự phát triển này có thể thấy trong khu công nghiệp Trường Hải nơi có một tâp hợp các nhà máy lắp ráp ô tô đã 

được phát triển và hoạt động bởi công ty THACO của Việt Nam thông qua sự hợp tác với nhiều công ty nước 

ngoài như HUNDA, KIA  và MAZDA bằng hình thức liên doanh vốn hoặc bằng hình thức hợp tác công nghệ. 

・ THACO-BUS 

THACO-BUS là công ty liên doanh giữa công ty đầu tư THACO và HUNDAI với nhà máy lắp ráp xe buýt 

trong KCN Trường Hải. Đây là nhà máy mới được thành lập, vừa được đưa vào hoạt động từ năm 2011 và sản 

lượng xe buýt hàng năm đã đạt mức 3.000 chiếc. Thị trường tiêu thụ 100% ở Việt Nam. 

・ THACO-KIA      

Đây là công ty liên doanh với công ty KIA của Hàn Quốc với nhà máy lắp ráp ô tô khách trong KCN Trường 

Hải để sản xuất ô tô với thương hiệu của KIA. Công ty đã hoạt động từ năm 2007 và hiện nay sản lượng ô tô 

khách hàng năm là 25.000 chiếc với doanh thu lên tới 175.000 USD. Hiện nay, nhà máy trong KCN Trường Hải 

chỉ đơn thuần là nhà máy lắp ráp với thân xe và các phụ tùng chính vẫn chủ yếu được nhập khẩu từ Hàn Quốc. 

Mặc dù hiện nay sản phẩm vẫn 100% được tiêu thụ ở thị trường trong nước nhưng công ty đã xây dựng kế 

hoạch nhắm tới thị trường các quốc gia ASEAN đặc biệt là Thái Lan và Lào; kế hoạch này sẽ được bắt đầu vào 

năm tới. Ngoài ra, từ năm 2009, một số phụ tùng như còi, lốp xe, ác quy, ghế…được mua từ các nhà cung cấp 

trong nước; công ty đang dự định tăng dần tỷ lệ cung cấp nội địa. 

・ VINA-MAZDA (THACO-MAZDA) 

Đây là công ty được thành lập thông qua sự hợp tác giữa THACO và MAZDA với nhà máy lắp ráp xe chở 

khách với thương hiệu MAZDA; tuy nhiên, phương thức hợp tác là hợp tác về kỹ thuật chứ không phải liên 

doanh về vốn. Sản lượng xe chở khách hàng năm với thương hiệu MAZDA hiện nay là 10.000 xe với thân xe và 

1—thực phẩm & đồ uống 
2-- Thuốc lá 
3-- Dệt may 
4-- Quần áo 
5--Thuộc da & các sản phẩm liên quan 
6--Gỗ & sản phẩm từ gỗ 
7--Giấy & các sản phẩm từ giấy 
8--In ấn & truyền thông 
9--Các sản phẩm than cốc & dầu mỏ 
10--Hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất 
11--Thuốc, hóa dược & dược phẩm 
12--Các sản phẩm cao su & nhựa 
13--Các sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại 
14--Kim loại cơ bản 
15--Các sản phẩm bằng kim loại 
16--Điện tử, các sản phẩm điện tử & quang học 
17--Máy móc & thiết bị khác 
18--Xe cơ giới 
19--Thiết bị vận chuyển khác 
20--Nội thất 
21--Sản xuất khác 
 

Tốc độ tăng trưởng hàng năm của sản 
xuất trong 2005-2010 (9,4%) 

TTTTỷ tr ọng so với tổng sản lượng trong 2010 của Quảng Nam (%) 

TT TT
ốc

 đ
ộ 

tă
ng

 tr
ư

ở
ng

 h
àn

g 
nă

m
 tr

on
g 

gi
ai

 đ
oạ

n 
20

05
-2

01
0 

(%
) 



DỰ ÁN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ XÂY DỰNG CỰC TĂNG TRƯỞNG  
TẠI MIỀ N BẮC – MIỀN TRUNG – MIỀN NAM VIỆ T NAM 

Chương 6 
 

- 121 - 
 

các phụ tùng chính được nhập khẩu từ Nhật. Ngoài ra, cũng giống THACO-KIA, một số phụ tùng như còi, ác 

quy và ghế được mua từ các nhà cung cấp trong nước, nhưng lốp xe được nhập khẩu từ châu Âu (Good Year). 

Thị trường tiêu thụ hiên nay hoàn toàn là thị trường nội địa nhưng công ty sẽ hướng tới các thị trường gần như 

Thái Lan và Lào trong năm tới. 

 

C) Quảng Ngãi 

Tổng sản lượng sản xuất của Quảng Ngãi đã đạt mức tăng trưởng hàng năm cao một cách đáng kinh ngạc trong 

giai đoạn 2005-2010 với tốc độ 42,7%. Khi quan sát tốc độ tăng trưởng hàng năm của từng phân ngành ta thấy 

chỉ có hai ngành có tốc độ tăng trưởng lớn hơn mức trung bình của toàn ngành sản xuất, bao gồm máy móc & 

thiết bị khác (137,8%) và thiết bị giao thông khác. Tuy nhiên, phân ngành quan trọng nhất có tốc độ tăng trưởng 

cao trong ngành sản xuất của Quảng Ngãi là phân ngành các sản phẩm than cốc & dầu mỏ. Do tổng sản lượng 

của phân ngành này là 0 trong năm 2005, không thể tính tốc độ tăng trưởng hàng năm với năm 2005 là năm nền 

tảng. Do đó, tốc độ tăng trưởng không được thể hiện trong bảng và biểu đồ dưới đây. 

 

Mặt khác, tất cả các phân ngành ngoài các phân ngành kể trên có tốc độ tăng trưởng hàng năm thấp hơn mức 

trung bình của ngành sản xuất. Trong đó, 9 phân ngành có mức tăng trưởng âm, bao gồm quần áo (-4,4%), 

thuộc da & các sản phẩm có liên quan (-10,9%), gỗ & các sản phẩm từ gỗ (-9,6%), giấy & các sản phẩm từ giấy 

(-23,5%), in ấn & truyền thông (-12,9%), hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất (-10,7%), các sản phẩm từ kim 

loại (-1,6%), xe cơ giới (-41,8%) và nội thất (-8,2%).   

 

Khi quan sát tỷ trọng của từng phân ngành so với tổng sản lượng tính đến năm 2010 ta có thể thấy các sản phẩm 

than cốc & dầu mỏ vượt lên trên các phân ngành khác ở mức 83,1% trong khi trong các phân ngành khác chỉ có 

một phân ngành có tỷ trọng tương đối cao là thực phẩm & đồ uống (12%). 

 

Bằng cách đặt tỷ trọng sản xuất trên với tốc độ tăng trưởng, chúng ta dễ dàng nhận thấy 3 phân ngành bao gồm 

các sản phẩm than cốc & dầu mỏ, máy móc & thiết bị khác và thiết bị giao thông khác có thể coi là các phân 

ngành quan trọng của Quảng Ngãi. 

 

   

Bảng 6.1-7    Tổng sản lượng các phân ngành thuộc ngành sản xuất của Quảng Ngãi 

（（（（Đơn vị: tri ệu VND）））） 

Các phân ngành sản xuất 2005 2010 
Tỷ trọng (2010) 

(%) 

Tăng trưởng hàng 

năm (2005-2010) (%) 

Tổng sản lượng sản xuất       2.970      17.588  100,0 42,7 

Thực phẩm & đồ uống       2.079        2.103  12,0 0,2 

Thuốc lá            -             -  0,0 - 

Dệt may            1            1  0,0 0,0 

Quần áo          70           56  0,3 -4,4 

Thuộc da & các sản phẩm liên quan           16            9  0,1 -10,9 

Gỗ & sản phẩm từ gỗ          214          129  0,7 -9,6 
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Các phân ngành sản xuất 2005 2010 
Tỷ trọng (2010) 

(%) 

Tăng trưởng hàng 

năm (2005-2010) (%) 
Giấy & các sản phẩm từ giấy           99           26  0,1 -23,5 

In ấn & truyền thông            4            2  0,0 -12,9 

Các sản phẩm than cốc & dầu mỏ            -      14.623  83,1 - 

Hóa chất & các sản phẩm từ hóa 
chất 

          58           33  0,2 -10,7 

Thuốc, hóa dược & dược phẩm            -             -  0,0 - 

Các sản phẩm cao su & nhựa            -             -  0,1 2,7 

Các sản phẩm từ khoáng chất phi 
kim loại 

          88           94  0,5 1,3 

Kim loại cơ bản            7            7  0,0 0,0 

Các sản phẩm bằng kim loại          113          104  0,6 -1,6 

Điện tử, các sản phẩm điện tử & 
quang học 

           -            1  0,0 - 

Máy móc & thiết bị khác            2          152  0,9 137,8 

Xe cơ giới           15            1  0,0 -41,8 

Thiết bị vận tải khác           16          118  0,7 49,1 

Nội thất          172          112  0,6 -8,2 

Sản xuất khác            -             -  0,0 - 

Nguồn: Niên giám phiên bản 2011 của Quảng Ngãi 

 

6.2 Điều kiện tự nhiên và dân số của miền Trung 

6.2.1 Điều kiện tự nhiên của miền Trung 

 

Khí tượng học 

Thành phố Đà Nẵng nằm trong khu vực khí hậu gió mùa điển hình và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của khí 

hậu miền Bắc và miền Nam. Đà Nẵng có 2 mùa là mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7 và mùa mưa từ tháng 8 

đến tháng 12. Vào mùa mưa, đôi khi có những ngày nhiệt độ giảm xuống 15oC nhưng trời không quá lạnh và 

chỉ kéo dài trong vài ngày. Nhiệt độ trung bình năm là 26,3 oC, nhiệt độ cao nhất là 29,9 oC và thấp là 22,7 oC. 

Số lượng ngày mưa hàng năm là 144 và số lượng  ngày mưa từ tháng 9 đến tháng 12 là 76 ngày.  
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Da NangDa NangDa NangDa Nang

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ave./Total

Max. 24.8 26.1 28.7 31.0 33.4 33.9 34.3 33.9 31.5 29.6 27.0 24.9 29.9

Ave. 23.1 24.4 24.6 26.9 29.4 29.7 29.1 28.1 27.7 25.9 23.7 22.5 26.3

Min. 18.5 19.8 21.5 23.3 24.9 25.5 25.3 25.5 24.1 23.2 21.6 19.3 22.7

96.2 33.0 22.4 26.9 62.6 87.1 85.6 103.0 349.7 612.8 366.2 199.0 1680.0

84.0 85.0 83.0 83.0 77.0 77.0 77.0 82.0 83.0 85.0 88.0 84.0 82.3
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Tham khảo:  Dịch vụ Thông tin Thời tiết Thế giới 1947-1990 

Hình 6.2-1 Điều kiện thời tiết ở Đà Nẵng 

 

Lũ lụt 

Theo nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết của TP Đà Nẵng và vùng lân cận của nước CHXHCH Việt 

Nam (DaCRISS), tình trạng lũ lụt của vùng lân cận TP Đà Nẵng được thể hiện trong Hình 6.2-2 – Khu vực lũ 

lụt 
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Hình 6.2-2 Khu vực lũ lụt 

 

Động đất 

Theo báo cáo của LHQ (24 tháng 3 năm 2011), có ít khả năng về tổn hại lớn của sóng thần đối với Việt 

Nam. Tính đến nay, không có ghi nhận về ảnh hưởng lớn của sóng thần. Báo cáo chỉ cho thấy lo ngại về sóng 

thần ở khu vực duyên hải miền trung. Báo cáo cảnh báo về sự tái diễn của sóng thần tại đới chìm Manila như 

là khu vực động đất ở phía Tây Philippine. Trong trường hợp xảy ra động đất 8 độ richter ở đới chìm Manila 

thì ảnh hưởng của sóng thần đối với khu vực duyên hải miền trung là không thể tránh khỏi. Khi xảy ra động 

đất ở đới chìm Manila, sóng thần sẽ tới biển Việt Nam trong vòng 2 đến 3 giờ. 

 

Trong trường hợp xảy ra động đất trên 8 độ richter tại các khu vực từ phía Bắc đảo Luzon tới phía Tây Đài 

Loan, động đất trên 8,8 độ richter tại đới chìm Ryukyu thì duyên hải miền Trung Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng 

bởi sóng thần. 

 

Hiện nay đã dự báo khu vực ảnh hưởng của sóng thần với trên 270.000 người đang sinh sống tại đây, do đó, 

cần xem xét các biện pháp giảm nhẹ. Trong số các khu vực ở duyên hải miền trung như Đông Hà ở tỉnh 

Quảng Trị, Phan Rang ở Ninh Thuận được dự báo là những khu vực sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi sóng thần. 
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6.2.2 Tình trạng phân bổ dân số ở miền Trung 
Thanh Hóa và Nghệ An ở khu vực bắc trung bộ là hai tỉnh có dân số lớn sau TP Hồ Chí Minh và TP Hà 

Nội. Các tỉnh này có thể cung cấp lực lượng lao động và cơ sở sản xuất lớn cho ngành công nghiệp giá trị cao 

cần nhiều lao động như nhà máy may. Dân số chủ yếu tập trung ở TP Đà Nẵng ở miền trung. 

Bảng 6.2-1 Dân số và mật độ 

Lưu ý: Số liệu ở khu vực bắc trung bộ được thể hiện trong bản đồ khu vực miền Bắc 

 

Thua Thien-Hue

Da NangLAOS

Gulf of Tonkin

Quang Tri

Quang Nam

Quang Ngai

Kon Tum

Gia Lai

Binh Dinh

750＜Population density＜1,000

500＜Population density＜750

250＜Population density＜500

Population density＜250

1,000＜Population density

Legend （Unit：Person/km2
）

 

Hình 6.2-3 Mật độ dân số khu vực miền Trung  

Tỉnh/thành phố Dân số 

( x1.000) 

Diện tích (km2) Mật độ dân số (Người/ 

km2) 

Thanh Hóa 3406,8 11133,4 306 

Nghệ An 2917,4 16490,7 177 

Hà Tĩnh 1228,0 6025,6 204 

Thừa Thiên Huế 1090,9 5062,6 215 

Đà Nẵng 926,0 1283,4 722 

Quảng Nam 1425,1 10438,4 137 

Quảng Ngãi 1218,6 5152,7 236 
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6.3 Hiện trạng và kế hoạch phát tri ển cơ sở hạ tầng giao thông  

(1) Cơ sở hạ tầng đường bộ 

Hệ thống đường bộ và đường cao tốc tương đối phát triển và vẫn đang đang phát triển ở khu vực xung quang 

bao gồm trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đèo Hải Vân nằm ở phía bắc của Đà Nẵng trên đường cao tốc số 1 là 

chỗ hẹp thường gây tắc nghẽn giao thông; tuy nhiên, đường hầm Hải Vân đã được xây dựng vào năm 2005 và 

thời gian đi qua đèo Hải Vân đã giảm từ 1 giờ xuống còn 10 phút. 

Từ quan điểm hậu cần, Đà Nẵng là vị trí đẹp để kết nối với Lào, Thái Lan và Myanmar. Hành lang kinh tế Đông 

Tây dài trên 1.500 km đang phát triển từ Đà Nẵng đến Myanmar qua Lào và Thái Lan với nguồn vốn ADB. 

Phần hành lang hành ở Việt Nam, tuyến đường chính từ Đà Nẵng đi về phía bắc tại quốc lộ số 1 và quốc lộ số 9 

thông qua Đông Hà và kết nối đến Savannakhet ở Lào và Mukdahan ở Thái Lan. Cây cầu Mekong thứ hai bắc 

qua sông Mê Kông đã được xây dựng trong năm 2006 giúp hành lang kinh tế được kết nối thông suốt. Xe tải 

hậu cần của ba nước có thể đi trực tiếp tới từng nước. Khoảng cách từ Savannakhet đến cảng biển Đà Nẵng là 

500 km và gần với Thái Lan, tuy nhiên tình trạng đường ở Việt Nam là xấu hơn đường của Thái Lan và tuyến 

đường chính từ Lào sang Thái Lan. 

Về phát triển đường cao tốc, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đang được thiết kế và xây dựng bằng nguồn 

vốn JICA và ADB. Sau khi tuyến đường cao tốc được hoàn thành, khu liên hợp công nghiệp đang được xây 

dựng ở Quảng Ngãi có thể được kết nối với Đà Nẵng bằng đường cao tốc và góp phần vào sự phát triển kinh tế 

ở miền Trung Việt Nam. 

 

(2) Cơ sở hạ tầng vận tải đường biển 

Cảng biển chính ở miền Trung Việt Nam là cảng Đà Nẵng. Cảng Đà Nẵng gồm cảng Sông Hàn, cảng Tiên Sa và 

cảng Liên Chiểu. Cảng Sông Hàn nằm dọc sông Hàn và được xây dựng vào năm 1902 thời Pháp thuộc. Cảng Tiên 

Sa được xây dựng vào năm 1965 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Cảng Liên Chiểu đang được lập kế hoạch 

xây dựng ở chân đèo Hải Vân. Theo dự kiến, cảng Tiên Sa sẽ là cảng biển nước sâu chính trong giai đoạn hoạt 

động đầu tiên của hành lang kinh tế Đông-Tây kết nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar tổng chiều dài là 

1.450 km. 

Ngoài ra, cảng Dung Quất, dự kiến sẽ được đồng sử dụng và quản lý bởi tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, sẽ là 

cảng quan trọng hỗ trợ các ngành công nghiệp nặng. Có ngành công nghiệp lọc dầu tổng hợp. Bên cạnh đó, trong 

việc liên doanh với các công ty Đài Loan, công ty JFE Steel đang cân nhắc việc chuyển vào khu kinh tế Dung 

Quất. 

 

(3) Cơ sở hạ tầng hàng không 

Sân bay chính ở miền Trung Việt Nam là sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sân bay Đà Nẵng nằm gần trung tâm thành 

phố (5 phút di chuyển bằng ô tô), tổng diện tích 150ha với hai đường băng có chiều dài 3.050m. Nhà ga hành 

khách được đưa vào hoạt động từ năm 2007 và mỗi năm sân bay đón 200 triệu hành khách và. Sân bay Đà Nẵng 

có các chuyến bay tới Bangkok, Singapore và Đài Bắc. Chuyến bay tới Osaka hiện đang được lên kế hoạch. 

Ngoài ra, còn có sân bay quốc tế Chu Lai tại tỉnh Quảng Nam đã được sửa chữa và đưa vào hoạt động lại từ 

tháng 3 năm 2005. 
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Hình 6.3-1    Cơ sở hạ tầng hàng không của TP Đà Nẵng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.3-2     Cơ sở hạ tầng hàng không của TP Quảng Nam 
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Da Nang 
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Da Nang Seafood 
Processing Zone:
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NH No.1

Hoa Cam IZ
(JP investors:3)

Hoa Khanh IZ
(JP investors:16)

Lien Chieu IZ
(JP investors:0)

Planned Expressway
 

HCM Road
NH No.1A

NH No.14D

East-west Cross 
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North-south 
Corridor Major National 
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development zone
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Hình 6.3-3     Cơ sở hạ tầng hàng không của TP Quảng Ngãi 
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6.4 Tổng quan về khu kinh tế  và khu công nghiệp ở miền Trung  

6.4.1 Tổng quan về khu kinh tế  ở miền Trung 
Miền Trung có 10 khu kinh tế trong tổng số 15 khu kinh tế trong cả nước. Nguyên nhân của sự phát triển nhiều 

khu kinh tế ở miền Trung là sự phát triển của cơ sở hạ tầng cơ bản dành cho các ngành công nghiệp như cảng, 

sân bay và đường bộ so với miền Bắc và miền Nam. Ngoài ra, Chính phủ cho rằng khó phát triển kinh tế thông 

qua đầu tư các khu công nghiệp của khu vực tư nhân. Do đó, chính phủ đã thực hiện các biện pháp cơ bản để 

giảm chênh lệch kinh tế giữa các tỉnh và hỗ trợ để tăng mức phát triển kinh tế trong vùng thông qua việc bố trí 

các khu kinh tế. 

 

Bảng 6.4-1    Các khu kinh tế ở miền Trung  

STT Khu vực Tên khu kinh tế Khu vực Được phê 

duyệt 

Diện tích

【ha】 

１ Bắc Trung Bộ Nghi Sơn Thanh Hoá 2006 18.611 

２ Bắc Trung Bộ Đông Nam Nghệ An Nghệ An 2007 18.826 

３ Bắc Trung Bộ Vũng Áng Hà Tĩnh 2006 22.781 

４ Bắc Trung Bộ Hòn La Quảng Bình 2008 10.000 

５ Bắc Trung Bộ Chân Mây- Lăng Cô Thừa Thiên Huế 2006 27.108 

６ Nam Trung Bộ Chu Lai Quảng Nam 2003 27.040 

７ Nam Trung Bộ Dung Quất Quảng Ngãi 2005 10.300 

８ Nam Trung Bộ Nhơn Hội Bình Định 2005 12.000 

９ Nam Trung Bộ Nam Phú Yên Phú Yên 2008 20.730 

10 Nam Trung Bộ Vân Phong Khánh Hòa 2006 150.000 

Nguồn: khảo sát bởi nhóm nghiên cứu 

 

(1)  Khu kinh tế Nghi Sơn (Tỉnh Thanh Hóa) 

1)  Bối cảnh 

Kế hoạch tổng thể của khu kinh tế Nghi Sơn, mục tiêu tới năm 2025, chính thức được ban hành ngày 23 tháng 

10 năm 2007, theo quyết định số N0.1364/CD-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Theo 

kế hoạch tổng hợp, khu kinh tế có diện tích 18.611,8 ha trong đó 10.498 ha là khu vực chịu thuế. 

 

Chính phủ chú trọng tới sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn và dự định phát triển cụm các ngành công 

nghiệp sản xuất. Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo ban quản lý phát triển khu kinh tế Nghi Sơn xây 

dựng kế hoạch phát triển và kế hoạch dự án phù hợp với pháp luật có liên quan và dựa trên Kế hoạch tổng thể 

của Khu kinh tế Nghi Sơn. 

 

Kế hoạch tổng thể chú trọng tới việc thu hút đầu tư bằng các loại hình công nghiệp sau nhằm đạt được sự phát 

triển công nghiệp đa ngành. 
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－ Công nghiệp nặng và các ngành công nghiệp có liên quan, 

－ Công nghiệp hóa dầu, 

－ Thép và công nghiệp đánh bóng 

－ Công nghiệp máy móc, 

－ Công nghiệp ô tô 

－ Công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu 

－ Sản xuất hàng tiêu dùng 

－ Công nghiệp chế xuất 

－ Phát triển hạ tầng cảng 

 

2)  Hiện trạng và các dự án phát tri ển  

Trong tháng 5 năm 2008, việc chuẩn bị đất để xây dựng nhà máy lọc dầu và hóa chất được cấp vốn bởi khoản 

vay bằng đồng Yên của JBIC và việc xây dựng với 70% tổng chi phí xây dựng bằng khoản vay bằng đồng Yên 

của JBIC đang được tiến hành và dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có 103 

ha đất dành cho khu vực dân cư, khách sạn cho các thương gia, resort 3-4 sao, nhà gỗ một tầng, khu giải trí, khu 

hội nghị, nhà hàng và quán café dành cho người Vi ệt giàu có. 

 

Ngày 3 tháng 4 năm 2011, đại sứ Nhật Bản gặp ông Mai Văn Ninh, bí thư đảng ủy và ông Trịnh Văn Chiến, chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xây dựng nhà máy nhiệt điện và nhà máy lọc dầu, hỗ trợ đăng ký thành nhà 

Hồ trở thành di sản Thế giới. 

 

(2) Khu kinh t ế Đông Nam - Nghệ An (tỉnh Nghệ An) 

1)  Bối cảnh 

Việc thành lập khu kinh tế Đông Nam – Nghệ An được bắt đầu theo quyết định số 1150/QD-TTg phê duyệt 

ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Khu kinh tế có diện tích trên 18.846,47 ha tại ba tỉnh 

Girokku, Jienchau, Kuaro và bao gồm khu vực miễn thuế và khu vực chịu thuế. Khu vực chịu thuế bao gồm các 

kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu phát triển đô thị và khu dịch vụ du lịch. Ban quản lý 

khu kinh tế đã bắt đầu các hoạt động để thu hút đầu tư cho 6.000ha cho du lịch, 2.500ha cho các khu công 

nghiệp và 16 dự án xây dựng bao gồm nhà máy lọc nước với mục tiêu của năm 2010. 

 

 2)  Hiện trạng và các dự án phát tri ển 

Khu miễn thuế rộng 650ha bao gồm 525ha khu vực A và 125ha khu vực B. Khu vực chịu thuế có 8.527 ha cho 

khu vực dân cư đô thị, bao gồm các yếu tố sau: 

－ 1.440 ha dành cho chỗ ở và tái định cư 

－ Trung tâm công cộng đô thị 117 ha  

－ 358 ha dành cho sử dụng đất đặc biệt cho công cộng 

－ 1.451 ha đất cho công viên thành phố 

－ 1.417 ha đất dành cho du lịch và các dịch vụ có liên quan 
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－ 2.894 ha đất dành cho công nghiệp công nghệ cao 

－ 289 ha dành cho hạ tầng giao thông (đường, chỗ đậu xe) trong khu kinh tế   

－ 382 ha dành cho các dự án giao thông  

－ 96 ha dành cho cơ cở hạ tầng và nghĩa trang 

－ 6 ha dành cho di sản lịch sử và văn hóa 

－ 68 ha dành cho quân đội 

－ Khác 

 

(3) Khu kinh t ế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) 

1)  Bối cảnh 

Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập theo quyết định số 72/2006/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ và pháp 

luật liên quan ngày 3 tháng 4 năm 2006. Khu kinh tế có diện tích 22.781 ha, bao gồm 9 xã của huyện Kỳ Anh ở 

khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh. 

 

2) Hiện trạng và các dự án phát tri ển 

Tỉnh Hà Tĩnh có mỏ quặng sắt ở Thạch Khê và cảng biển nước sâu ở Sơn Dương có tiềm năng xây dựng các 

tuyến đường quốc tế để xuất khẩu quặng và hàng hóa tới châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ. Tỉnh cũng có tiềm năng 

phát triển du lịch đặc biệt du lịch sinh thái và resort bãi biển và đến nay hơn 100 dự án đã được phê duyệt. Các 

dự án đầu tư chính đã được phê duyệt là: 

－  Nhà máy thép và lò nấu kim loại 

－ Phát triển cảng 

－ Xây dựng nhà máy điện 

－  Phát triển khách sạn 5 sao 

－ Xây dựng các tòa nhà văn phòng 

－ Phát triển đô thị 

－ Xây dựng Khu du lịch – dịch vụ sinh thái Hồ Tàu Voi 

Chi phí ước tính cho các dự án là 1,5 tỷ USD. 

 

(4)  Khu kinh tế Hòn La (tỉnh Quảng Bình) 

1)  Bối cảnh 

Khu kinh tế Hòn La được phê duyệt theo quyết định số 23-2010-QD/TTg của Thủ tướng Chính phủ được tuyên 

bố ngày 3 tháng 3 năm 2010. Khu kinh tế rộng 10.000ha và tỉnh Quảng Bình có dự định phát triển các ngành 

công nghiệp, cảng, thương mại, du lịch, phát triển đô thị, nông lâm ngư nghiệp để tạo ra trung tâm kinh tế của 

tỉnh. Sự phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp được coi là động lực thúc đẩy đầu tư trong khi sự phát triển cảng 

biển nước sâu được coi là lợi thế phát triển kinh tế của các tỉnh xung quanh. Dân số được coi là nhân tố phát 

triển kinh tế chính; theo ước tính dân số của khu kinh tế sẽ đạt 58.000 vào năm 2020 và 58.000 vào năm 2030. 

 

2)  Hiện trạng và các dự án phát tri ển 

Do khu kinh tế mới được phê duyệt trong năm 2010, hoạt động của khu kinh tế vẫn chưa bắt đầu mặc dù 
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Petrovietnam đang triển khai các bến tầu trong cảng biển nước sâu Hòn La để đón những con tàu 10.000 tấn từ 

năm 2009. Petrovietnam có dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện 2.400 MW dùng than với ngân sách 15 tỷ USD, 

tuy nhiên, thời gian hoàn thành vẫn chưa được công bố. 

 

(5)  Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) 

1)  Bối cảnh 

Sự phát triển của khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô được phê duyệt theo quyết định số 04/2006/QD-TTg vào 

tháng 4 năm 2006 bởi Thủ tướng Chính Phủ. Khu kinh tế có diện tích 27.108 ha và tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu 

tư hơn 1,6 nghìn tỷ VND để phát triển cơ sở hạ tầng công cộng như giao thông, cung cấp điện, nước và hệ 

thống thông tin. Tỉnh đã thu hút 33 nhà đầu tư từ khi mở cửa trong đó có có 10 nguồn vốn đầu tư trực tiếp và 

nhận được 1,4 tỳ USD. 

 

2)  Hiện trạng và các dự án phát tri ển 

Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được phê duyệt theo quyết định số 148/2004/QD-TTg ngày 13 tháng 8 năm 

2004 của Thủ tướng Chính Phủ nhằm phát triển trung tâm kinh tế ở miền Trung phục vụ tăng trưởng kinh tế ở 

miền Trung nói chung và TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định nói riêng. Đề xuất phát triển 

tập trung vào thực hiện phát triển sử dụng các yếu tố tiềm năng như các nguồn lực trong vùng, đặc điểm địa lý 

và đặc điểm chung trong vùng. 

 

Chân Mây ở phía bắc đèo Hải Vân. Vùng vịnh đẹp với bãi biển cát trắng đem lại vẻ đẹp đầy ấn tượng của thị 

trần Lăng Cô. Do đó, ban quản lý khu kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ quan quản lý kinh tế có thẩm quyền) 

đã từ chối bảy đề xuất của các dự án đầu tư công nghiệp nặng và thay đổi hướng phát triển vùng thành khu 

resort du lịch thân thiện với sinh thái. Khu kinh tế đã chấp nhận 14 nhà đầu tư phát triển du lịch với tổng số tiền 

đầu tư lên tới 886 tỷ VND trong sáu tháng đầu của năm 2012. Số tiền đầu tư này tương đương 136% số tiền đầu 

tư được chấp nhận trong cùng kỳ năm 2011 và tăng 34% (260 tỷ VND) số tiền đầu tư dự kiến đến cuối năm 

2012. Bên cạnh đó, có 5 dự án đầu tư trong nước bao gồm cả phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng khu 

công nghiệp, khu miễn thuế, đầu tư vào ngành kinh doanh liên quan tới du lịch. Ban quản lý khu công nghiệp 

Chân Mây – Lăng Cô đang cân nhắc thúc đẩy sự phát triển kinh tế bằng du lịch sử dụng thành phố cổ Huế được 

công nhận là di sản thế giới, phong cảnh biển và vốn quý tự nhiên như núi và rừng. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh 

đang thực hiện đầu tư công vào cơ sở hạ tầng như mở rộng các cơ sở xăng dầu, cảng và đường xá. 

 

Trong tháng 3 năm 2008, tập đoàn Banyan Tree của Singapore đã chính thức nộp đơn xin đầu tư vào khu resort 

cao cấp Angasana với diện tích 280ha với sân golf 18 lỗ với số tiền lên tới 875 triệu USD. Tỉnh Thừa Thiên Huế 

đã chấp nhận kế hoạch phát triển làng du lịch bao gồm việc xây dựng các khách sạn sang trọng với 2000 phòng 

và tổ hợp căn hộ với 1000 căn. 

 

Tuy nhiên, việc thiếu cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp để hỗ trợ nhiều dự án này là vấn đề cấp thiết hiện 

nay ở Thừa Thiên Huế. Do đó, cần sớm phát triển khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp hỗ 

trợ. 
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(6)  Khu kinh tế Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) 

1)  Bối cảnh 

 Trong năm 2003, việc phát triển khu kinh tế Chu Lai được quyết định để tạo ra hạt nhân phát triển nhằm thúc 

đẩy kinh tế của khu vực miền Trung Việt Nam. Việc xây dựng khu kinh tế được phê duyệt bởi quyết định số 

148/2004/QD-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ. Định hướng phát triển của khu kinh tế 

là nhằm thực hiện sự phát triển thông qua việc tận dụng các tiềm năng phát triển, đặc điểm trong vùng và đặc 

tính của miền Trung. 

 

Tính tại thời điểm nộp đơn, khu kinh tế rộng 27.000ha nhưng diện tích này đã được mở rộng thành 32.700ha 

trong giai đoạn thực thi được phê duyệt vào năm 2005. Khu vực được mở rộng bao gồm khu vực tự do thương 

mại (1.650 ha), khu công nghiệp (3.000 ha), khu du lịch biển (2000 bao gồm 35 Km khu vực bờ biển), khu phát 

triển đô thị (10.000 ha), sân bay Chu Lai và cảng Chu Lai. Ngoài chính sách khuyến khích dành cho các khu 

kinh tế khác, khu kinh tế Chu Lai còn nhận được các chính sách khuyến khích đặc biệt nhằm đạt được các mục 

tiêu phát triển ban đầu: 

 

－Miễn tiền thuê đất trong 11-15 năm cho các dự án, 

－Trợ cấp 50 % phí đăng ký và thành lập doanh nghiệp,  

－Trợ cấp 50 % chi phí tuyển dụng trên truyền hình và báo chí, 

－Trợ cấp 30 % chi phí quảng cáo trên truyền hình và báo của tỉnh Quảng Nam trong vòng 1 năm, 

－Miễn phí quảng cáo trên trang web của tỉnh Quảng Nam trong vòng 5 năm, 

－Giảm 20 - 30% chi phí dịch vụ thông tin  

 

2)  Hiện trạng và các dự án phát tri ển 

Trong vòng 8 năm kể từ khi bắt đầu trong năm 2003, khu kinh tế Chu Lai đã thu hút được 68 nguồn đầu tư bao 

gồm vốn nội địa của nhà máy ô tô THACO chuyên lắp ráp xe tải, xe buýt và xe chở khách với các thương hiệu 

Mazda, Hyndai và KIA và 18 nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm dự án phát triển khu nghỉ dưỡng 

Nam Hội An của Tập đoàn Genting, Malaysia, nhà máy kính nổi Nissan, nhà máy soda, nhà máy sản xuất tấm 

năng lượng mặt trời. Trong năm 2012, hai công ty của Nhật bao gồm KIZUNA và Foster Electronics 

Corporation đã nhận được phê duyệt đầu tư. 

 

Đặc biệt, đầu tư vào công nghiệp ô tô đã tăng từ năm 2012. Các nhà máy lắp ráp ô tô của VINA MAZDA và 

KIA  của Hàn Quốc đã đi vào hoạt động và bắt đầu sản xuất xe chở khác trong khi nhà máy sản xuất động cơ 

của Hyundai Motor đang được xây dựng thông qua liên doanh với tập đoàn THACO trong khu công nghiệp 

Trường Hải. KIA của Hàn Quốc đang xin giấy phép xây dựng các nhà máy lắp ráp mới nhằm đạt 100.000 xe 

chở khách mỗi năm. Sự tập hợp của các ngành công nghiệp ô tô và việc thực hiện các hoạt động trong khu kinh 

tế Chu Lai được dự đoán sẽ trở thành nền tảng cho ngành công nghiệp ô tô và tạo ra các cơ hội nhằm thu hút 

nhiều ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan. Nguyên nhân ở đây là tập đoàn THACO có cảng sử dụng riêng 

cho việc vận chuyển xe của mình và lợi thế vận chuyển xe thành phẩm tới các khu vực khác. Theo kế hoạch của 

ban quản lý khu kinh tế Chu Lai, khu công nghiệp này sẽ tập trung vào sự phát triển của các công ty ô tô nhằm 
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thu hút các nhà sản xuất ô tô, sản xuất phụ tùng và các ngành công nghiệp có liên quan khác. Do đó, ban quản 

lý đang mong đợi sự đầu tư của các ngành công nghiệp hỗ trợ từ Nhật. Ban quản lý dự định tập trung vào các 

dự án phát triển sau: 

 

－ Phát triển đô thị với hạ tầng dân cư đô thị   

－ Thúc đẩy sự đầu tư của Nhật vào các khu công nghiệp (dự định gửi phái đoàn tới Tokyo, Osaka và 

Okinawa) 

－ Hạ tầng cảng với hai cầu tàu  để đón tàu trong tải 7.000 – 20.000 tấn, 

－ Cải tạo sân bay Chu Lai. Hiện nay, mỗi tuần có 4 chuyến bay tới Hà Nội và 8 chuyến bay tới TP Hồ Chí 

Minh. 

－ Xây dựng bệnh viện đa khoa lớn hơn với 500 giường, 

－ Hoàn tất cơ sở hạ tầng và hạ tầng dịch vụ xã hội   

Theo đánh giá về 15 khu kinh tế trong cả nước do Sở Kế hoạch tiến hành vào năm 2012, khu kinh tế Chu Lai và 

Dung Quất đứng vị trí hàng đầu về mức độ phát triển cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư. 

 

Do trước đây Quảng Nam và Quảng Ngãi có quan hệ hợp tác tốt nhằm củng cố sự phát triển kinh tế như trao 

đổi thông tin và phát triển. Hiện nay, hai tỉnh đang soạn thảo ghi nhớ hợp tác nhằm trao đổi thông tin, hợp tác và 

hoạt động sân bay Chu Lai và cảng Dung Quất như cửa ngõ xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm quan 

trọng của cả hai tỉnh. Bản ghi nhớ dự kiến sẽ được ký vào cuối năm 2012. 

 

(7)  Khu công nghiệp Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) 

1)  Bối cảnh 

Trước khi được đưa vào khu kinh tế, công ty Tyco của Đài Loan đã được cấp phép xây dựng các nhà máy thép 

trong khu Dung Quất với vốn đầu tư 1 triệu USD. Nhưng sau đó, Tyco đã hợp tác với Taiwanese E-United để 

tăng vốn đầu tư lên 3 tỷ USD và bắt đầu xây dựng trong tháng 10 năm 2007. Tuy nhiên, việc triển khai đã bị 

dừng lại do giải phóng mặt bằng và thiếu vốn. 

 

Trong năm 1998, khu kinh tế Dung Quất đã bắt đầu được xây dựng theo quyết định số 1231/TTg-KTTH của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển 5 khu kinh tế để thúc đẩy sự phát triển về kinh tế vùng duyên hải và khu 

kinh tế Dung Quất là một trong 5 khu đó. Theo sự khuyến khích chủ động của ban phát triển khu kinh tế trong 

suốt 15 năm qua với sự tập trung vào việc đầu tư vào các ngành công nghiệp nặng như công nghiệp sắt thép, 

đóng tàu, lọc dầu và chế tạo máy móc, khu công nghiệp đã nhận được 112 khoản đầu tư với 10,6 tỷ USD bao 

gồm nhà máy lọc dầu đầu tiên trong nước vào cuối năm 2012. Trong năm 2010, diện tích khu kinh tế đã mở 

rộng từ 10.300ha lên 45.300ha dành cho các dự án phát triển bổ sung cho khu công nghiệp VSIP với diện tích 

1.000ha và phát triển đô thị với diện tích 3.800ha. Kế hoạch tổng thể chỉnh sửa đã được thủ tướng chính phủ 

thông qua vào ngày 20 tháng 1 năm 2011. 

 

2)  Hiện trạng và các dự án phát tri ển 

 Trong năm 2009, ITOCHU Ltd đã ký hiệp định về việc xây dựng nhà máy sản xuất ethanol sinh học thứ 3 ở 
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Việt Nam để sản xuất ethanol từ sắn nhờ hợp tác với PETROSETCO, liên kết với PETROVIETNAM. Việc xây 

dựng nhà máy sản xuất ethanol sinh học đã hoàn tất trong năm 2011 và sản xuất 100.000l ethanol cho nhiên liệu 

của ô tô và 1.500 tấn ethanol sử dụng trong công nghiệp. Vấn đề hiện nay là sử dụng ethanol làm nhiên liệu 

chưa mang tính bắt buộc về mặt pháp luật. 

 

Các dự án phát triển sau đây trong khu kinh tế Dung Quất được dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2011: 

Nhà máy lọc dầu: xử lý 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm, tương lai sẽ nâng lên 10 triệu tấn 

Xưởng đóng tàu Dung Quất: công suất đóng 100.000 – 400.000 tấn tàu. 

Khu liên hợp công nghiệp nặng Dosan: liên doanh giữa Hàn Quốc và Việt Nam 

Guang Lian: nhà máy sản xuất thép ở Hoa Kỳ sản xuất 7 triệu tấn mỗi năm 

Cảng quốc tế Gemadept Dung Quất, hoạt động từ năm 2006 

Khôi phục hoạt động xây dựng bị treo của các nhà máy thép của các công ty tại Đài Loan trong năm 2012: dự 

kiến hoàn thành năm 2013 

Phê duyệt việc xây dựng hạ tầng dự trữ ngầm dưới lòng đất của công ty Petro Vietnam Underground Storage. 

Công nghiệp ô tô của Hàn Quốc: bắt đầu sản xuất. 

Hiện nay, thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác liên quan tới chia sẻ thông tin, hoạt động của sân bay và cảng, cung cấp 

và hậu cần của nguyên liệu thô đang được soạn thảo và dự kiến ký vào cuối năm 2012. 

 

(8)  Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Bình Định) 

1) Bối cảnh 

Sự phát triển của khu kinh tế Nhơn Hội được phê duyệt theo quyết định số 141/2005/QD-TTg ngày 14 tháng 6 

năm 2005 của Thủ tướng Chính Phủ. Kế hoạch tổng thể về việc phát triển khu kinh tế trên diện tích 12.000ha và 

kế hoạch xây dựng được phê duyệt theo quyết định số 142/2005/QD-TTg và bản kế hoạch tổng thể điều chỉnh 

được phê duyệt theo quyết định số No.17/2010/QĐ-TTg ngày 3 tháng 3 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 

tháng 5 năm 2010. 

 

Quy hoạch tổng thể có cụm công nghiệp 600 ha, bao gồm khu ngoại quan diện tích 490 ha, KCN 70 ha và khu 

vực cảng 50 ha (công suất xử lý hàng hóa hàng năm là 300 triệu tấn). Những khu vực này dự kiến sẽ được hoàn 

thành vào cuối năm vào năm 2012 với số tiền đầu tư là 4 tỷ đồng (200 triệu USD). Giấy phép sử dụng đất cho 

cơ sở hạ tầng khu kinh tế C (230 ha) đã được cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư HBC để thực hiện xây 

dựng theo ba giai đoạn, bao gồm 85 ha cho giai đoạn 1 (2008-2009), 76 ha cho giai đoạn 2 (2009 - 2010) và 69 

ha cho giai đoạn 3 (2010-2011) 

 

Theo quy chế quản lý, khu kinh tế Nhơn Hội được chia thành 5 khu vực bao gồm khu miễn thuế, KCN, khu 

cảng, khu du lịch, khu đô thị mới. Theo đánh giá các KCN được thực hiện bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào 

tháng 6 năm 2012, khu kinh tế Nhơn Hội đã giành được 665 điểm trong tổng số 1.000 điểm về thu hút đầu tư và 

quản lý hiệu quả, và được chọn là một trong 6 khu kinh tế quan trọng trong số 15 khu kinh tế trong cả nước 
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2) Hiện trạng và kế hoạch phát tri ển 

Khu kinh tế Nhơn Hội đã có hình ảnh riêng để thu hút đầu tư trong đó các ngành công nghiệp công nghệ cao, 

công nghiệp hóa dầu, công nghiệp điện và điện tử, công nghiệp sửa chữa, công nghiệp du lịch, công nghiệp dịch 

vụ phục vụ thương mại, đóng tàu và cảng biển nước sâu được coi là các ngành công nghiệp được ưu tiên. 

 

Khu kinh tế Nhơn Hội nằm tại huyện Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, phía Nam Trung bộ. Hiện nay, việc xây dựng 

nhà máy nhiệt điện 700 megawatt (giai đoạn 1) đang được lên kế hoạch với 972 triệu USD (19,44 nghìn tỷ 

đồng) trong 90 ha của khu kinh tế. Hiện nay, nghiên cứu khả thi của nhà máy nhiệt điện đang được tiến hành. 

Việc xây dựng sẽ được bắt đầu trong quý hai năm 2012 và bắt đầu hoạt động trong năm 2015. Tập đoàn STFE 

của Thái Lan và PTTES đã ký hợp đồng xây dựng nhà máy lọc dầu được dự kiến xây dựng tại khu kinh tế. 

Công suất sản xuất của nhà máy lọc dầu là 6 triệu tấn trong giai đoạn đầu và dự kiến sẽ tăng lên 12 triệu tấn 

trong giai đoạn cuối. Việc hoàn thành nhà máy lọc dầu dự kiến sẽ khiến Nhơn Hội Khu trở thành một cơ sở 

cung cấp năng lượng mới cho các ngành công nghiệp trong nước. 

 

(9)  Khu kinh tế Nam Phú Yên 

1) Bối cảnh 

Khu kinh tế Nam Phú Yên được thành lập bởi ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên theo quyết định số  

1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2008. Việc xây dựng khu kinh tế đã được bắt đầu 

trong năm 2010 theo kế hoạch tổng thể tới năm 2015. Khu kinh tế có diện tích 27.500ha và kéo dài từ phía nam 

của tỉnh Phú Yêu tới phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa bao gồm 3 huyện là Sơn Hòa, Đông Hòa và Tuy Hòa của 

tỉnh Phú Yên và 2 huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa. 

 

2) Bối cảnh và kế hoạch phát tri ển 

Trong kế hoạch phát triển khu kinh tế Dung Quất lấy khu kinh tế Chu Lai làm mô hình phát triển và chú trọng 

đầu tư vào các ngành công nghiệp quy mô lớn. Quy hoạch tổng thể bao gồm xây dựng trung tâm thương mại 

trung tâm dịch vụ quy mô lớn tại phía nam tỉnh Phú Yên và Vân Phong và trung tâm phân phối tại khu vực đô 

thị Ninh Hòa, Ninh Sim và Hai Riêng. Ngoài ra, hóa dầu, chế biến hải sản, công nghệ và du lịch được coi là khu 

vực đầu tư tiềm năng. Trong năm 2012, nhà máy lọc dầu Vũng Rô và một số KCN (2.682 ha) đang được xây 

dựng và phát triển du lịch đã được nghiên cứu bởi chính quyền tỉnh theo quy hoạch tổng thể. 

 

Để thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, các chương trình phát triển để xây dựng đường vào khu kinh tế và phía 

biển, cải cách tổ chức hành chính, sự phát triển cơ sở đào tạo chuyên nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực 

đang được chuẩn bị. Khu kinh tế đã thu hút được 258 dự án đầu tư, trong đó có 221 dự án đầu tư trong nước và 

37 dự án đầu tư nước ngoài. Hiện nay, 90 doanh nghiệp trong nước và 18 doanh nghiệp nước ngoài đã bắt đầu 

hoạt động. 

 

(10)  Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) 

1) Bối cảnh 

Khu kinh tế Vân Phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 5 năm 2006. Khu kinh tế có diện tích rộng 
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150.000ha bao gồm huyện Vạn Ninh và Hòa Ninh của tỉnh Khánh Hòa và các chính sách khuyến khích về thuế 

sẽ được áp dụng cho tất cả các dự án đầu tư. 

 

2) Hiện trạng và các dự án phát tri ển 

 

Do 125 tỷ VND (6,53 triệu USD) ngân sách trung ương dành cho sự phát triển của khu kinh tế trong giai đoạn 

2007-2009 là không đủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt phát hành trái phiếu địa phương để xây 

dựng cơ sở hạ tầng, đường bộ, thu hồi đất và chuẩn bị đất thay thế cho những khu vực bị thu hồi. 

 

Đến nay số dự án đầu tư vào khu kinh tế Vân Phương đã tăng lên 80 dự án trong đó có các dự án phát triển quy 

mô lớn như: 

Cảng quốc tế Vân Phong (Tổng công ty hàng hải) hoàn thành vào năm 2020, 

Kho ngoại quan Vân Phong (5 triệu tấn/năm), 

Nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong (10 triệu tấn/năm), 

Cảng xăng dầu ngoại quan Vân Phong (505.000 m3, hoàn thành vào năm 2012) 

Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1 (2.630 MW, hoàn thành vào năm 2017) 

 

 

6.4.2 Vị trí các khu công nghiệp ở miền Trung 
Có 37 KCN trong khu vực miền Trung, nằm trong khu vực 600 Km từ tỉnh Thừa Thiên Huế, phía bắc đèo Hải 

Vân, đến tỉnh Khánh Hòa trong khu vực Nam Trung Bộ. Thị trường và nguồn lực mua sắm của các ngành công 

nghiệp trong khu vực là các doanh nghiệp chủ yếu đặt ở các khu vực phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đồng Nai và Bình Dương. 

 

Trong khu vực miền Trung, sân bay Đà Nẵng được phát triển để phục vụ việc hàng hóa bằng hàng không và 

một số cảng như Chân Mây, Đà Nẵng, Chu Lai, Dung Quất, Cam Ranh được phát triển phụ vụ vận tải bằng 

đường biển. Tuy nhiên, sân bay Đà Nẵng chỉ có một vài chuyến bay quốc tế và các cảng trong khu vực chủ yếu 

là cảng trung chuyển và hàng hoá phải chuyển sang tàu xuyên đại dương tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, 

Bangkok và Hồng Kông, việc phát triển cảng biển sâu là một yêu cầu cấp bách để tăng cường xúc tiến đầu tư. 

 

Một trong những cơ sở hạ tầng đặc biệt trong khu vực miền Trung là hành lang kinh tế Đông - Tây được triển 

khai bởi sự hợp tác quốc tế của GMS và UNESCAP. Hành lang kinh tế Đông-Tây bắt đầu từ Đà Nẵng qua Đông 

Hà, cách Đà Nẵng 75km về phía bắc, và nối với Yangon tại Myanmar thông qua Savana Khet tại Lào, Korat và 

Pitsanolouk ở Thái Lan. Hành lang được dự đoán sẽ trở thành trục phân phối trong khu vực. Ngoài ra, Bộ Xây 

dựng đang nghiên cứu việc xây dựng hành lang kinh tế Đông – Tây thứ 2, bắt đầu từ Đà Nẵng thông qua số 

quốc lộ 14B và D và kết nối với Pac - Xe tại Lào và Ubon Ratchatani ở Thái Lan, và Yangon. Ngày hoàn thành 

vẫn chưa được công bố nhưng nó sẽ có tác động lớn cho các ngành công nghiệp tại Vi ệt Nam. Vì vậy, việc lựa 

chọn loại hình công nghiệp và xúc tiến đầu tư cần được tiến hành với tầm nhìn dài hạn bao gồm phát triển cơ sở 

hạ tầng, phối hợp và hợp tác trong khu vực. 
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Ở miền Trung, nhiều KCN nằm dọc quốc lộ 1 do sự thuận tiện của vận tải đường bộ trong nước, là cơ sở hạ 

tầng chính cho sự phân phối hàng hóa đến / từ các KCN và cũng sẽ liên tục được sử dụng như là cơ sở hạ tầng 

giao thông chính trong tương lai. Tuy nhiên, quốc lộ 1 cũng là cơ sở hạ tầng giao thông chính cho xe máy và xe 

đạp của người dân địa phương, do đó, giao thông hỗn hợp trên cùng một con đường cản trở giao thông thông 

suốt và an toàn, ảnh hưởng tới giao thông hiệu quả của xe buýt và xe tải. Giao thông trên quốc lộ 1 sẽ trở nên 

đông đúc hơn do việc tăng các khu công nghiệp nên cần thực hiện các biện pháp quản lý giao thông thích hợp 

nhằm đảm bảo giao thông an toàn và hiệu quả. Đồng thời nên nghiên cứu việc xây dựng đường tránh, đường thu 

phí giao thông và hệ thống đường dân sinh. 

 

Vị trí các khu công nghiệp ở miền Trung được thể hiện trong bảng sau. 

 

Bảng 6.4-2    Vị trí các khu công nghiệp ở miền Trung 

Tiếp cận 
Tỉnh/thành phố 

Số khu công 
nghiệp 

Số doanh 
nghiệp Nhật Thành phố Sân bay Cảng 

Nghệ An 1 1 TP Vinh Sân bay Nội Bài Cảng Vinh 
Thừa Thiên Huế 1 0 TP Huế Sân bay Huế Cảng Chân Mây 
TP Đà Nẵng 7 26 TP Đà Nẵng Sân bay Đà Nẵng Cảng Đà Nẵng 
Quảng Nam 7 0 TP Tam Kỳ Sân bay Chu Lai  Cảng Dung Quất  
Quảng Ngãi 4 0 TP Quảng Ngãi Sân bay Chu Lai  Cảng Dung Quất  
Bình Định 7 0 TP Quy Nhơn Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng Quy Nhơn 
Gia Lai 1 0 TP Pleiku  Sân bay Đà Nẵng Cảng Đà Nẵng 
Phú Yên 2 0 TP Tuy Hòa Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng Cam Ranh  
Đắk Lắk 1 0 Buôn Ma Thuột Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng Cam Ranh  
Khánh Hòa 5 0 TP Nha Trang Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng Cam Ranh  
Đắk Nông 1 0 Gia Nghĩa Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng Sài Gòn 
TỔNG 37 27 - - - 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA  

Theo dự kiến mở rộng khối lượng hàng hóa và giao thông do tăng đầu tư đến năm 2020, hiện nay đang thực 

hiện tăng cường chức năng của các cửa gõ quốc tế như sân bay Đà Nẵng, cảng Đà Nẵng, cảng Dung Quất và 

cảng Cam Ranh cho các khu côn nghiệp kể trên. Ngoài ra không thể không tính đến việc xây dựng đường vào, 

đường mới và đường tránh để tăng cường và cải thiện chức năng của các cảng. 

 

Hiện nay, việc phát triển các KCN tại Vi ệt Nam đang được thực hiện bởi các ý tưởng giống nhau như phát triển 

bất động sản và phát triển khu công nghiệp của các tỉnh. Do đó, các đặc tính và sức hút của từng khu công 

nghiệp chưa được trình bày rõ ràng trong các tài li ệu quảng cáo, khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc 

ra quyết định. Do đó, cần đưa ra chiến lược quảng cáo không chỉ về cơ sở hạ tầng mà còn về lợi thế và lợi ích 

của việc hợp tác với các khu công nghiệp lân cận theo nhu cầu và yêu cầu của các nhà đầu tư. 

 

 6.4.3 Tổng quan về loại hình và quy mô các khu công nghiệp ở miền Trung 
Có 37 khu công nghiệp ở miền Trung trong đó có 25 công ty Nhật đang hoạt động ở Đà Nẵng. Diện tích của các 

khu công nghiệp, số lượng và loại hình công nghiệp của các doanh nghiệp Nhật được trình bày trong bảng 6.4-3 

dưới đây 
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Loại hình công nghiệp được phân loại theo chính sách phát triển công nghiệp của Bộ KH& ĐT như ngành công 

nghiệp chiến lược số 1, số 2 và các ngành công nghiệp chiến lược khác. Các doanh nghiệp chính của Nhật bao 

gồm 

Điện và điện tử   6 

Chế tạo máy   3  

Liên quan tới ô tô   2 

Sắt thép    2 

Giao thông   1 

 

Trong các ngành công nghiệp trên, ngành công nghiệp điện và điện tử và công nghiệp chế tạo máy là các loại 

hình công nghiệp được chú trọng bởi chính sách công nghiệp hóa của Bộ KH& ĐT. UBND TP Đà Nẵng cũng 

tập trung vào việc thu hút các ngành công nghiệp điện tử phù hợp cho việc xuất khẩu bằng hàng không và các 

ngành công nghiệp hỗ trợ của ngành công nghiệp ô tô với các sản phẩm phù hợp với việc vận chuyển bằng 

đường biển từ cảng Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc tập trung công nghệ và tuyển dụng nguồn nhân lực lành nghề là 

các nhiệm vụ trong quá trình phát triển công nghiệp. 

 

UBND có kế hoạch phát triển “khu công nghiệp CNTT” và “khu công nghiệp công nghệ cao” đặc biệt là ở các 

vùng ngoại ô cho ngành công nghiệp điện và điện tử và chuẩn bị “kế hoạch phát triển thành phố thông minh” để 

thành lập hệ thống công nghệ thông tin để quản lý chính quyền thành phố được hỗ trợ bởi IBM. Nhằm tăng 

cường việc thúc đẩy đầu tư, cần nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nội bộ và quốc tế từ quan điểm trong vùng. 
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Chương 7. Cực tăng trưởng ở miền Nam Việt Nam  

 
7.1 Thực trạng và xu thế kinh tế và công nghiệp ở miền Nam 

 

(1) Các khu vực mục tiêu của miền Nam trong nghiên cứu này 

1) Phạm vi của miền Nam 

Miền Nam bao gồm khu vực Đông Nam gồm các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà 

Rịa-Vũng Tàu và Hồ Chính Minh cùng khu vực đồng bằng sông Cửu Long gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 

Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà 

Mau, tổng cộng 19 tỉnh và thành phố. (Hình 7.1-1) 
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Hình 7.1-1    Bản đồ 19 tỉnh và thành phố ở miền Nam Việt Nam 
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Nguồn: Được thực hiện bởi Nhóm nghiên cứu của JICA dựa trên bản đồ và thông tin được công bố chính thức ở Việt Nam  

HÌnh 7.1-2    Bản đồ 7 tỉnh và thành phố được chọn làm Các khu vực mục tiêu của miền Nam Việt Nam trong 

Nghiên cứu này 
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2) Các khu vực mục tiêu của miền Nam trong nghiên cứu này 

Trong nghiên cứu này, 6 tỉnh và thành phố của khu vực Đông Nam kể trên cùng tỉnh Long An của khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long được chọn làm các khu vực mục tiêu của miền Nam. (Hình 7.1-2)  

 

(2) Hiện trạng và xu thế kinh tế của các khu vực mục tiêu 

Các chỉ số liên quan tới 7 tỉnh và thành phố thuộc được đề xuất làm các khu vực mục tiêu của miền Nam được 

thể hiện như sau. 

1) Tốc độ tăng trưởng GDP của các tỉnh và thành phố mục tiêu 

Phần thảo luận dưới đây liên quan tới tốc độ tăng trưởng của các tỉnh và thành phố ở miền Nam được thực hiện 

giúp hiểu tình trạng tương đối của từng tỉnh bằng cách so sánh xu hướng của tốc độ tăng trưởng hàng năm trong 

vài năm trở lại đây. Tình trạng tương đối của 7 tỉnh và thành phố mục tiêu về tốc độ tăng trưởng trung bình 

hàng năm được thể hiện trong Hình 7.1-3. Tính về tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm từ cao xuống thấp, 

thứ tự các tỉnh và thành phố sẽ như sau: Tây Ninh và Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, TP Hồ Chí 

Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu. Điều đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng của Bà Rịa-Vũng Tàu thấp hơn nhiều so với 

các tỉnh và thành phố khác. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự phụ thuộc quá nhiều của cấu trúc công 

nghiệp vào các nguồn khoáng sản và công nghiệp nguyên vật liệu cơ bản mà sẽ được đề cập ở phần sau trong 

chương này. 

 

 
Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Lưu ý: Các con số của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là con số trung bình hàng năm trong giai đoạn 2007-2010. 

Hình 7.1-3    Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm của các tỉnh và thành phố mục tiêu ở  

miền Nam (2005-2010) 

 

2) Tổng GDP và GDP bình quân đầu người của các tỉnh và thành phố mục tiêu 

Theo tổng GDP theo giá trị hiện hành của 7 tỉnh và thành phố trên trong năm 2010, thứ tự các tỉnh theo thứ tự từ 
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cao xuống thấp như sau: Hồ Chí Minh City (422,3 nghìn tỷ VND), Bà Rịa - Vũng Tàu (151 nghìn tỷ VND), 

Đồng Nai (76 nghìn tỷ VND), Bình Dương (48,8 nghìn tỷ VND), Long An (34,4 nghìn tỷ VND), Tây Ninh 

(29,5 nghìn tỷ VND) và Bình Phước (19,6 nghìn tỷ VND). Là thành phố thương mại lớn nhất không chỉ ở miền 

Nam mà còn trong cả nước, thành phố Hồ Chí Minh chiếm vị trí hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của ngành công 

nghiệp, khiến thành phố đứng vị trí thứ nhất trong cả nước về tổng GDP. Đứng ở vị trí thứ hai là Bà Rịa-Vũng 

Tàu với thu nhập chủ yếu dựa vào khai thác dầu & luyện sắt thép trong khi Đồng Nai chiếm vị trí quan trọng 

trong nhiều lĩnh vực sản xuất nhưng GDP chỉ bằng một nửa GDP của Bà Rịa-Vũng Tàu. Bình Dương tương tự 

Đồng Nai trong nhiều khía cạnh chiếm vị trí thứ tư ở khu vực miền Nam về GDP và cũng chiếm vị trí khá cao 

trong nhiều lĩnh vực sản xuất. 

 

Theo GDP bình quân đầu người, vị trí xếp hạng thay đổi như sau: Bà Rịa-Vũng Tàu (149,18 triệu VND), thành 

phố Hồ Chí Minh (57,09 triệu VND), Bình Dương (30,1 triệu VND), Đồng Nai (29,52 triệu VND), Tây Ninh 

(27,55 triệu VND), Long An (23,84 triệu VND), và Bình Phước (22,09 triệu VND). Bà Rịa-Vũng Tàu vươn lên 

vị trí đầu bảng, trong khi Hồ Chí Minh và Đồng Nai lần lượt rớt xuống vị trí số 2 và số 4. (Bảng 7.1-1) 

  

Bảng 7.1-1    Tổng GDP và GDP bình quân đầu người  

của các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Nam (2010) 

 

GDP GDP bình quân đầu người Các khu vực mục tiêu ở miền Nam  

 (tỷ VND) (1.000VND) (USD) 

Bình Phước 19.623 22.093 1.132 

Tây Ninh 29.549 27.546 1.412 

Bình Dương 48.761 30.101 1.543 

Đồng Nai 76.025 29.523 1.513 

Bà Rịa - Vũng Tàu 150.967 149.177 7.645 

TP. Hồ Chí Minh 422.270 57.091 2.926 

Long An 34.397 23.840 1.222 

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

 

3) Vị trí các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Nam trong tất cả các khu vực mục tiêu 

Đoạn văn dưới đây cho thấy vị trí tương đối của từng tỉnh, thành phố trong khu vực miền Nam so với tất cả các 

khu vực mục tiêu bao gồm cả các khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung thông qua so sánh. 

 

Liên quan tới tổng GDP, thành phố Hồ Chí Minh chiếm vị trí thứ nhất ở khu vực miền Nam vẫn duy trì được vị 

trí hàng đầu khi so sánh với tất cả các khu vực mục tiêu và có khoảng cách lớn so với Hà Nội ở vị trí thứ hai. Bà 

Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai, hai tỉnh chính ở khu vực phía Nam cũng lần lượt giữ vị trí số 3 và số 4. Bên cạnh 

đó, Bình Dương giữ vị trí số 7, sau Hải Phòng và Thanh Hóa. Nhìn chung, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực 
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miền Nam vượt trội hơn các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung về tổng GDP, như được chứng minh 

trong các dữ liệu thống kê. 

 

Tuy nhiên, khi quan sát chỉ số GDP bình quân đầu người, lợi thế của miền Nam so với các khu vực khác có vẻ 

giảm.Trong khi Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh vẫn giữ vững 2 vị trí đầu, Bình Dương và Đồng Nai tụt 

xuống vị trí thứ 9 và thứ 10 trong khi 3 tỉnh khác lần lượt giữ vị trí thứ 11, 12 và 14 (Bảng 7.1-4) 
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Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Hình 7.1-4 Vị trí các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Nam về GDP và GDP bình quân đầu người trong tất cả các 

khu vực mục tiêu 

 

(3) Hiện trạng và Xu hướng về Công nghiệp ở Các vùng mục tiêu  

1) Thay đổi cơ cấu công nghiệp 

Liên quan tới cơ cấu GDP bao gồm khu vực kinh tế thứ nhất, khu vực kinh tế thứ hai và khu vực kinh tế thứ 3 

của từng tỉnh và thành phố ở miền Nam cũng như những thay đổi trong giai đoạn 2005-2010, có thể thấy một 

đặc trưng cơ bản giống ở miền Bắc và miền Trung là hầu hết tất cả các tỉnh và thành phố đều giảm tỷ trọng khu 

vực kinh tế thứ nhất tập trung vào nông nghiệp và tăng tỷ trọng khu vực kinh tế thứ hai hoặc thứ ba tăng, ngoại 

trừ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong số các tỉnh, Bình Phước và Đồng Nai tăng tỷ trọng trong khu vực kinh tế thứ 

hai và thứ ba, Long An tăng tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 2 và giảm tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 3 trong khi Tây 

Ninh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh thì ngược lại. Bên cạnh đó, Bà Rịa-Vũng Tàu có tỷ 

trọng khu vực kinh tế thứ nhất giảm từ 4,5% trong năm 2008 xuống 6,4% trong năm 2010. 

 

GDP bình quân đầu người (nghìn đồng) 
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Đặc biệt, thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu công nghiệp trong 5 năm (2005-2010) đã diễn ra ở Bình Phước trong đó 

tỷ trọng khu vực kinh tế thứ nhất giảm 10,8%, từ 61,2% trong năm 2005 xuống 50,4% trong năm 2010 trong 

khi tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 2 tăng 7,7%, từ 14,7% lên 22,4%, và tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 3 cũng tăng 

3,1%, từ 24% lên 27,1%. 

 

Xét về thành phần của cơ cấu công nghiệp tính đến năm 2010, tỉnh có tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 2 cao nhất là 

Bà Rịa-Vũng Tàu (83,5%). Thứ hạng từ cao xuống thấp của các tỉnh và thành phố khác là Bình Dương (63%), 

Đồng Nai (57,2%), TP Hồ Chí Minh (45,3%), Long An (35,4%), Tây Ninh (25%) và Bình Phước (22,4%). 

 

Về tỷ trọng khu vực kinh tế thứ 3 đến năm 2010, xếp hạng từ trên xuống dưới như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 

(53,5%), Tây Ninh (36,8%), Đồng Nai (34,2%), Bình Dương (32,6%), Long An (28,8%), Bình Phước (27,1%), 

và Bà Rịa-Vũng Tàu (10,1%). Lý do khiến tỷ trọng của Bà Rịa-Vũng Tàu thấp là do khu vực kinh tế thứ 2, đặc 

biệt là nguồn tài nguyên và ngành vật liệu cơ bản chiếm tỷ trọng rất lớn. (Hình 7.1-5) 
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Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Hình 7.1-5    Thay đổi tỷ trọ ng khu vực kinh tế thứ nhất, thứ hai và thứ ba trong GDP của các tỉnh và thành phố 

mục tiêu ở miền Nam 
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2) Thay đổi tỉ trọng ngành khai mỏ & khai thác đá và sản xuất của khu vực kinh tế thứ hai 

Như được minh họa trong hình 7.1-6, khai mỏ và khai thác đá chỉ có ở 3 tỉnh là Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương 

và Đồng Nai. Tỷ trọng của ngành này ở Bình Dương và Đồng Nai không lớn hơn 1%, trong khi tỷ trọng đó của 

Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đứng ở mức cao mặc dù đã giảm mạnh từ 68% năm 2008 xuống 43% trong năm 2010. 

Về xu hướng giảm trong tỷ trọng ngành khai mỏ & khai thác đá ở Bà Rịa - Vũng Tàu, một mặt là do các chính 

sách địa phương của nhằm điều chỉnh cơ cấu công nghiệp trước đây phụ thuộc quá nhiều vào ngành này, mặt 

khác đó cũng được hiểu là bằng chứng cho thấy việc hạn chế mô hình phát triển công nghiệp phụ thuộc quá 

nhiều vào tài nguyên. Về tỷ trọng trong ngành sản xuất so với GDP của tỉnh, Bình Dương dẫn đầu các tỉnh khác 

với 55% trong khi Đồng Nai đứng vị trí thứ 2 với 52%. Hai tỉnh này được coi là cơ sở quan trọng trong ngành 

sản xuất không những ở miền Nam mà còn trên toàn quốc. Tỷ trọng trong ngành sản xuất so với GDP của tỉnh 

như sau: Thành Phố Hồ Chí Minh (38%), Long An (30%), Tây Ninh (19%), Bà Rịa – Vũng Tàu (15%) và Bình 

Phước (14%). Tỷ trọng nhỏ hơn trong ngành sản xuất ở Bà Rịa – Vũng Tàu có liên quan mật thiết tới tỷ trọng 

rất cao trong ngành khai mỏ & khai thác đá. Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng mặc dù giá trị gia tăng trong ngành 

sản xuất của TP Hồ Chí Minh cao hơn Bình Dương và Đồng Nai nhưng do tỷ trọng khu kinh tế thứ ba của TP 

Hồ Chí Minh của cao hơn 2 tỉnh còn lại nên tỷ trọng ngành sản xuất so với GDP của thành phố trông có vẻ nhỏ 

hơn. Ngoài ra, khi so sánh tỷ trọng ngành sản xuất so với GDP của tỉnh trong năm 2005 và 2010 ta thấy tỷ trọng 

của Bình Phước tăng từ 6% trong 2005 lên 14% trong năm 2010, Bà Rịa-Vũng Tàu tăng từ 7% lên 15%, và 

Long An tăng từ 23% lên 30%, trong khi tỷ trọng của Tây Ninh giảm từ 21% xuống còn 19% so với cùng kỳ, 

Bình Dương giảm từ 59% xuống 55% và thành phố Hồ Chí Minh giảm từ 41% xuống 38% trong khi Đồng Nai 

vẫn duy trì ở mức 52%. 
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Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Lưu ý: Các con số của Bà Rịa-Vũng Tàu là của năm 2008 và 2010, của Bình Dương là của năm 2006 và 2010. 

Hình 7.1-6    Thay đổi tỷ trọ ng ngành khai mỏ & khai thác đá trong GDP ở các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền 

Nam 

3) Hiện tr ạng các phân ngành chính trong ngành sản xuất trong các khu vực mục tiêu ở miền Nam 
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Xếp hạng các phân ngành thuộc ngành sản xuất của từng tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Nam (trong tổng số 

25 tỉnh và thành phố mục tiêu) được minh họa dưới đây bằng cách chia các phân ngành thành 3 nhóm, nhóm 

công nghiệp nhẹ, nhóm công nghiệp khoáng sản và công nghiệp nặng và nhóm điện tử và máy móc. 

 

Bảng 7.1-2    Xếp hạng các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Nam so với tất cả các khu vực mục tiêu trong ngành 

công nghiệp nhẹ tính đến năm 2010 

Target Provinces and
Cities

Food &

Beverage

Textiles

Wearing

Apparel

Leather &

Related

Products

Wood &

Wooden

Products

Paper &

Paper

Products

Printing &

Recorded

Media

Rubber &

Plastics

Furniture

Bình Phước
11 17 25 24 20 20 23 19 21

Tây Ninh
13 15 8 11 23 16 16 11 19

Bình Dương
4 7 19 3 4 5 10 6 2

Đồng Nai
2 1 3 2 2 2 8 2 24

Bà Rịa - Vũng Tàu
8 20 22 8 25 7 20 10 22

TP. Hồ Chí Minh
1 2 1 1 3 1 1 1 1

Long An
5 8 17 5 18 8 14 8 9  

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Trong nhóm ngành công nghiệp nhẹ, các tỉnh và thành phố của miền Nam có thể tự hào về khả năng cạnh tranh 

của mình trong hầu hết các phân ngành. Trong tất cả 9 phân ngành, phân ngành mà TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai 

và Bình Dương chiếm 3 vị trí hàng đầu là thuộc da & các sản phẩm có liên quan; 5 phân ngành mà miền Nam 

giữ 2 vị trí đầu là thực phẩm & đồ uống, dệt may, giấy & các sản phẩm từ giấy, các sản phẩm cao su & nhựa và 

nội thất. Về các phân ngành khác, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ 3 trong phân 

ngành quần áo; Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh giữ vị trí thứ 2 và thứ 3 trong phân ngành gỗ & các sản phẩm từ 

gỗ trong khi TP Hồ Chí Minh lại một lần nữa chiếm vị trí thứ nhất trong phân ngành in ấn & truyển thông. Bên 

cạnh đó, TP Hồ Chí Minh giữ vị trí thứ nhất trong 7 phân ngành cũng như vị trí thứ 2 và thứ 3 trong phân ngành 

dệt may và gỗ & các sản phẩm từ gỗ. 

 

  

Bảng 7.1-3    Xếp hạng các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Nam so với tất cả các khu vực mục tiêu trong ngành 

công nghiệp khai khoáng và công nghiệp nặng tính đến năm 2010 

Target Provinces and
Cities

Coke &
Petroleum
Products

Chemicals &
Chemical
Products

Pharmaceuticals,
Medicinal

Chemical &
Botanical
Products

Other Non-
metalic Mineral

Products
Basic Metals

Fabricated Metal
Products

Bình Phước
24 20 24 24

Tây Ninh
10 11 19 18 14

Bình Dương
6 14 3 4

Đồng Nai
2 7 8 3

Bà Rịa - Vũng Tàu
6 3 8 1 10

TP. Hồ Chí Minh
2 1 1 7 1

Long An
4 7 23 12 12  

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Đối với nhóm ngành công nghiệp khoáng chất & công nghiệp nặng, miền Nam có lợi thế mạnh nhất ở 3 phân 

ngành bao gồm hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất, kim loại cơ bản và các sản phẩm từ kim loại. Trong phân 

Tỉnh và thành phố 
mục tiêu 

Thực 
phẩm & 
đồ uống 

DêJt 
may 

QuâKn 
áo 

ThuôJc da 
& các SP 
liên quan 

GôL & các 
SP từ gỗ 

GiâMy & 
các SP 
từ giấy 

In âMn & 
truyền 
thông 

Cao su 

& nhựa 
NôJi thất 

Tỉnh và thành 
phố mục tiêu 

Các SP 
than cốc 
& dầu mỏ 

Hóa chất 
& các SP 

từ hóa 
chất 

Thuốc, 
hóa dược 
và dược 

liệu 

Các SP từ 
khoáng 
chất phi 

kim  

 

Kim 
loaJi cơ 

bản 

Sa On phẩm 
bằng kim loại 
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ngành hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu chiếm 3 vị trí 

hàng đầu; trong ngành kim loại cơ bản, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương lần lượt chiếm vị trí thứ nhất và thứ 3 

trong khi trong ngành các sản phẩm từ kim loại, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương lần lượt chiếm vị 

trí thứ nhất, thứ 3 và thứ 4. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh và Long An lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 4 trong 

ngành sản phẩm than cốc & dầu mỏ và TP Hồ Chí Minh cũng giữ vị trí hàng đầu trong phân ngành các sản 

phẩm từ khoáng chất phi kim khác. Phân ngành thuốc, hóa dược & dược phẩm là phân ngành duy nhất mà gần 

như tất cả các tỉnh và thành phố ở miền Nam không có, ngoại trừ Tây Ninh. 

  

Bảng 7.1-4    Xếp hạng các tỉnh và thành phố mục tiêu ở miền Nam so với tất cả các khu vực mục tiêu trong ngành 

điện tử và máy móc tính đến năm 2010 

Target Provinces and
Cities

Electronic, Optical
& Electrical

Products

Machinery &
Equipment

Motor Vehicles
Other Transport

Equipment
Other

Manufacturing

Bình Phước
12 16 11 20

Tây Ninh
17 15 20 24 4

Bình Dương
10 9 16 20 19

Đồng Nai
8 2 19 23 16

Bà Rịa - Vũng Tàu
8 14

TP. Hồ Chí Minh
1 1 3 3 6

Long An
7 13 15 11  

Nguồn: Niên giám thống kê phiên bản 2011 do từng tỉnh và thành phố xuất bản 

Về nhóm ngành điện tử và máy móc, miền Nam chỉ có lợi thế hơn ở hai phân ngành là điện tử, các sản phẩm 

điện tử & quang học và máy móc & thiết bị. Trong phân ngành điện tử, các sản phẩm điện tử & quang học, TP 

Hồ Chí Minh chiếm vị trí thứ nhất trong khi ở phân ngành máy móc & thiết bị, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai 

chiếm 2 vị trí đầu. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng xếp vị trí thứ 3 ở cả hai phân ngành xe cơ giới và thiết bị 

giao thông khác. 

 

(4) Hiện trạng kinh t ế và công nghiệp ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

1) Hiện tr ạng vĩ mô và xu hướng công nghiệp 

• GDP bình quân đầu người của tỉnh trong năm 2010 là 7.645 USD, cao hơn nhiều so với 1.911 USD của Hà 

Nội, 2.926 USD của thành phố Hồ Chí Minh, và 1,580 USD của Hải Phòng. 

• Lực lượng lao động trên tổng dân số của tỉnh là 64% trong đó tỷ lệ công nhân lành nghề trên tổng số người 

trong độ tuổi lao động lên tới 55%. 

• Đầu tư nước ngoài đã tăng đáng kể. Đầu tư nước ngoài của tỉnh đã tăng từ 24 tỷ USD trong năm 2006 lên 

28 tỷ USD trong năm 2011với 293 khoản đầu tư. 

• Điều cốt lõi là bắt đầu sản xuất theo các dự án quy mô lớn như một số dự án xử lý khí (Dinh Cố), sắt thép 

(Posco), cảng (SP-SSA), sắt thép (Vina Kyoei). 
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Bảng 7.1-5    Danh mục thống kê của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Danh mục thống kê Số liệu thống kê Năm 

1. Dân số   
  Số lượng 1.012.000 người 2010 
  Mật độ 509 người/km2 2010 
  Số người lao động (trên 15 tuổi) 531.100 người 2010 
 Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động 50,1% 2010 
2. Lực lượng lao động   
 Số lượng 116.121 người 2009 
 Số lượng và tỷ lệ lao động nữ 40.976 người (35,3%) 2009 
3. Doanh nghiệp   
 Số lượng doanh nghiệp 2.793 công ty 2009 
 Số lượng và tỷ lệ (trên 300 công nhân) 73 công ty（2,5%） 2009 
 Số lượng và tỷ lệ (50～299 công nhân) 266 công ty（9,5%） 2009 
  Số lượng và tỷ lệ (dưới 50 công nhân) 2454 công ty (87,8%) 2009 
 Số lượng và tỷ lệ (vốn trên 50 tỷ đồng) 228 công ty（8,1%） 2009 
 Số lượng và tỷ lệ (vốn 10～500 tỷ đồng) 2.185 công ty（78,3%） 2009 
 Số lượng và tỷ lệ (vốn dưới 10 tỷ đồng) 380 công ty（13,6%） 2009 
4. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI)   
 Tổng giá trị FDI tích lũy tính bằng USD 26,29 triệu USD Tới 2010 
 Số FDI tích lũy 255 Tới 2010 
 Quy mô dự án trung bình tính bằng USD 0,13 tỷ USD Tới 2010 
5. Năng suất và quản lý doanh nghiệp    
 Tổng giá trị sản phẩm 227.013 triệu VND 2009 
 Tổng giá trị (FDI) 31.165 triệu VND 2009 
 Tỷ lệ FDI 15,9% 2009 
 Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi 71,79% 2009 
6. Lương, bảo hiểm xã hội    
 Tổng lương (lương tháng và bảo hiểm)  5716.000 VND 2009 
 Tỷ lệ doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội  60,87% 2009 
7. Vận tải   

Người-kilo đối với vận chuyển hành khách 1,99 tỷ người-kilo 2009 
 Người-kilo đối với vận chuyển hành khách (đường bộ) 1,98 tỷ người-kilo 2009 
 Tấn-kilo đối với vận chuyển hàng hóa 0,22 tỷ tấn-kilo 2009 
 Tấn-kilo đối với vận chuyển hàng hóa (Đường bộ) 0,16 tỷ tấn-kilo 2009 
 Tấn-kilo đối với vận chuyển hàng hóa (vận chuyển đường 
sông, biển) 

66,8000 tấn-kilo 2009 

8. Thông tin liên lạc từ xa   
 Số người dùng điện thoại (cố định, di động) 207.000 2010 
 Tỷ lệ kết  nối 20,5% 2010 
9. Giáo dục   
 Số nhân viên có trình độ đại học và tỷ lệ trên dân số 241 người（1：4.199） 2010 
 Số sinh viên đại học và tỷ lệ trên dân số  7.571 người（1：134） 2010 
 Số nhân viên có trình độ trung cấp nghề và tỷ lệ trên dân số 142 người（1：7.127） 2010 
 Số sinh viên trung cấp nghề và tỷ lệ trên dân số 1.784 người（1：567） 2010 
10. Tỷ lệ nghèo 6,8% 2010 

Nguồn: Niên giám Việt Nam 2010  
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2) Hiện tr ạng các ngành công nghiệp 

a. Khai mỏ 

1,5 tỷ tấn dầu thô trong các vùng biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là nơi dự trữ 1 nghìn tỷ mét khối khí. Sản lượng 

khai thác hàng năm là 1300 đến 14 triệu tấn dầu thô, 60-70 mét khối khí. Theo đó, tỉnh đã trở thành một trong 

những khu vực hàng đầu trên cả nước về tài nguyên khoáng sản. KCN dầu khí Long Sơn đã được xây dựng như 

một KCN phục vụ việc lọc dầu. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, ngành công nghiệp sắt thép và các 

ngành công nghiệp liên quan tới khí đốt đã trở thành ngành công nghiệp chính của tỉnh. Mặt khác, sự phát triển 

của ngành gia công lắp ráp, máy móc chính xác, các lĩnh vực liên quan tới điện và điện tử vẫn còn nhỏ so với các 

tỉnh lân cận là Đồng Nai và Bình Dương 

b. Năng lượng 

Nguồn khoáng sản phong phú như dầu và khí đốt kể trên khiến sản lượng cung cấp điện của tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu chiếm 40% tổng sản lượng cung cấp trên cả nước. Tỉnh có hạ tầng sản xuất điện quy mô lớn bao gồm cả 

khu liên hợp điện Phú Mỹ. 

c. Nông, lâm, ngư nghiệp 

Nhiều loài cá được đánh bắt trong môi trường biển có thềm lục địa rộng 10 triệu km2 và bãi biển dài 350km 

trong cảng cá của TP Vũng Tàu. Có 660 loại cá, 35 loại tôm, mực… 23 loài với số lượng đánh bắt hàng năm lên 

tới 250.000 tấn. Đây là sản lượng khai thác lớn thứ 3 ở Việt Nam. Tỉnh có khoảng 220 công ty chế biến hải sản, 

xuất khẩu hải sản chế biến sẵn với doanh thu trung bình hàng năm đạt 200 triệu USD. 

 

Diện tích đất nông nghiệp trong tỉnh là 105.247 ha, chiếm 53% diện tích đất tự nhiên trong toàn tỉnh. Sản phẩm 

nông nghiệp chính là thịt lợn, mủ cao su, gạo, hạt điều, hạt tiêu, trái cây (sầu riêng, thanh long, vv). 

d. Du lịch 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được ban tặng các nguồn tài nguyên về du lịch với tiềm năng du lịch lớn. Tỉnh là một 

trong bảy trung tâm ưu tiên phát triển du lịch ở Việt Nam với các điểm du lịch chính như Vũng Tàu, Long Hải, 

Furama Resort Hồ Cốc, Côn Đảo… Đặc biệt, Côn Đảo cách thành phố Vũng Tàu 180km về phía tây nam là một 

điểm phát triển du lịch đầy tiềm năng với những cánh rừng nguyên sinh, bãi biển đẹp và lịch sử phong phú. 
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3) Tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của các phân ngành trong ngành sản xuất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

 

Bảng 7.1-6 Tổng sản lượng các phân ngành thuộc ngành sản xuất của Bà Rịa Vũng Tàu 

（（（（Đơn vị: tri ệu VND）））） 

Các phân ngành sản xuất 2005 2010 
Tỷ trọng (2010) 

(%) 

Tăng trưởng hàng 

năm (2005-2010) 

(%) 

Tổng sản lượng sản xuất     14.639     27.143 100,0 13,1 

Thực phẩm & đồ uống       4.369       3.629 13,4 -3,6 

Thuốc lá 0 0- 0,0 - 

Dệt may 158         125 0,5 -4,6 

Quần áo           55          71 0,3 5,2 

Thuộc da & các sản phẩm liên quan          463       1.012 3,7 16,9 

Gỗ & sản phẩm từ gỗ     82 95 0,3 3,0 

Giấy & các sản phẩm từ giấy 157         794 2,9 38,3 

In ấn & truyền thông 34 13 0,0 -17,5 

Các sản phẩm than cốc & dầu mỏ           21         41 0,2 14,3 

Hóa chất & các sản phẩm từ hóa 
chất 

      3.175       5.940 21,9 13,3 

Thuốc, hóa dược & dược phẩm 0          0 0,0 - 

Các sản phẩm cao su & nhựa           82       1.007 3,7 65,1 

Các sản phẩm từ khoáng chất phi 
kim loại 

       1.499       3.211 11,8 16,5 

Kim loại cơ bản        3.627       9.613 35,4 21,5 

Các sản phẩm bằng kim loại 760         923 3,4 4,0 

Điện tử, các sản phẩm điện tử & 
quang học 

0          0 0,0 - 

Máy móc & thiết bị khác 0          0 0,0 - 

Xe cơ giới 0          0 0,0 - 

Thiết bị vận chuyển khác 128         635 2,3 37,8 

Nội thất          18 23 0,1 5,0 

Sản xuất khác           12 12 0,0 0,0 

Nguồn: Niên giám phiên bản 2011 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của tổng sản lượng sản xuất của Bà Rịa-Vũng Tàu trong giai đoạn 

2007-2010 đạt mức 13,1%. Khi quan sát tốc độ tăng trưởng hàng năm của từng tiểu ngành ta thấy các ngành có 

tốc độ tăng trưởng hàng năm vượt mức trung bình trong sản xuất thuộc da & các sản phẩm có liên quan (16,9%), 

giấy & các sản phẩm từ giấy (38,3%), sản phẩm than cốc & dầu mỏ (14,3%), hóa chất & các sản phẩm từ hóa 

chất (13,3%), sản phẩm cao su & nhựa (65,1%), sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác (16,5%), kim loại cơ 

bản (21,5%), và thiết bị giao thông khác (37,8%), tổng cộng 8 phân ngành. Trong đó các phân ngành có tốc độ 

tăng trưởng đặc biệt cao là sản phẩm cao su & nhựa, giấy & các sản phẩm từ giấy và thiết bị giao thông khác 

mà bao gồm cả lĩnh vực đóng tàu. 
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Ngược lại, các phân ngành có tốc độ tăng trưởng hàng năm dưới mức trung bình trong ngành sản xuất là thực 

phẩm & đồ uống (-3,6%), dệt may (-4,6%), quần áo (5,2%), gỗ và các sản phẩm từ gỗ (3%), in ấn & truyền 

thông (-17,5%), các sản phẩm từ kim loại (4%), nội thất (5%) và sản xuất khác (0%). Trong đó, thực phẩm & đồ 

uống, dệt may và in ấn & truyền thông có mức tăng trưởng âm. Các phân ngành thuốc lá, thuốc, hóa dược & 

dược phẩm, điện tử, sản phẩm điện tử & quang học, máy móc & thiết bị và xe cơ giới là các lĩnh vực không có 

ở Bà Rịa-Vũng Tàu. 

 

Mặt khác, khi quan sát tỷ trọng từng phân ngành trong tổng sản lượng sản xuất của Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 

2010 ta thấy phân ngành kim loại cơ bản chiếm vị trí hàng đầu với 35,4%, trong khi thứ tự các phân ngành khác 

theo thứ tự từ cao xuống thấp là hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất (21,9%), thực phẩm & đồ uống (13,4%), 

các sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác (11.8%) .v.v. 

 

Bằng cách đặt tỷ trọng sản xuất trên với tốc độ tăng trưởng, chúng ta dễ dàng nhận thấy 3 phân ngành bao gồm 

kim loại cơ bản, hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất và các sản phẩm từ khoáng chất phi kim khác có tỷ trọng 

và tốc độ tăng trưởng cao hơn. Ngoài ra, khi quan sát tốc độ tăng trưởng cao một cách đáng ngạc nhiên của 

phân ngành các sản phẩm cao su & nhựa trong những năm qua, ta cũng hy vọng rằng tỷ trọng của phân ngành 

này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. 
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Annual  Growth Rate  of  

Manufacturing  in 2005-2010 (13.1%)

1----food & beveraged

2----tabacco

3----textiles

4----wearing apparel

5----leather & related products

6----wood & wood products

7----paper & paper products

8----printing & recorded media

9----coke & petroleum products

10---chemicals & chemical products

11---pharmaceuticals, medicinal chemical &   

botanical products

12---rubber & plastics

13---other non-metalic mineral products

14----basic metals 

15---fabricated metal products

16---Electronic, Optical & Electrical Products

17---other machinery & equipment

18---motor vehicles

19---other transport equipment

20---furniture

21---other manufacturing

 

Nguồn: Niên giám phiên bản 2011 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Hình 7.1-7    Biểu đồ phân tán tỷ trọ ng và tốc độ tăng trưởng các phân ngành sản xuất của Bà Rịa-Vũng Tàu 

 

 

 

1—thực phẩm & đồ uống 
2-- Thuốc lá 
3-- Dệt may 
4-- Quần áo 
5--Thuộc da & các sản phẩm liên quan 
6--Gỗ & sản phẩm từ gỗ 
7--Giấy & các sản phẩm từ giấy 
8--In ấn & truyền thông 
9--Các sản phẩm than cốc & dầu mỏ 
10--Hóa chất & các sản phẩm từ hóa chất 
11--Thuốc, hóa dược & dược phẩm 
12--Các sản phẩm cao su & nhựa 
13--Các sản phẩm từ khoáng chất phi kim loại 
14--Kim loại cơ bản 
15--Các sản phẩm bằng kim loại 
16--Điện tử, các sản phẩm điện tử & quang học 
17--Máy móc & thiết bị khác 
18--Xe cơ giới 
19--Thiết bị vận chuyển khác 
20--Nội thất 
21--Sản xuất khác 
 
 

Tốc độ tăng trưởng hàng năm của sản 
xuất trong 2005-2010 (13,1%) 
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4) Định hướng của chính sách công nghiệp 

a. Định hướng cơ bản của chính sách 

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 (giai đoạn 2011-2015), Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu đang cụ thể hóa "Kế hoạch phát triển tổng thể cơ sở hạ tầng công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu 

giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025". 

 

b. Khuyến khích phát tri ển khu công nghiệp chuyên sâu 

Bên cạnh đó, trên cơ sở Quyết định số 517/QD-UBND, tháng 8 năm ngoái, UBND tỉnh đã trình Bộ KH&ĐT 

và Bộ Công thương “Kế hoạch xây dựng khu kinh tế chuyên về kỹ thuật cơ khí”. Trong kế hoạch này, UBND 

tỉnh đã xác định 12 ngành công nghiệp ưu tiên như trong bảng sau đây. 

 

Bảng 7.1-7 Các ngành công nghiệp ưu tiên của KCN chuyên sâu 

STT Sản phẩm và dự án 
1 Đúc, đồ gá lắp 
2 Bu lông, ốc vít, vòng bi, bánh răng, trục với độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật cao 
3 Linh kiện cơ khí cho các ngành đóng tàu sản xuất, ô tô, xe máy, điện tử 
4 Các dự án cơ khí: đúc, rèn, nghiền, gia công, áp suất, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt 
5 Các linh kiện và cụm linh kiện chuyên dùng cho cảng, khai thác mỏ, dầu khí, công nghiệp chế biến 
6 Cơ chế kiểm soát, thiết bị truyền động được sử dụng cho các công cụ máy móc, robot công nghiệp 

và thiết bị công nghiệp chuyên dụng 
7 Dự án các sản phẩm sản xuất nhựa và cao su tái chế (các bộ phận nhựa cho xe ô tô, xe máy, điện 

tử, viễn thông) 
8 Các linh kiện và cụm linh kiện chuyên dùng cho các thiết bị điện và điện tử cho các thiết bị điện tử 

tiêu dùng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị ngoại vi ... 
9 Các dự án sản xuất các linh kiện điện tử cơ bản 
10 Dự án sản xuất các thiết bị điều khiển số kỹ thuật cao, bộ cảm ứng thông tinh 
11 Các thiết bị chuyên dụng 
12 Các nhà sản xuất phần mềm công nghiệp tự động 
Nguồn: “Kế hoạch xây dựng khu kinh tế chuyên về kỹ thuật cơ khí”, tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 

 

3) Khuyến khích hậu cần liên quan tới chiến lược công nghiệp  

Theo đề xuất “Kế hoạch xây dựng khu kinh tế chuyên về kỹ thuật cơ khí”, cần phát triển trung tâm hậu cần 

với cảng biển Cái Mép – Thị Vải là cơ sở hạ tầng giao thông chủ chốt. 

 

 

7.2 Điều kiện tự nhiên và phân bố dân số của miền Nam  

7.2.1 Điều kiện tự nhiên của miền Nam 

Khí hậu 

Thành phố Hồ Chí Minh có khí hậu nhiệt đới điển hình với 2 mùa là mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và 

mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Trong mùa mưa, trời mưa mỗi ngày nhưng thường chỉ kéo dài một 

giờ chứ không mưa dai dẳng cả ngày như ở Nhật. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 28 và nhiệt độ cao nhất lên 

tới 40 vào đầu tháng 5 ở thời điểm kết thúc mùa khô và bắt đầu mùa mưa. Nhiệt độ tối thiểu xuống tới 15  
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trong tháng 12 của mùa khô, thời tiết dễ chịu với độ ẩm tương đối thấp. Độ ẩm tương đối hàng năm vào khoảng 

75%, lượng mưa hàng năm là 1.800 mm, số ngày mưa trong năm khoảng 150 ngày. (Dịch vụ thông tin thời tiết 

thế giới 1947-1990). 

 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với lượng mưa hàng năm là 1.600 mm và có 

mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 27  và không có quá nhiều khác biệt về nhiệt độ trong 

năm. Lượng chiếu sáng hàng năm của mặt trời là 2.370 tới 2.850 giờ và có biến động lớn về số giờ chiếu sáng 

trong tháng. Nhìn chung, khí hậu ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi ngập lụt và hạn hán. (UBND Tỉnh Bà Rịa 

–Vũng Tàu) 

 

Lũ lụt 

Theo “TP HCM thích nghi với biến đổi khí hậu, tập 2, UBND, tháng 4 năm 2009” 

Mức thủy tri ều 

Mức thủy triều dao động từ 4 đến 5m. 

Động đất 

Theo báo cáo của LHQ (24 tháng 3 năm 2011), không có dự báo về sóng thần ở miền Nam 

 

Ho Chi Minh CityHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityHo Chi Minh City

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ave./Total

Max. 31.6 32.9 33.9 34.6 34.0 32.4 32.0 31.8 31.3 31.2 31.0 30.9 32.3

Ave. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Min. 21.1 22.5 24.4 25.8 25.2 24.6 24.3 24.3 24.4 23.9 22.8 21.4 23.7

18.0 26.0 48.0 81.0 194.0 236.0 302.0 323.0 262.0 123.0 47.0 20.0 1680.0

80.0 84.0 88.0 87.0 83.0 83.0 83.0 85.0 85.0 85.0 81.0 81.0 83.8
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Ba Ria Vung TauBa Ria Vung TauBa Ria Vung TauBa Ria Vung Tau

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ave./Total

Max. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ave. 25.4 26.7 28.7 29.3 28.2 28.8 27.7 28.7 27.8 27.4 27.5 26.5 27.7

Min. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0 8 1.6 70.2 277.7 96.7 203.3 71.7 165.9 244.7 22.7 0.2 1162.7

74.0 74.0 71.0 79.0 84.0 88.0 91.0 90.0 92.0 86.0 77.0 77.0 81.9
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Hình 7.2-1 Điều kiện khí hậu ở TP HCM và Bà Rịa Vũng Tàu 

 

Hình 7.2-2 Bản đồ vùng lũ dự kiến 
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7.2.2 Phân bổ dân số ở miền Nam 

 
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 101.200 người với mật độ dân số 509 người/km2. (Diện tích 1.987,4km) 

 

Bảng 7.2-1 Dân số miền Nam 

Tỉnh/Thành phố Dân số 

(x 1.000) 

Diện tích (km2) Mật độ dân số 

(người/km2) 

Bình Phước 893,4 6874,4 130 

Tây Ninh 1075,3 4049,2 266 

Bình Dương 1619,9 2695,2 601 

Đồng Nai 2569,4 5903,4 435 

Bà Rịa Vũng Tàu 1012,0 1987,4 509 

TP. Hồ Chí Minh 7396,5 2095,5 3530 

Long An 1446,2 4493,8 322 

 

Dong Thap

CAMBODIACAMBODIACAMBODIACAMBODIA

Binh Duong

Binh Phuoc

Tay Ninh

Long An

Ben Tre

HCMC

Dong Nai

BR-VT

Binh Thuan

Tien Giang

Lam Dong

750＜population 

500＜population density

250＜population density

population density＜250

1,000＜population density

Legend （Unit：Person/km2
）

 
Hình 7.2-3 Mật độ dân số ở miền Nam 

7.3 Hiện trạng và kế hoạch phát tri ển cơ sở hạ tầng giao thong  

(1) Cơ sở hạ tầng đường bộ 

Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quốc lộ 51 và 56 gần như là đường cao tốc duy nhất. Dự án phát triển đường cao 

tốc sẽ được triển khai và đưa vào hoạt động trong tương lai không xa bao gồm 1) đường cao tốc Hồ Chí Minh - 
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Long Thành sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động trong năm 2014, 2) đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho khu vực 

Biên Hòa - Phú Mỹ dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2017, 3) đường cao tốc Bến Lực - Long Thành sẽ 

bắt đầu đi vào hoạt động trong năm 2017, 4) đường cao tốc Phước Hòa - Cái Mép. Ở những nơi có những tuyến 

đường cao tốc này đi qua, có thể hy vọng sự phát triển của dịch vụ hậu cần cũng như dịch vụ vận chuyển khách. 

 

(2) Cơ sở hạ tầng vận tải đường biển 

Có kế hoạch mở rộng cảng Cái Mép – Thị Vải. Trong tương lai, có thể hy vọng mở rộng chức năng của cảng 

biển này thành cảng biển quốc tế. Bên cạnh đó, các con đường giữa các cảng với chiều dài 21,3km và chiều 

rộng 50m sẽ được hoàn thành vào năm 2015. Hy vọng rằng chức năng hậu cần của cảng sẽ tiếp tục được phát 

triển. 

 

(3) Cơ sở hạ tầng hàng không 

Hiện nay, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn đang hoạt động; tuy nhiên, thời gian di chuyển lớn. Sân bay 

quốc tế Long Thành được dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2020. Theo đó, chất lượng dịch vụ hậu cần và 

vận chuyển khách trong khu vực hy vọng sẽ tăng đáng kể khi sân bay này đi vào hoạt động. 
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Hình 7.3-1Outline of transport infrastructure in southern region 

Source: JETRO 
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7.4 Tổng quan về khu kinh tế  và khu công nghiệp ở miền Nam 

7.4.1 Tổng quan về các khu kinh tế ở miền Nam 
Có 3 khu kinh tế trong khu vực phía Nam và tất cả đều ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nguyên nhân là 

do kinh tế kém phát triển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long do nhiều nhánh của sông Mekong chia cắt 

diện tích đất và cản trở sự phát triển của cơ sở hạ tầng hiệu quả phục vụ giao thông và phân phối. Việc xây dựng 

các khu kinh tế được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long. Tên, năm xây dựng và diện tích của các khu kinh tế được trình bày trong bảng 7.4-1. 

 

Bảng 7.4-1 Các khu kinh tế ở miền Nam 

 Khu vực Tên khu kinh t ế Tỉnh Xây dựng Diện tích (ha)  

１ Đồng bằng sông 

Cửu Long 

Định An Trà Vinh 2009 39.020 

２ Đồng bằng sông 

Cửu Long 

Phú Quốc Kiên Giang 2006 56.100 

３ Đồng bằng sông 

Cửu Long 

Năm Căn Cà Mau 2010 11.000 

   Nguồn: Bộ KH&ĐT 

 

(1)  Khu kinh tế Định An (Tỉnh Trà Vinh) 

１１１１））））Bối cảnh 

Khu kinh tế Định An được xây dựng theo quyết định phê duyệt “kế hoạch phát triển tổng thể khu kinh tế Định 

An đến năm 2030” ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Khu kinh tế thuộc tỉnh Trà Vinh trong 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long là một trong 15 khu kinh tế được đề xuất trong “kế hoạch phát triển kinh tế 

khu vực duyên hải miền Trung tới năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khu kinh tế rộng 39.000ha 

được thực hiện ở hai huyện Trà Cú và Duyên Hải. 

 

Các ngành công nghiệp chính của tỉnh là nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp sản xuất, dịch vụ thương mại và du 

lịch. Khu kinh tế được kỳ vọng sẽ biến tỉnh Trà Vinh thành trung tâm của các hoạt động kinh tế phục vụ cả các 

khu vực lân cận. Theo ước tính của chính quyền của tỉnh, dân số trong tỉnh sẽ tăng lên 206.000 trong năm 2020 

và lên 250.000 trong năm 2030.   

 

2)  Hiện tr ạng và các dự án phát triển 

Việc xây dựng khu kinh tế Định An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và UBND tỉnh đã phê duyệt dự án 

xây dựng nhà máy lọc dầu của công ty xây dựng Lê Hải. Chi phí xây dựng khu kinh tế vào khoảng 45 nghìn tỷ 

VND (4,5 tỷ USD). Giai đoạn 1 bao gồm kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu công nghệ cao, phát triển du lịch 

và resort, phát triển đô thị, nhà máy điện Duyên Hải, khu vực ngoại quan và cảng biển nước sâu trên diện tích 

15.403ha. 
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(2)  Khu kinh tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) 

1)  Bối cảnh 

Đảo Phú Quốc là một hòn đảo nhỏ trong Vịnh Thái Lan, dài 50km từ Bắc xuống Nam và rộng 25km từ Tây 

sang Đông. Đảo Phú Quốc nằm trên biên giới Vi ệt Nam và Campuchia, cách Campot của Campuchia 12km, 

Hải Tiến Việt Nam 40km và Laem Chabang của Thái Lan 50km. Trước đây đã có tranh chấp về quyền sở hữu 

hòn đảo giữa Pháp, Campuchia và Việt Nam. Đây từng là lãnh thổ của Campuchia dưới thời Por Pt nhưng đã trở 

thành lãnh thổ Việt Nam từ khi Campuchia giải phóng. Một nửa hòn đảo đang được sử dụng cho các căn cứ 

quân sự. 

 

2)  Hiện tr ạng và các dự án phát triển 

Ngành công nghiệp chính của đảo là sản xuất nước mắm và hạt tiêu. Tuy nhiên, hiện nay du lịch đang chiếm ưu 

thế hơn các ngành công nghiệp truyền thống này và trở thành ngành công nghiệp quan trọng nhất trên đảo. Hiện 

nay, đảo đón rất nhiều du khách tới TP Hồ Chí Minh bằng máy bay. 

 

Trong năm 2006, khu kinh tế với diện tích 56.210 ha của đảo Phú Quốc được chỉ định và hợp tác kinh tế nhằm 

cung cấp nước và xử lý nước thải được thực hiện bởi thành phố Kobe. Hiện tại, nghiên cứu khả thi đang được 

thực hiện theo mô hình hợp tác công tư (PPP) bởi công ty giải pháp môi trường Nissui Con, Shinko với sự hỗ 

trợ của Bộ xây dựng, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch của Nhật. 

 

Trong tháng 6 năm 2012, tỉnh Kiên Giang đã công bố 15 dự án đầu tư quan trọng phục vụ chiến lược phát triển 

kinh tế-xã hội và 131 dự án lớn nhỏ nhằm thúc đẩy việc thu hút đầu tư. Cụ thể, (1) 10.000 ha dành cho nuôi 

trồng thủy sản, (2) cung cấp nước ở thị trấn Kiên Lương, (3) phát triển cơ sở hạ tầng của cảng cá Tắc Cậu là các 

dự án quy mô lớn với 200 tỷ - 1 nghìn tỷ VND. 

 

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang cũng thúc đẩy các dự án phát triển ruộng lúa đặc biệt để trồng gạo giá trị gia tăng 

phục vụ xuất khẩu, thức ăn gia súc, hải sản, cây cối và hoa quả. Bên cạnh đó, việc nuôi tôm để chế biến và xuất 

khẩu cũng được đưa ra trong thông báo. 

 

Tính đến 6 tháng đầu năm 2012, tỉnh Kiên Giang đã thu hút 15 dự án và khu vực phát triển đã được mở rộng tới 

204,3 ha. Đến nay, đã thu hút 483 khoản đầu tư trên diện tích 24.294 ha, trong đó 89 dự án đang được xây dựng 

và 300 dự án đang trong giai đoạn xem xét. Tỉnh cũng thu hút 30 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 13 quốc 

gia khác nhau với số tiền lên tới 30 nghìn tỷ VND. 

 

(3)  Khu kinh tế Năm Căn (tỉnh Cà Mau) 

1)  Bối cảnh 

Tỉnh Cà Mau nằm ở cực nam Việt Nam với ngành công nghiệp chính là thủy sản. Khu kinh tế đã được Thủ 

tướng Chính phủ chính thức phê duyệt thông qua quyết định số 296/QD-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2012 và việc 

phát triển tới năm 2030 đã bắt đầu. Khu kinh tế rộng 11.000ha dự kiến sẽ tạo ra 35.000 việc làm. Số lượng việc 
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làm được dự tiếp tiếp tục tăng lên con số 40.000 – 45.000 trong năm 2020 và 75.000 – 90.000 trong năm 2030. 

Trong năm 2003, vùng cực nam của tỉnh đã được quy hoạch thành vườn quốc gia theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và việc bảo tồn môi trường tự nhiên cho rừng ngậm mặn và đầm lầy đã được tiến hành. 

 

2)  Hiện tr ạng và các dự án phát triển 

Hiện nay đang chuẩn bị kế hoạch xây dựng dựa trên kế hoạch tổng thể. 

 

 

7.4.2 Vị trí các khu công nghiệp ở miền Nam 
Có tổng cộng 187 KCN ở miền trong đó có 143 KCN ở phía bắc và 44 KCN ở phía nam sông Mekong. Hầu hết 

các KCN nằm trong bán kính 100 -150 km từ TP Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của Việt Nam và có mạng lưới 

đường bộ tới sân bay và cảng. Khu vực đô thị lớn như chợ, sự tập trung thương mại, nguyên vật liệu, thông tin, 

tài chính, nguồn nhân lực cũng như cơ sở hạ tầng giao thông phát triển được coi là các yếu tố cần thiết cho việc 

lựa chọn vị trí các KCN. Ở miền Nam, sự phối hợp và hợp tác giữa các KCN như cung cấp phụ tùng cho các 

nhà máy lắp ráp, cung cấp phế liệu của các ngành công nghiệp để tái chế và xử lý được thực hiện tốt ở Đồng 

Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. 

 

Sân bay và các cảng biển ở xung quanh TP Hồ Chí Minh là cơ sở hạ tầng đặc biệt cần thiết cho các đơn vị thuê 

đất chuyên về xuất khẩu trong các KCN. Sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Sài Gòn, sân bay Hiệp Phước mới được 

xây dựng cùng sự phát triển đô thị mới và cảng Đồng Nai là những cửa ngõ chính của thương mại quốc tế. Hiện 

nay, đã bắt đầu xây dựng thêm một cảng biển nước sâu Cái Mép – Thị Vải mới ở khu vực Phú Mỹ và Mỹ Xuân 

dọc sông Cái Mép ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thu hút các ngành công nghiệp nặng như sắt thép và khai mỏ. 

 

Cơ sở hạ tầng giao thông khác là các đường cao tốc từ Biên Hòa tới Bà Rịa Vũng Tàu và từ TP Hồ Chí Minh tới 

Phú Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành đường giao thông huyết mạch phục vụ thương mại và phân phối cho các 

KCN ở phía Nam. Song song với việc phát triển đường cao tốc, việc xây dựng sân bay Long Thành mới rộng 

gấp 4 lần sân bay Tân Sơn Nhất và cách TP Hồ Chí Minh 40km về phía đông nam sẽ góp phần xử lý lượng 

hàng hóa và hành khách tăng mạnh trong tương lai. 

 

Việc phân làn đường dành riêng cho ô tô và xe máy trên các tuyến đường đang được thực hiện tại TP Hồ Chí 

Minh và khu vực lân cận nhằm cải thiện hiệu quả và tính an toàn trong giao thông. Nhờ đó, tốc độ và hiệu quả 

vận chuyển hàng hóa của các KCN đã được gia tăng; tuy nhiên, theo dự kiến lượng hàng hóa được vận chuyển 

sẽ tiếp tục tăng cùng với sự mở rộng của các ngành công nghiệp, do đó, cần tiến hành nghiên cứu các biện pháp 

xây dựng đường vòng, hệ thống đường thu phí và đường lân cận nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại về giao 

thông. Vị trí các KCN ở phía Nam được thể hiện trong bảng 7.4-2. 
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Bảng 7.4-2 Vị trí các KCN ở miền Nam   

Tiếp cận Tỉnh/thành 
phố 

Số khu công 
nghiệp 

Số doanh 
nghiệp Nhật Thành phố Sân bay Cảng 

Đồng Nai 31 80 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
TP Hồ Chí 
Minh 

18 77 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 

Bình Dương 26 96 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
BRVT 13 8 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng Cái Mép-Thị  

Bài 
Long An 35 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Tây Ninh 5 1 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 

Tiền Giang 4 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Bình Phước 6 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Đồng Tháp 3 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
An Giang 5 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Bạc Liêu 5 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Bến Tre 2 １ TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 

Cà Mau 4 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Vĩnh Long 4 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Trà Vinh 1 0 TP Hồ Chí Minh Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Cần Thơ 10 1 TP Cần Thơ Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Sóc Trăng 4 0 TP Cần Thơ Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 

Hậu Giang 3 0 TP Cần Thơ Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
Kiên Giang 6 0 TP Cần Thơ Sân bay Tân Sơn Nhất Cảng TP Hồ Chí Minh 
TỔNG 185 26    

Nguồn: Nhóm nghiên JICA（Cảng TP Hồ Chí Minh: Cảng Sài Gòn, cảng Hiệp Phước mới, cảng Đồng Nai) 

 

Chức năng của sân bay Tân Sơn Nhất đã được củng cố nhằm đáp ứng sự gia tăng về số lượng hàng hóa do sự 

phát triển của các KCN đến năm 2010. Tuy nhiên, cảng Sài Gòn được thiết kế trong thời kỳ Pháp thuộc và khả 

năng tiếp cận không phù hợp là một vấn đề đối với việc vận chuyển hàng hóa hiện tại; do đó, cần khẩn trương 

cải tạo và củng cố chức năng của cảng. Ngoài các con đường do chủ đầu tư tự xây dựng để phục vụ việc sử 

dụng riêng của mình thì đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải vẫn chưa được xây dựng. 

 

 

7.4.3 Tổng quan về loại hình và quy mô các khu công nghiệp ở miền Nam 
Có 269 doanh nghiệp Nhật đang hoạt động tại 26 trong tổng số 187 KCN ở miền Nam. Diện tích các KCN và 

số lượng doanh nghiệp Nhật cũng như loại hình công nghiệp của các doanh nghiệp này được thể hiện trong 

Bảng 7.4.-3 dưới đây. Loại hình công nghiệp trong bảng được phân loại theo đúng cách phân loại của trình công 

nghiệp hóa của bộ KH& ĐT như “công nghiệp chiến lược 1 và 2” và “các ngành công nghiệp khác”. Một số 

ngành được trình bày theo thứ tự số lượng các công ty trong các KCN. 

 

1. Điện và điện tử:  44 

2. Máy móc:         57 

3. Dệt may:               34 

4. Liên quan tới ô tô:  21 
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5. Mỹ phẩm và hóa chất:  21 

6. Nhựa và cao su:     19 

7. Chế biến thực phẩm:       15 

8. Thép:                12 

9. Vận tải:             6 

 

Danh sách liệt kê trên cho thấy đầu tư bởi các ngành công nghiệp nặng quy mô lớn chiếm đa số trong các KCN 

ở miền Nam. Mặt khác, cũng có nhiều ngành công nghiệp hỗ trợ ở Bình Dương và Đồng Nai. Ví dụ, các ngành 

công nghiệp linh kiện điện tử cung cấp phần lớn sản phẩm của mình cho các nhà máy lắp ráp của Nhật ở các 

KCN và Việt Nam và một phần xuất khẩu sang Nhật Bản và Trung Quốc. Một số ngành công nghiệp ô tô không 

chỉ có chiến lược phát triển ở thị trường nội địa mà còn ở các quốc gia lân cận, Trung Đông và châu Phi. Sự 

cạnh tranh với các quốc gia tiên tiến khác trong ngành công nghiệp ô tô như Indonesia, Malaysia and Thái Lan 

cũng sẽ là khía cạnh cần cân nhắc. 

 

Ngành công nghiệp xe máy có lịch sử lâu dài với sự tích tụ công nghệ ở Việt Nam nhưng hầu hết các ngành 

công nghiệp này đều ở miền Bắc. Ở miền Nam, công nghệ ô tô đang thu hút sự chú ý do sự gia tăng nhanh của 

những người sở hữu xe ô tô. Các ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng ở miền Nam sẽ trở thành những nhà 

cung cấp phụ tùng tốt, đồng thời là thị trường tốt cho các ngành công nghiệp ô tô ở miền Trung. 

 

Khu vực miền Nam có tỷ lệ cao các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm là do việc nuôi tôm, cua, cá; sản 

xuất nước mắm đã trở các ngành công nghiệp truyền thống chính của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và 

điều kiện địa lý của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã cản trở việc phát triển các ngành công nghiệp sản 

xuất và đường xá. Hiện nay, việc nuôi trồng ngọc chai đã bắt đầu tạo ra các sản phẩm giá trị cao và được phân 

phối cho các thị trường. 
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(2) Tổng quan về các khu CN ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

1) Hiện tr ạng các khu CN ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Hiện trạng các khu CN ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được trình bày trong bảng sau đây. Trong tổng số 18 KCN, có 7 

KCN hiện đang hoạt động, 4 khu đang được xây dựng và 7 khu đang được lên kế hoạch. 

 

Bảng 7.4-4 Danh sách các khu CN ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Tên 
Diện tích 
(ha) 

Vị trí 
Tỷ lệ sử 
dụng 
【％】 

Tình trạng 

1 Đông Xuyên 160,98 TP Vũng Tàu 97,8 Đang hoạt động 
2 Phú Mỹ I 959,38 Huyện Tân Thành 97,1 Đang hoạt động 
3 Mỹ Xuân A 302,40 Huyện Tân Thành 83,6 Đang hoạt động 
4 Mỹ Xuân A2 422,22 Huyện Tân Thành 94,4 Đang hoạt động 

5 Mỹ Xuân B1-Conac 227,14 Huyện Tân Thành 71,7 Đang hoạt động 
6 Cái Mép 670,00 Huyện Tân Thành 42,6 Đang hoạt động 
7 Phú Mỹ II 1.203,60 Huyện Tân Thành 29,0 Đang hoạt động 
8 Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng 200 Huyện Tân Thành - Đang lên KH 
9 Mỹ Xuân B1-Đại Dương 145,70 Huyện Tân Thành - Đang lên KH 
10 Phú Mỹ III 993,81 Huyện Tân Thành - Đang xây dựng 

11 Long Sơn 1.250 TP Vũng Tàu - Đang xây dựng 
12 Châu Đức 1.550,24 Huyện Châu Đức - Đang xây dựng 
13 Đất Đỏ I 496,22 Huyện Đất Đỏ - Đang xây dựng 
14 Đất Đỏ II - - - Đang lên KH 
15 Đất Đỏ III - - - Đang lên KH 
16 Long Hương - - - Đang lên KH 

17 Láng Dài - Phước Long Thọ - - - Đang lên KH 
18 Đá Bạc - - - Đang lên KH 
TOTAL 8.801,58  

Nguồn : Sở công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

Bản đồ các khu CN và hạ tầng có liên quan của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thể hiện trong trang tiếp theo 

dưới dạng bản đồ GIS. 
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2) Hiện tr ạng các doanh nghiệp Nhật thuê đất trong các khu CN của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Số lượng các doanh nghiệp Nhật thuê đất trong từng KCN được thể hiện ở hình dưới đây. Ở tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu, các khu CN có doanh nghiệp Nhật thuê đất là Phú Mỹ I và II, Mỹ Xuân A, A2 và B1, Đông Xuyên và Cái 

Mép. Tổng số doanh nghiệp Nhật là 12. 

 

Hình 7.4-2 Số lượng và phân bổ các doanh nghiệp Nhật thuê đất trong mỗi khu CN ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(tính đến tháng 4 năm 2012) 

Nguồn: báo cáo tài chính Vina, JETRO 

 

Tên và ngành công nghiệp của các doanh nghiệp Nhật thuê đất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 7.4-5    Danh sách các doanh nghiệp Nhật thuê đất 

Tên Ngành công nghiệp Khu CN 
1 VINA Kyoei Thép Phú Mỹ I 
2 SMC-Summit Vật liệu xây dựng Phú Mỹ I 
3 Công ty TNHH ga Việt-Nhật  Ga Phú Mỹ I 
4 Công ty TNHH ống thép Nippon 

Steel Vietnam 
Ống thép Phú Mỹ II 

5 Công ty TNHH ga Việt-Nhật Ga  Mỹ Xuân A 
6 INAX Gạch Mỹ Xuân A 
7 Công ty CP China Steel 

SUMIKIN Vietnam 
Thép Mỹ Xuân A2 

8 Công ty TNHH Air Water 
Vietnam 

Ga Mỹ Xuân A2 

9 VINA Steel Center Thép Mỹ Xuân B1 
10 Hikosen CARA Quần áo Đông Xuyên 
11 Công ty CP hóa chất hiếm Việt 

Nam 
Kim loại không thép Cái Mép 

Nguồn : Sở công thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 2012 
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(3) Hiện trạng khu công nghiệp chuyên sâu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 4 KCN chuyên sâu đã được phê duyệt bởi UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bao 

gồm: 

 

１． Phú Mỹ 3  

２． Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng 

３． Mỹ Xuân B1 – Đại Dương 

４． Đá Bạc 

Hình 7.4-3 Bản đồ vị trí các KCN chuyên sâu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 

Tổng quan 4 khu CN chuyên sâu như sau: 

 

1) Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 

KCN này nằm cách quốc lộ 51 năm trăm mét về phía tây, gần KCN Phú Mỹ 1 đã được đưa vào hoạt động, và 

KCN Phú Mỹ 2. Đây chính là lợi thế để tận dụng cơ sở hạ tầng của các KCN đó. Để có thể đáp ứng các nhu cầu 

một cách linh hoạt, KCN được chia thành các lô đất nhỏ dành cho các khu riêng của nhà máy. Bên cạnh đó, 

cũng có kế hoạch xây dựng các nhà máy cho thuê.   

 

Da Bac IZ

Phu My 3 IZ

My Xuan B1 Dai Duong IZ

My Xuan B1 Tien Hung IZ
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Hạ tầng phục vụ người Nhật như các chung cư, hạ tầng thương mại, xây dựng các hạ tầng vui chơi giải trí sẽ 

được xây dựng. Bên cạnh đó, KCN còn cung cấp các dịch vụ như nhà ở cho công nhân, trường đào tạo nghề, 

trường học của Nhật và bệnh viện. Diện tích dành cho các khu nhà của công nhân, kỹ sư lành nghề và chuyên 

gia là 5ha. Ngoài ra còn có 11ha dành cho khu vực nhà ở dành cho công nhân tay nghề phổ thông (với mức thuê 

10-25 USD/tháng). Khu đất được dự định được đổ cao 2,6m để có chiều cao ngang bằng với quốc lộ 51. 

 

Bảng 7.4-6    Tổng quan về khu công nghiệp Phú Mỹ 3 

Tên Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 

Vị trí Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành 

Diện tích 

993,8ha 

Diện tích chung: 280ha, diện tích dành cho công nghiệp nặng: 110ha, diện tích hậu 

cần cảng: 160ha, khu dân cư: 60ha, diện tích khu đô thị: 15ha. 

Đơn vị phát triển Công ty CP Thanh Bình – Phú Mỹ, FORVAL là đơn vị tư vấn 

Giấy phép đầu tư Cho 45 năm đến năm 2057, việc xây dựng sẽ bắt đầu trong năm 2013 

Thiết kế Công ty Thiết kế Kỹ thuật Xây dựng Nikken (NSC)  

 

Hình 7.4-4    Sơ đồ quy hoạch các lô trong khu công nghiệp Phú Mỹ 3  
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2) Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng 

KCN này nằm cách quốc lộ 51 một km về phía đông, nằm ở phía tây của KCN Đại Dương, phía bắc phu công 

nghiệp Konaku. Là một đô thị mới phát triển, Mỹ Xuân có lực lượng lao động dồi dào (30.000 người trong độ 

tuổi lao động). Với diện tích trên 2ha/lô, các lô thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật. Đến nay, 

chưa có kế hoạch về phát triển đất cho thuê. Hiện nay công ty chế biến thép của Nhật Vina-Kyoei đã đi vào hoạt 

động. Cơ sở hạ tầng chính của KCN dự kiến sẽ được hoàn thiện vào năm 2012. 

Bảng 7.4-7    Tổng quan về khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng  

Tên Khu CN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng  

Vị trí Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành 

Diện tích 200ha 

Đơn vị phá triển Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tiến Hùng - 100% vốn Việt Nam  

Giấy phép đầu tư Đến năm 2056 

Tình trạng đất Đất ổn định và phù hợp cho công nghiệp nặng 

注）www.tienhungcorp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7.4-5    Sơ đồ quy hoạch các lô trong KCN Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng  
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3) Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 – Đại Dương 

KCN này cách quốc lộ 51 một km về phía đông, và giáp KCN Tiến Hùng. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng của 

KCN sẽ kết thúc trong năm 2014. 

 

Bảng 7.4-8    Tổng quan về KCN M ỹ Xuân B1 – Đại Dương 

Tên KCN Mỹ Xuân B1 – Đại Dương 

Ví trí Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành 

Diện tích 145,7ha 

Đơn vị phát triển Công ty TNHH Đại Dương 

 

Hình 7.4-6 Sơ đồ quy hoạch lô trong KCN Mỹ Xuân B1 – Đại Dương  
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4) Khu công nghiệp Đá Bạc 

KCN nằm về phía đông quốc lộ 56; tuy nhiên, cơ sở hạ tầng cơ bản của KCN vẫn chưa được xây dựng. Khu 

đất với diện tích 1.000ha có thể được dành cho KCN này và sẽ sớm có giấy phép đầu tư của Chính phủ. Hiện 

nay, khu đất được sử dụng làm ruộng trồng ngô và khoai tây. Đối tượng thu hút các nhà đầu tư Nhật chính của 

KCN là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật trong lĩnh vực cơ điện tử và điện tử. KCN sẽ cung cấp các nhà 

máy cho thuê với diện tích 300, 500, và 1.000m2. Ngoài ra, KCN cũng dự kiến xây dựng khu nhà ở dành cho 

nhân viên và nhà khách. 

Bảng 7.4-9    Tổng quan về KCN Đá Bạc  

Tên Khu công nghiệp Đá Bạc 

Vị trí Xã Đá Bạc, huyện Châu Đức 

Diện tích 129ha (khu vực 1), 121ha (khu vực 2), 107ha (khu vực 3), 137ha (khu vực 4)、 

Đơn vị phát triển Công ty CP Đông Á (100% vốn Việt Nam) 

 

(4) Cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Hiện trạng cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh được trình bày trong bảng sau: 

 

Bảng 7.4-10 Hiện trạ ng cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Cơ sở hạ tầng chính Phú Mỹ３ 
Mỹ Xuân B1 
– Tiến Hùng 

Mỹ Xuân B1 
-Đại Dương 

Đá Bạc 

Các tuyến đường chính 

(đang hoạt động) 

Trung tâm TP HCM 
TP Biên Hòa 
Thị trấn Bà Rịa 
TP Vũng Tàu 
Phú Mỹ 
Cái Mép 

70 km 
50 km 
10 km 
30 km 
8 km 
10 km 

70 km 
40 km 
20 km 
40 km 
8 km 
10 km 

70 km 
40 km 
20 km 
40 km 
8 km 
10 km 

95 km 
75 km 
15 km 
35 km 
 

Các tuyến đường chính 

(trong tương lai) 

Đường cao tốc Bến Lực– Long 
Thanh  
Đường cao tốc Hồ Chí Minh - 
Long Thành 
Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng 
Tàu 

 
 
60km 

 
 
50 km 

 
 
50 km 

 
 
85 km 
 

Cảng biển 
(đang hoạt động) 

Cảng Cái Mép 
Cảng Sài Gòn 
Cảng Vũng Tàu 
Cảng Phú Mỹ  
Cảng Gò Dầu 
Cảng Thị Vải 

4 km 
 

10 km 
70 km 
40 km 
 8 km 
 7 km 
 5 km 

 
70 km 
40 km 
 
 
 5 km 

 
 
 
 
 
20km 

Sân bay 
(đang hoạt động) 

Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất  64 km 70 km 70 km 95 km 

Sân bay 
(trong tương lai) 

Sân bay Quốc tế Long Thành 40 km 20 km 20 km 45 km 

(5) Tình trạng đất 

Tiến Hùng và Đại Dương nằm trong khu vực Mỹ Xuân B1, khu vực có độ cao 20m và tình trạng đất tốt. Đá 

Bạc nằm trên vùng đất cao 75 đến 90m và có điều kiện đất tốt. Phú Mỹ 3 nằm trong khu vực có độ cao 1 đến 

3m và có thể cần đóng cọc. 
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(6) Các trường hiện tại ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có bốn trường trung học, bốn trường trung học chuyên nghiệp, bảy trung tâm 

dạy nghề, 16 cơ sở trường học khác. Ngoài ra, còn có trường quốc tế, trường tiểu học Việt Nam-Hoa Kỳ, cao 

đẳng nghề Việt-Mỹ. Dân số trên 18 tuổi là 3 đến 4 triệu và mỗi năm trường dạy nghề ở huyện Tân Thành đạo 

tạo 6.000 công nhân. Để phát triển việc luyện thép của Nhật, chúng tôi có chương trình đào tạo công nhân ở 

Nhật.  

 

(7) Bệnh viện 

Có bệnh viện International SOS Vũng Tàu, bệnh viện quốc tế vũng tàu và bệnh viện Oscat Aea Việt Nam đáp 

ứng tiêu chuẩn quốc tế. 

  

(8) Môi trườ ng dân cư 

Bà Rịa Vũng Tàu có khí hậu tốt, ít thiên tai hơn. Đồng thời, đây cũng là vùng có phong cách quốc tế. 49% 

trong tổng dân số 1,012 triệu người ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sống ở đô thị, 51% sống ở các vùng nông thôn. 

Ngoài ra, cũng có kế hoạch xây dựng nhà cho công nhân với diện tích 20-30ha. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là khu 

du lịch quan trọng với 9,5 triệu lượt khách du lịch (560.000 khách nước ngoài) viếng thăm trong năm 2011 và 

tỉnh cũng có 160 khách sạn bao gồm một khách sạn 5 sao và 7 khách sạn 4 sao. 

Theo UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, KCN với diện tích 20-30ha được phép xây dựng khu dân cư trong KCN. 

Các gia đình Nhật và một số người hàng ngày vẫn đi làm từ TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, các kỹ sư người 

Việt.v.v cũng đi làm từ TP Hồ Chí Minh tới Vũng Tàu bằng xe buýt. 

 

Bảng 7.4-11 Tổng quan các khu chung cư tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Tên Số phòng Mức thuê hàng tháng Người Nhật Ghi chú 

Darby Park 
Service Residences 69 phòng 

50m2 - 1.000 USD 
50m2 - 80 USD /ngày 
75m2-120 USD /ngày 

25 người 
Sân tennis, cửa hàng 
thuận tiện, CLB thẩm 
mỹ 

Chung cư Trường Sơn 
 

50m2 - 1.200 USD 
 

1 gia đình 
 

Phú Mỹ  200~1.000USD /tháng  Hạng 3 sao 
Tháp Pestro  $18~25/ngày  TP Vũng Tàu 

Nguồn: www.bigbiglands.com 

 

(9) Khác 

Có một số câu lạc bộ golf như CLB Golf Paradise 18 lỗ với giá 80 USD trong dịp nghỉ lễ, CLB golf Long 

Thành và CLB bộ golf Vũng Tàu. Ngoài ra, có một nhà hàng Nhật đang hoạt động có tên UMI. 
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Chương 8. Tổng kết và Khuyến nghị  
 

Như đã đề cập ở các chương trước, Chương 3 của báo cáo này cung cấp một cách tổng quan về hướng phát triển 

kinh tế vĩ mô và ngành công nghiệp tại Vi ệt Nam cùng hiện trạng đầu tư của các công ty Nhật Bản tại Vi ệt Nam. 

Chương 4 cung cấp một cái nhìn tổng quan về khuôn khổ pháp lý và hệ thống pháp luật có liên quan đến quy 

hoạch khu công nghiệp và phát triển quản lý và chính sách công nghiệp ở Việt Nam. Chương 5, Chương 6, 

Chương 7 đề cập đến các chính sách cơ bản của việc phát triển khu công nghiệp ở miền bắc, miền trung, miền nam, 

thành phố Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu , hiện trạng về cơ sở kinh tế và công nghiệp, chính sách các ngành 

công nghiệp được Uỷ ban nhân dân đề xuất, và chính sách phát triển khu công nghiệp chuyên sâu khác. 

 
Dựa trên các kết quả đánh giá tình trạng hiện tại, tình hình công nghiệp, hiện trạng của nền kinh tế, và sự triển 

khai mở rộng các khu công nghiệp phức hợp tại Thành phố Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được phân 

tích. Nghiên cứu đã chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu và phân tích. Ở các tỉnh này, kế hoạch phát triển các khu công 

nghiệp chuyên sâu đã được đẩy mạnh để thu hút các công ty Nhật Bản. Ngoài ra, các khuyến nghị về phương diện 

chính sách cũng được khuyến nghị trong chương này. 
 

8.1 Lợi thế so sánh và viễn cảnh tương lai đối với Lợi thế so sánh từng khu vực 

8.1.1 Đánh giá về lợi thế so sánh của thành phố Hải Phòng 

Chương 5 của báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về phương hướng cơ bản của chính sách công 

nghiệp cho thành phố Hải Phòng và khu vực phía Bắc, hiện trạng nền kinh tế và các ngành công nghiệp, chính 

sách cơ bản để phát triển các khu công nghiệp, bao gồm cả khu công nghiệp chuyên sâu được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Hải Phòng khởi xướng. Dựa trên kết quả về điều kiện tình trạng hiện tại, phân tích SWOT về các điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đã được thực hiện. Trên cơ sở kết quả của phân tích SWOT, chương này 

sẽ đề xuất định hướng cơ bản về các chính sách công nghiệp có liên quan. 

 

(1) Phân tích SWOT của thành phố Hải Phòng 

1) Thế mạnh của thành phố Hải Phòng 

a. Tập trung nhiều ngành công nghiệp sản xuất 

Đối với các loại hình ngành công nghiệp trong khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng, các sản phẩm được 

sản xuất từ da thuộc ngành công nghiệp nhẹ, dệt may, giấy, cao su, và nhựa phát triển mạnh. Đối với ngành 

công nghiệp nặng, sản xuất khoáng sản phi kim loại như sắt, thép và chế biến kim loại, kim loại cơ bản, các sản 

phẩm kim loại khác cũng đang phát triển mạnh. Ngoài ra, với đặc trưng của khu vực phía Bắc là ngành điện và 

điện tử, Hải Phòng cũng có hệ thống chế tạo cơ khí máy móc có tính cạnh tranh cao. Thành phố Hải Phòng có 

các sản phẩm sản xuất điện tử cao như quang học, điện tử, cơ khí và công nghiệp ô tô. Do đó, thành phố Hải 

Phòng có nhiều ngành công nghiệp. Vì vậy, thành phố Hải Phòng có cơ cấu công nghiệp tương đối cân bằng 
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giữa lắp ráp và cung cấp các phụ tùng cho ngành công nghiệp. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng phát triển ngành 

công nghiệp đóng tàu và các ngành công nghiệp chế biến kim loại cơ bản, bao gồm cả thép. 

b. Có đầy đủ cơ sở hạ tầng thương cảng giao vận (logistics) 

Như đã nêu trong Chương 5, Hải phòng có cảng Hải Phòng với mực nước sâu 6m và cảng Cái Lân với mực 

nước sâu 13m đang hoạt động. Trong tương lai, cảng Lạch Huyện cũng sẽ được cải thiện hơn nữa về chức năng 

giao vận hàng hải. Cảng Hải Phòng với bốn bến đã trở thành cảng container lớn nhất ở khu vực phía Bắc. Số 

lượng hàng hóa được vận chuyển trong năm 2011 là 286 triệu tấn, trong đó số lượng việc xử lý hàng hóa tại 

cảng Cái Lân chiếm khoảng 30% toàn bộ hàng hóa vận chuyển tại Vi ệt Nam. Cảng Cái Lân có mực nước sâu 

12m và quy mô tàu có thể được cập cảng là 50.000 DWT. Thời gian tối thiểu là sáu ngày để vận chuyển hàng 

hóa đến Nhật Bản. Vốn vay ODA đã được tăng thêm 10,3 tỷ Yên (JPY). 

Kế hoạch phát triển cảng Lạch Huyện được dự kiến hoàn thành vào năm 2015, với cảng nước sâu 14m và tàu 

có thể cập cảng là 2 100.000 DWT x 2 tàu. Số lượng hàng hóa được vận chuyển khoảng 855.000 TEU mỗi năm. 

Tổng chi phí của dự án ước tính khoảng 160 tỷ yên (JPY). 

 

c. Gần Trung Quốc, nơi có thị trường quy mô lớn (Hồng Kông và Thượng Hải) 

Lợi thế của Hải Phòng là khá gần Hồng Kông và Thượng Hải, những thị trường lớn của Trung Quốc. Đây là 

một lợi thế về vị trí địa lý, giúp cho việc kinh doanh với Trung Quốc thông qua các thương cảng Hải Phòng, vì 

Trung Quốc là thị trường lớn để bán hàng hóa và mua sắm thiết bị. 

 

2) Yếu điểm của thành phố Hải Phòng 

a. Sự tăng trưởng chậm của các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao 

Như đã được đề cập ở trên, thế mạnh của Hải Phòng là đa dạng hóa trong các ngành sản xuất công nghiệp. Tuy 

nhiên, sức cạnh tranh trong các ngành sản xuất công nghiệp vẫn luôn tăng, ngoại trừ ngành đóng tàu và một số 

ngành công nghiệp về số lượng khác. Ngoài ra, khi so sánh với các vùng khác ở Việt Nam, ngành sản xuất điện và 

điện tử của Hải Phòng đang đứng ở mức cao hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm ngành công nghiệp có trị giá gia tăng 

cao trên tổng mức sản xuất công nghiệp của Hải Phòng còn thấp. Hơn nữa, việc triển khai các ngành công nghiệp 

hỗ trợ đang bị trì hoãn. Số lượng công nhân lành nghề trong lĩnh vực công nghiệp có giá trị gia tăng cao cũng 

không đạt đủ yêu cầu về số lượng. Đây là một yếu tố cần được quan tâm phát triển hơn nữa trong tương lai. 

b. Quỹ đất hạn chế  

Thành phố Hải Phòng có mật độ dân số cao, đất sử dụng thiếu. Hiện tại, khu vực bao quanh khu công nghiệp 

Nam Đình Vũ, một trong những khu công nghiệp chuyên sâu, đã được khuyến khích lấn biển để tạo ra khu đất 

mới. Tuy nhiên, một yếu điểm của các huyện ven biển là có độ chịu lực nền đất yếu, do vậy khả năng cung cấp 

đất từ lấn biển cũng không quá lớn. 

c. Tắc nghẽn giao thông tại Quốc lộ 5, trục đường vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách 

Hiện nay, Quốc lộ 5 là trục đường duy nhất vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách kết nối thành phố Hà 



DỰ ÁN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ XÂY DỰNG CỰC TĂNG TRƯỞNG  
TẠI MIỀ N BẮC – MIỀN TRUNG – MIỀN NAM VIỆ T NAM 

Chương 8 
 

 - 175 - 

Nội và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên với các tỉnh lân cận. Dọc hai bên Quốc lộ 5 là 

rất nhiều các khu công nghiệp. Vì vậy, nhu cầu về vận tải đường bộ có xu hướng tăng liên tục theo thời gian. Do 

vậy, trong những năm gần đây, tắc nghẽn giao thông của Quốc lộ số 5 đã gây ra sự tê liệt trong vận tải hàng hóa 

và vận chuyển hành khách. Đường cao tốc đã trở thành một nút cổ chai cản trở cho việc giao vận. Đường cao 

tốc Hà Nội-Hải Phòng đang được xây dựng là một đường cao tốc bổ sung thêm các chức năng của Quốc lộ số 5. 

Đường cao tốc này được mong đợi giúp cải thiện giao thông khu vực này và hy vọng sẽ sớm được hoàn thành. 

d. Nguy cơ với ngành công nghiệp trong nước khi có vị trí địa lý gần với Trung Quốc 

Thuận lợi về vị trí địa lý do gần với thị trường Trung Quốc, trong đó có Hồng Kông, Thượng Hải, được xem 

như là một "điểm mạnh" ở phần trước. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các thị trường quay 

lại thu mua nguồn cung cấp của Việt Nam. Do vậy khả năng mua sắm vật tư của công ty ở thành phố Hải Phòng 

tại Vi ệt Nam cũng bị hạn chế. Đồng thời, các ngành công nghiệp địa phương bị suy yếu. Đây cũng có thể là một 

yếu tố tiêu cực gây trở ngại cho sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ ở thành phố Hải Phòng. 

 

3) Cơ hội của thành phố Hải Phòng 

a. Phát triển đường cao tốc mới cho vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách 

Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, trục đường chính mới đang được xây dựng và dự kiến bắt đầu hoạt động 

vào năm 2015. Dự kiến sẽ bổ sung cho các chức năng của Quốc lộ 5, đường quốc lộ có tình trạng tắc nghẽn 

giao thông đường bộ đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. Đường cao tốc mới với hy vọng sẽ giảm bớt tắc 

nghẽn giao thông tại Quốc lộ 5 và cải thiện đáng kể chức năng của phân phối hàng hóa và lưu lượng hành khách 

qua khu vực phía Bắc. 

b. Tăng cường giao vận quốc tế bằng cách phát triển thương cảng quốc tế quy mô lớn 

Như đã đề cập đến ở chương 5, kế hoạch phát triển cảng Lạch Huyện là một cảng quốc tế lớn với mực nước 

sâu 14m và bến tàu có thể chứa 100.000 DWT × một tàu. Lượng hàng hóa được xử lý ước tính là 855.000 TEU 

mỗi năm, và tổng chi phí dự án ước tính khoảng 160 tỷ yên. Cơ sở hạ tầng cơ bản được xây dựng bằng nguồn 

vốn ODA. Liên doanh giữa VINALINES, MOL, NYK và Itochu đang lên kế hoạch xây dựng và vận hành các 

bến cảng này. Các dịch vụ giao vận tại cảng Lạch Huyện cũng như việc sử dụng hiệu quả các thương cảng hiện 

có như cảng Hải Phòng, Cái Lân được dự kiến có thể sẽ mang lại khả năng cạnh tranh hơn nữa về giao vận cho 

thành phố Hải Phòng. 

c. Lợi thế cạnh tranh cao về chi phí lao động so với các nước lân cận 

Việc tăng chi phí lương ở các nước láng giềng như Trung Quốc và Thái Lan trong những năm gần đây đang 

giúp tăng cường lợi thế về chi phí lao động tương đối thấp ở Việt Nam. Vì vậy, chi phí lao động giá rẻ hấp dẫn 

có thể giúp tăng đầu tư vào thành phố Hải Phòng. 
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4) Thách thức của thành phố Hải Phòng 

a. Cạnh tranh một cách khắc nghiệt với các khu vực lân cận ở phía bắc 

Việc khuyến khích các ngành công nghiệp hỗ trợ đã trở thành một vấn đề quan tâm không chỉ ở thành phố 

Hải Phòng  mà còn được các ngành công nghiệp ở địa phương khác như tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên, và các 

vùng khác ở Việt Nam. Các khu vực khác cũng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như thu hút các nhà đầu tư 

Nhật Bản và thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ có liên quan. Trong môi trường cạnh tranh như vậy, bỏ lỡ các 

chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ dẫn tới việc đẩy lùi nghiêm trọng việc phát triển chính sách công 

nghiệp thành phố Hải Phòng. 

b. Tác động bất lợi của suy thoái kinh tế toàn cầu do sự toàn cầu hóa của nền kinh tế 

Trong những năm gần đây, các đối tác kinh doanh mở rộng hoạt động không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp 

các thị trường lớn của Trung Quốc như Thượng Hải và Hồng Kông, các nước ASEAN và các nước phương Tây 

khác. Vì vậy, ảnh hưởng của kinh tế yếu kém ở các nước khác có thể là yếu tố làm giảm phát triển công nghiệp 

tại thành phố Hải Phòng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ, sự suy giảm gần đây của nền kinh tế châu Âu 

và sự giảm đầu tư từ châu Âu có thể làm hạ nhiệt toàn bộ thị trường đầu tư quốc tế và nó cũng có thể dẫn đến 

việc giảm các hoạt động công nghiệp tại Hải Phòng. 

 

(2) Khuyến nghị các chính sách dựa trên phân tích SWOT của thành phố Hải Phòng 

1) Chính sách nhằm tăng cường Thế mạnh của thành phố Hải Phòng 

Hải Phòng có một loạt các ngành công nghiệp sản xuất tích hợp. Hải Phòng cần đẩy mạnh việc mở rộng và 

tích hợp sức sản xuất của các ngành công nghiệp hiện có. Như đã đề cập ở chương 5, các ngành công nghiệp 

mục tiêu được ưu tiên phát triển và hỗ trợ trong tương lai được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đưa ra 

bao gồm bảy lĩnh vực công nghiệp sau đây. Cụ thể, a. Ngành công nghiệp phụ trợ, b. Ngành công nghiệp cơ 

bản , c.Công nghệ cao, d. Ngành công nghiệp có trị giá gia tăng cao, e. các ngành công nghiệp tiết kiệm năng 

lượng, f. Các ngành công nghiệp có tác động môi trường thấp, và g. Công nghiệp hàng hải. Với “các ngành 

công nghiệp cơ bản”, các ngành công nghiệp điện tử và công nghệ phát triển đáng kể, và cùng lúc là các ngành 

truyền thống vẫn được tiếp tục thúc đẩy, như ô tô, kim loại, vật liệu xây dựng, hóa chất và các ngành công 

nghiệp cơ khí. Nên thúc đẩy ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn nữa trong lĩnh vực công nghệ cao tại 

Hải Phòng. 

Ngoài ra, bằng cách tận dụng những thế mạnh hiện có, Hải Phòng nên mở rộng các ngành công nghiệp nặng 

với các ngành cốt lõi như kim loại cơ bản, ngành công nghiệp đóng tàu, sắt và thép.  

2) Chính sách nhằm làm giảm Yếu điểm của thành phố Hải Phòng 

Song song với việc thực hiện các biện pháp tăng cường hơn nữa "Thế mạnh" ở trên, việc triển khai thêm hoạt 

động dạy nghề cần được mở rộng và xây mới nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với các cơ sở cung cấp lao 

động chất lượng cao tại Hồng Kông và Thượng Hải. Để đảm bảo việc cung cấp địa điểm cần thiết cho sự phát 

triển của Hải Phòng trong tình trạng nguồn cung đất khan hiếm, nên áp dụng các phương pháp lấn biển hiện đại 

tạo đất mới và thúc đẩy tăng cường khả năng về kỹ thuật này. Ngoài ra, cũng cần thiết tăng cường và mở rộng 
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các chức năng giao vận hiện có tại Hải Phòng, khi đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cảng Lạch Huyện được 

đưa vào sử dụng trong tương lai gần. 

3) Chính sách khuyến khích hiện thực hóa Cơ hội ở thành phố Hải Phòng 

Các chính sách sau đây là quan trọng, bao gồm việc xây dựng hệ thống phân phối mới được kết hợp kế hoạch 

phát triển thương cảng biển mới với quy mô lớn (như kế hoạch phát triển cảng biển Lạch Huyện), và đường cao 

tốc mới (như kế hoạch phát triển đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng), và tiếp tục nỗ lực mở rộng sản xuất với các 

biện pháp cụ thể được phản ánh trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Hải Phòng. Điều quan 

trọng là phải được chính phủ hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ nhiều mặt bao gồm cả hỗ trợ tài chính để hiện thực hóa  

xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia quy mô lớn càng sớm càng tốt. 

4) Chính sách giúp thành phố Hải Phòng vượt qua Thách thức  

Khu công nghiệp chuyên sâu là khu công nghiệp được thiết kế đặc biệt để thu hút các ngành công nghiệp phụ 

trợ. Việc phát triển các khu công nghiệp này được xem như là một chính sách cốt lõi để thúc đẩy phát triển công 

nghiệp hỗ trợ ở thành phố Hải Phòng. Với mục đích này, việc thực hiện các biện pháp để thúc đẩy ngành công 

nghiệp chỉ tập trung vào ngành công nghiệp phụ trợ là chưa đủ. Điều quan trọng là phải thực hiện nhiều biện 

pháp hơn nữa để thu hút một loạt các công ty chế biến và lắp ráp để thu hút các công ty lớn, kéo theo các ngành 

công nghiệp hỗ trợ để cung cấp phụ tùng và các sản phẩm khác. 

Ngoài ra, điều quan trọng là thúc đẩy nỗ lực phát triển ngành công nghiệp toàn khu vực phía Bắc, cùng hợp 

tác giữa các tỉnh, thành phố lân cận, tận dụng những thế mạnh và lợi thế so sánh của từng vùng để cùng tồn tại 

và tạo ra sự thịnh vượng trong toàn bộ khu vực. 

 

Bảng phân tích trong trang tiếp theo chính là tóm tắt nội dung các thảo luận và phân tích ở trên.
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8.1.2 Đánh giá lợi thế so sánh của khu vực miền Trung 

Chương 6 của báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiện trạng của nền kinh tế và công nghiệp, 

chính sách cơ bản của phát triển các khu công nghiệp, bao gồm cả khu công nghiệp chuyên sâu được khởi 

xướng bởi thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Dựa trên kết quả hiện trạng, chúng tôi đã 

tiến hành phân tích SWOT về những thế mạnh, yếu điểm, cơ hội và nguy cơ. Trên cơ sở kết quả của phân tích 

SWOT, định hướng cơ bản về chính sách công nghiệp được đề xuất trong chương này. 

 

(1) Thành phố Đà Nẵng 

1) Phân tích SWOT của TP Đà Nẵng 

1-1) Thế mạnh của TP Đà Nẵng 

a.Tài nguyên biển và du lịch phong phú  

Điểm mạnh của thành phố Đà Nẵng là có một nguồn tài nguyên biển và du lịch phong phú. Trong đó với 

nguồn hải sản dồi dào, nhiều khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng chuyên chế biến thủy sản đang hoạt động 

và cho một số công ty Nhật Bản thuê nhà xưởng. Ngoài ra, ngành du lịch biển phát triển với các khu nghỉ mát 

bãi biển, và các khu di tích lịch sử ở Huế, và Hội An (tỉnh Quảng Nam) được xem là một nguồn tài nguyên du 

lịch phong phú. 

b.Chức năng cửa ngõ quốc tế với nhiều cảng biển quốc tế và sân bay  

Thành phố Đà Nẵng có nhiều thương cảng biển quốc tế như cảng Đà Nẵng, cảng Liên Chu, và cảng Tiên Sa. 

Các thương cảng này đã đi vào hoạt động, là cửa ngõ vận chuyển hàng hóa quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. 

Ngoài ra, có sân bay Đà Nẵng, sân bay quốc tế vận chuyển khách và vận tải hàng hóa cũng đang hoạt động . 

c. Mạng lưới đường bộ chính 

Ở thành phố Đà Nẵng, ngoài quốc lộ số 1 chạy từ Bắc vào Nam, co thêm quốc lộ số 9 - Hành lang kinh tế 

Đông - Tây dẫn đến Huế, Lào, và Thái Lan. Thành phố Đà Nẵng nằm tại điểm cuối của Hành lang kinh tế Đông 

- Tây. Ngoài ra, Quốc lộ số 14 tiếp giáp với Lào và tỉnh Quảng Nam có chức năng như là Hành lang kinh tế 

Đông - Tây thứ hai. 

1-2) Yếu điểm của TP Đà Nẵng 

a. Khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế của ngành sản xuất là yếu 

Ở thành phố Đà Nẵng, các ngành công nghiệp như sản xuất, chế biến thực phẩm, công nghiệp xây dựng và 

chế biến kim loại đã được tích hợp một phần, tuy nhiên, khả năng cạnh tranh quốc tế và quốc nội của các ngành 

này là không cao so với các vùng khác. 
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c. Quy định về môi trường nghiêm ngặt hạn chế khả năng mở rộng của đầu tư nước ngoài 

Trong những năm gần đây, quy định môi trường của thành phố Đà Nẵng ngày càng nghiêm ngặt. Do đó, đầu 

tư trực tiếp nước ngoài sẽ bị hạn chế, trừ khi có các biện pháp thích hợp đáp ứng với các chính sách này được 

thực hiện. 

d. Thiếu nguồn cung cấp lao động đầy đủ  

Đối với các nhu cầu về lực lượng lao động, đặc biệt là cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động 

như ngành công nghiệp phụ trợ, thành phố Đà Nẵng cần quan tâm việc có thể cung cấp lực lượng lao động đầy 

đủ hay không.  

1-3) Cơ hội của Thành phố Đà Nẵng 

a.Kế hoạch phát triển một khu công nghiệp mới trong l ĩnh vực CNTT và các ngành công nghiệp công 

nghệ cao 

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh kế hoạch phát triển khu công nghiệp công nghệ cao với diện tích 

1.000 ha và khu công nghiệp CNTT với diện tích 130ha. Ngoài ra, với ý tưởng về thành phố thông minh, việc 

phát triển đô thị với dịch vụ truyền thông không dây miễn phí có sẵn ở khắp nơi trong thành phố Đà Nẵng. 

b.Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các tỉnh trong khu vực miền Trung 

Thành phố Đà Nẵng đang tiến hành thăm dò hợp tác với 6 tỉnh khác ở khu vực miền Trung trong đó có tỉnh 

Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi trong các lĩnh vực 1) khuyến khích thu hút hơn nữa đầu tư nước ngoài trực tiếp, 

2) đồng quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông 3) phát triển khu vực đô thị thân thiện với môi trường. 

Hiện nay, việc ký thỏa thuận phối hợp giữa 7 tỉnh đang được chuẩn bị. 

1-4) Thách thức đối với thành phố Đà Nẵng 

a. Cạnh tranh khắc nghiệt trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với các khu vực lân cận 

Cạnh tranh để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong đó bao gồm cả các nhà đầu tư Nhật Bản tăng cao ở 

các khu vực lân cận. 

b. Tình hình kinh tế phương Tây cũng ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng 

Với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế của thị trường quốc tế như Châu Âu, Mỹ có ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng. 

 

2) Khuyến nghị chính sách dựa trên phân tích SWOT của thành phố Đà Nẵng 

2-1) Chính sách nhằm tăng cường Thế mạnh của thành phố Đà Nẵng 

Điều quan trọng là thành phố Đà Nẵng nên tiếp tục duy trì các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm dựa 
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trên nguồn tài nguyên biển phong phú. Cũng cần thiết tiếp tục thúc đẩy tận dụng tốt nhất nguồn tài nguyên du 

lịch dồi dào. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng nên hướng đến việc tận dụng các khả năng sẵn có từ cơ sở hạ tầng 

cảng biển và tăng cường phát triển lĩnh vực giao vận hơn nữa. 

2-2) Chính sách nhằm làm giảm Yếu điểm của thành phố Đà Nẵng 

Để tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp sản xuất, quan trọng là thúc đẩy sự phát triển các 

cơ sở đào tạo nghề tạo ra lực lượng công nhân có tay nghề cao. Ngoài ra, cần thiết phát triển các ngành công 

nghiệp thân thiện với môi trường với áp dụng công nghệ hiện đại, song song với việc tăng cường các quy định 

về môi trường. 

2-3) Chính sách khuyến khích Cơ hội ở thành phố Đà Nẵng 

Để thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ trong quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, cần phải tăng cường 

quảng bá thông tin, hợp tác với chính phủ trung ương và các cơ quan liên quan. 

2-4) Chính sách giúp thành phố Đà Nẵng vượt qua Thách thức 

Điều quan trọng là thúc đẩy phát triển công nghiệp tổng thể khu vực miền Trung bằng cách thúc đẩy hợp tác 

với các tỉnh lân cận, từ đó tận dụng những điểm mạnh và lợi thế so sánh của từng vùng. Điều này cũng quan 

trọng nhằm thúc đẩy khả năng cùng tồn tại và thịnh vượng chung trong toàn khu vực. 

 

Bảng phân tích trong trang tiếp theo tóm tắt nội dung các thảo luận và phân tích ở trên
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(2) Tỉnh Quảng Nam 

1) Phân tích SWOT ở tỉnh Quảng Nam 

1-1) Thế mạnh của tỉnh Quảng Nam 

a. Giàu tài nguyên biển, du lịch và tài nguyên khoáng sản  

Thế mạnh của tỉnh Quảng Nam là nguồn tài nguyên về khoáng sản, biển, cát dồi dào, đây là cơ sở để phát 

triển ngành sản xuất thủy tinh và du lịch bao gồm các bãi biển và khu nghỉ dưỡng ở Hội An, khu vực Di sản văn 

hóa thế giới. 

b. Lợi thế so sánh trong ngành công nghiệp ô tô 

Ngành công nghiệp ô tô đã bắt đầu được tập trung ở khu công nghiệp Trường Hải. Thaco có nguồn vốn của 

Việt Nam đã liên kết vốn với KIA ltd và HYUNDAI của Hàn Quốc và hợp tác kỹ thuật với MAZDA của Nhật 

Bản. Dựa trên hợp tác liên kết này, Thaco đã tham gia lắp ráp xe buýt, xe tải và xe chở khách. 

c. Hạ tầng giao thông 

Đối với cơ sở hạ tầng giao thông, ngoài Quốc lộ 1, ở Quảng Nam có sân bay Chu Lai và cảng Kỳ Hà. Ngoài 

ra, Sân bay quốc tế Đà Nẵng và cảng Đà Nẵng của thành phố Đà Nẵng cũng khá gần, do vậy Quảng Nam có thể 

tận dụng lợi thế sử dụng chung cảng Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi. 

1-2) Yếu điểm của tỉnh Quảng Nam 

a. Khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế của ngành sản xuất là yếu 

Ở tỉnh Quảng Nam, ngành công nghiệp lắp ráp ô tô đã bắt đầu hoạt động, tuy nhiên, hiện nay vẫn còn non trẻ. 

Khả năng cạnh tranh trong tương lai sẽ là một thách thức của ngành này. 

b. Quốc lộ 1 không đủ khả năng vận tải 

Đường cao tốc liên kết giữa tỉnh Quảng Nam và các tỉnh khác chỉ có quốc lộ số 1. Con đường này đã trở 

thành nút thắt cổ chai, ngoài ra, việc bảo trì và sửa chữa các điều kiện mặt đường chưa tốt. Kết quả là, khả năng 

giao thông suy giảm và thường xuyên gây ra ùn tắc giao thông. 

1-3) Cơ hội của tỉnh Quảng Nam 

a. Tích hợp ngành công nghiệp lắp ráp ô tô ở khu công nghiệp Trường Hải  

Như đã nêu ra trong "Điểm mạnh" ở trên, việc tích hợp ngành công nghiệp lắp ráp ô tô đã bắt đầu hoạt động. 

b. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trong khu vực miền Trung 

Tỉnh Quảng Nam đang thăm dò hợp tác với 6 tỉnh ở khu vực miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Quảng Ngãi về chính sách trong các lĩnh vực như 1) khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp, 2) 

đồng quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông của nhau 3) phát triển khu vực đô thị thân thiện với môi 

trường. Hiện nay, việc ký thỏa thuận cùng hợp tác trong bảy khu vực đang được chuẩn bị. 

c. Phát triển kế hoạch Hành lang kinh tế Đông – Tây thứ hai 
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Kế hoạch phát triển Hành lang kinh tế Đông – Tây thứ hai tập trung vào quốc lộ 14D đang được tiến hành. 

1-4) Thách thức đối với tỉnh Quảng Nam 

a. Cạnh tranh một cách khắc nghiệt trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với các khu vực 

lân cận 

Cạnh tranh để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong đó có cả các nhà đầu tư Nhật Bản đã được tăng cường 

ở cả các khu vực lân cận. 

b. Kinh t ế phương Tây cũng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của tỉnh Quảng Nam 

Với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, cùng với các điều kiện kinh tế của thị trường quốc tế như Châu Âu, 

Mỹ đã ảnh hưởng đến nền kinh tế của tỉnh Quảng Nam. 

 

2) Khuyến nghị các chính sách dựa trên phân tích SWOT của tỉnh Quảng Nam 

2-1) Chính sách nhằm tăng cường điểm mạnh của tỉnh Quảng Nam 

Cũng giống như thành phố Đà Nẵng, đối với tỉnh Quảng Nam điều quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh ngành chế 

biến thực phẩm bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên biển phong phú, và tận dụng lợi thế của ngành du lịch. 

Ngoài ra, Quảng Nam cũng nên tiến hành để tận dụng các cơ sở hạ tầng về cảng biển để đẩy mạnh chức năng 

giao vận hậu cần. 

2-2) Chính sách nhằm làm giảm những Yếu điểm của tỉnh Quảng Nam 

Điều quan trọng là thúc đẩy sự phát triển và mở rộng các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo công nhân lành nghề. 

Điều này sẽ góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất ô tô dự kiến trong tương lai. Cũng  

quan trọng việc mở rộng và phát triển mạng lưới giao thông, bao gồm cả tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1, và 

có bảo trì và sửa chữa thích hợp. 

2-3) Chính sách khuyến khích những cơ hội ở tỉnh Quảng Nam 

Để thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ trong quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sớm, cần tăng cường hoạt 

động quảng bá, tăng cường hợp tác với chính phủ trung ương và các cơ quan liên quan. Ngoài ra, cần chú trọng 

đến sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ trong đó tập trung vào ngành công nghiệp ô tô tích hợp. 

2-4) Chính sách giúp tỉnh Quảng Nam vượt qua những thách thức 

Điều quan trọng là thúc đẩy sự phát triển công nghiệp một cách tổng thể của khu vực miền Trung bằng cách 

thúc đẩy hợp tác với các tỉnh lân cận, từ đó tận dụng những điểm mạnh và lợi thế so sánh của từng vùng. Điều 

này cũng quan trọng để thúc đẩy sự cùng tồn tại và thịnh vượng chung trong toàn khu vực. 
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(3) Tỉnh Quảng Ngãi 

1) Phân tích SWOT ở tỉnh Quảng Ngãi 

1-1) Điểm mạnh của tỉnh Quảng Ngãi 

a. Tập trung các ngành công nghiệp nặng và hóa chất 

Điểm mạnh của tỉnh Quảng Ngãi chính là tập trung các ngành công nghiệp nặng, với các nhà máy đóng tàu và 

các nhà máy lọc dầu lớn nhất tại cảng Dung Quất. Một lợi thế nữa là có Khu kinh tế cảng Dung Quất được đánh 

giá là nhà máy lọc dầu cốt lõi. 

b. Hạ tầng giao thông 

Tỉnh Quảng Ngãi đã phát triển cơ sở hạ tầng giao thông có sẵn như Quốc lộ số 1, cảng Dung Quất, sân bay 

Chu Lai và cảng Kỳ Hà, hai trong số đó được đặt tại tỉnh Quảng Nam. 

1-2) Điểm yếu của tỉnh Quảng Ngãi 

a. Khả năng cạnh tranh của ngành sản xuất trong nước và quốc tế yếu 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, có sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp lọc dầu. Tuy nhiên, tăng cường khả năng 

cạnh tranh của các ngành công nghiệp sản xuất khác vẫn còn là vấn đề. 

b. Quốc lộ 1 không đủ khả năng vận tải 

Đường cao tốc liên kết giữa tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh khác chỉ có quốc lộ số 1. tương tự như tỉnh Quảng 

Nam, Con đường này đã trở thành nút thắt cổ chai, ngoài ra, việc bảo trì và sửa chữa các điều kiện mặt đường 

chưa tốt. Kết quả là, khả năng thông thương suy giảm và thường xuyên gây ra ùn tắc giao thông. 

1-3) Cơ hội của tỉnh Quảng Ngãi 

a. Phát triển kế hoạch tổng thể mới cho Khu kinh tế Dung Quất 

Để thu hút thêm nhiều nguồn vốn nước ngoài vào Khu kinh tế Dung Quất, việc xem xét lại quy hoạch tổng 

thể đang được thực hiện. 

b. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trong khu vực miền Trung 

Tỉnh Quảng Ngãi đang thăm dò hợp tác với 6 tỉnh ở khu vực miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng và 

tỉnh Quảng Nam về chính sách trong các lĩnh vực 1) khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp, 2) đồng 

quản lý và sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông của nhau 3) phát triển khu vực đô thị thân thiện với môi trường. 

Hiện nay, việc ký thỏa thuận cùng hợp tác trong bảy khu vực đang được chuẩn bị. 

c. Phát triển kế hoạch Hành lang kinh tế Đông – Tây thứ hai 

Kế hoạch phát triển Hành lang kinh tế Đông – Tây thứ hai tập trung vào quốc lộ 14D đi qua tỉnh Quảng Ngãi 

đang được tiến hành.  
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1-4) Thách thức đối với tỉnh Quảng Ngãi 

a. Cạnh tranh khắc nghiệt trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với các khu vực lân cận 

Cạnh tranh để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong đó có cả các nhà đầu tư Nhật Bản đã được tăng cường 

ở các khu vực lân cận. 

b. Tình hình kinh tế phương Tây cũng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi 

Với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, tình hình kinh tế của thị trường quốc tế như Châu Âu, Mỹ có ảnh 

hưởng đến nền kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. 

 

2) Khuyến nghị các chính sách dựa trên phân tích SWOT của tỉnh Quảng Ngãi 

2-1) Chính sách nhằm tăng cường Thế mạnh của tỉnh Quảng Nam 

Nắm bắt lợi thế hiện nay của ngành công nghiệp lọc dầu, cần thiết phải thúc đẩy phát triển sản xuất trong lĩnh 

vực chế biến dầu khí. Ngoài ra, từ quan điểm phát triển ngành công nghiệp phụ trợ như một ngành công nghiệp 

cốt lõi quan trọng, cần phải được phản ánh vào chính sách công nghiệp. Thêm vào đó, Quảng Ngãi cần xúc tiến 

thúc đẩy chức năng giao vận hơn nữa , để tận dụng hết khả năng của cảng Dung Quất. 

2-2) Chính sách nhằm làm giảm Yếu điểm của tỉnh Quảng Ngãi 

Điều quan trọng là thúc đẩy phát triển và mở rộng các cơ sở đào tạo nghề để đào tạo lực lượng công nhân 

lành nghề. Điều này sẽ góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành đóng tàu và lĩnh vực sản xuất chế 

biến dầu. Cũng cần thiết mở rộng và phát triển mạng lưới giao thông, bao gồm cả tuyến đường huyết mạch 

Quốc lộ 1, và có kế hoạch bảo trì và sửa chữa thích hợp. 

2-3) Chính sách khuyến khích hiện thực hóa Cơ hội ở tỉnh Quảng Ngãi 

Để thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ trong quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, cần phải tăng cường hoạt 

động quảng bá, tăng cường hợp tác với chính phủ và các cơ quan liên quan. 

2-4) Chính sách giúp tỉnh Quảng Ngãi vượt qua những thách thức 

Điều quan trọng là thúc đẩy sự phát triển tổng thể công nghiệp khu vực miền Trung bằng cách thúc đẩy hợp 

tác giữa các tỉnh lân cận với nhau, từ đó tận dụng những điểm mạnh và lợi thế so sánh của từng vùng. Điều này 

cũng quan trọng để thúc đẩy việc cùng tồn tại và thịnh vượng chung trong toàn khu vực. 

 

Bảng phân tích trong trang tiếp theo tóm tắt nội dung các thảo luận và phân tích ở trên



D
Ự

 Á
N

 N
G

H
IÊ

N
 C

Ứ
U

 H
Ỗ

 T
R

Ợ
 X

Â
Y

 D
Ự

N
G

 C
Ự

C
 T

Ă
N

G
 T

R
Ư

Ở
N

G
  

T
Ạ

I 
M

IỀ
N

 B
Ắ

C
 –

 M
IỀ

N
 T

R
U

N
G

 –
 M

IỀ
N

 N
A

M
 V

IỆ
T

 N
A

M
 

C
hư

ơn
g 

8
 

  
- 

1
8

8
 -

 

B
ản

g 
8.

1-
2 

(3
) C

ác
 g

iải
 p

há
p 

kế
 h

oạ
ch

 v
ĩ m

ô 
ph

át
 tr

iể
n 

kh
u 

vự
c 

và
 B
ản

g 
ph

ân
 tí

ch
 S

W
O

T
 8

.1
-2

(3
) 

T
h
ế

 M
ạn

h
 

Y
ế

u 
Đ

iể
m

 
C
ơ

 H
ộ

i 
T

há
ch

 T
h
ứ

c 

•
 

C
ó 

ng
àn

h 
cô

ng
 n

gh
i

ệp
 lọ

c 
dầ

u 
m

ạn
h 

nh
ất

 V
iệ

t 
 N

am
 v

à 
kh

u 
ki

nh
 tế 

D
un

g 
Q

uấ
t 

 
•
 

N
hà

 m
áy

 đó
ng

 tà
u 

qu
y 

m
ô 

lớn
 đ

an
g 

đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
 

•
 

C
ó 

cả
ng

 b
iển

 D
un

g 
Q

uấ
t v

à 
vù

ng
 p

hụ
 

cậ
n 

sâ
n 

ba
y 

C
hu

 L
ai

, cả
ng

 C
hu

 L
ai

 v
à 

cả
ng

 K
ỳ 

H
à 

 
 

•
 

T
hi

ếu
  

sả
n 

ph
ẩm

 s
ản

 x
uấ

t c
ó 

tín
h 

cạ
nh

 tr
an

h 
ca

o 
ng

oà
i n

hà
 m

áy
 l

ọc
 

dầ
u 

và
 đ

ón
g 

tà
u 

 
•
 

C
ôn

g 
su

ất 
vậ

n 
tả

i đ
ườ

ng
 b

ộ 
tư

ơn
g 

đố
i n

hỏ
  

•
 

Đ
ượ

c 
ít 

nh
à 

đầ
u 

tư
 n

ướ
c 

ng
oà

i b
iết

 
đế

n 
 

 

•
 

X
ây

 d
ựn

g 
kế

 h
oạ

ch
 tổ

ng
 th

ể-
 M

as
te

r 
P

la
n 

để
 p

há
t t

riể
n 

hơ
n 

nữ
a 

kh
u 

K
T

 
D

un
g 

Q
uấ

t 
 

•
 

V
iệ

c 
xâ

y 
dự

ng
 h

àn
h 

la
ng

 Đ
ôn

g 
T

ây
 m

ới
 

đư
ợc

 p
hê

 d
uy

ệt
  

•
 

T
hỏ

a 
th

uậ
n 

hợ
p 

tá
c 

liê
n 

tỉn
h 

vớ
i Q

uả
ng

 
N

am
 đ

ã 
đư

ợc
 th

ảo
 lu

ận
 x

on
g 

 
 

•
 

V
iệ

c 
ph

át
 tr

iển
 c

ôn
g 

ng
hiệ

p 
hỗ

 tr
ợ 

đa
ng

 
là

 v
ấn

 đ
ề 

đư
ợc

 q
ua

n 
tâ

m
 tr

ên
 cả 

nư
ớc

  
•
 

C
ác

 k
hu

 vự
c 

lâ
n 

cậ
n 

cũ
ng

 rấ
t t

íc
h 

cự
c 

tr
on

g 
vi

ệc
 th

u 
hú

t F
D

I, 
đặc

 b
iệ

t l
à 

F
D

I 
từ

 d
oa

nh
 n

gh
iệp

 v
ừa

 v
à 

nh
ỏ 

N
hật

 B
ản

. 
 

•
 

S
uy

 th
oá

i k
in

h 
tế 
ở 

ch
âu

 Â
u 

cản
 tr

ở 
đầ

u 
tư

 từ
 c

ác
 n

ướ
c 

ch
âu

 Â
u 

và
 dẫ

n 
đế

n 
sự

 
th

u 
hẹ

p 
củ

a 
th

ị t
rư

ờn
g 

qu
ốc

 tế
  

 

     

>
P

há
t t

riể
n 

cô
ng

 n
gh

iệp
 c

hế
 b

iế
n 

có
 li

ên
 

qu
an

 đ
ến

 c
ôn

g 
ng

hiệ
p 

lọ
c 

dầ
u 

hi
ện

 c
ó 

>
H

ỗ 
tr

ợ 
ph

át
 tr

iển
 n

gà
nh

 c
ôn

g 
ng

hiệp
 

hỗ
 tr

ợ 
liê

n 
qu

an
 đ

ến
 c

ôn
g 

ng
hiệ

p 
đó

ng
 tà

u 
sẵn

 c
ó 

 
>

P
há

t t
riể

n 
ng

àn
h 

gi
ao

 vậ
n 

hậ
u 

cầ
n 

để
 

tậ
n 

dụ
ng

 đư
ợc

 c
ơ 

sở
 h

ạ 
tầ

ng
 h

iện
 c

ó 
 

 

>
T

ăn
g 

cư
ờn

g 
dạ

y 
ng

hề
 đ

ào
 tạ

o 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i c
ác

 c
hiế

n 
lư

ợc
 n

êu
 tr

ên
 b

ên
 

tr
ái

  
>

T
iế

p 
tụ

c 
nâ

ng
 cấ

p 
cơ

 s
ở 

vậ
n 

tả
i 

đư
ờn

g 
bộ

  
>

T
ăn

g 
cư

ờn
g 

qu
an

 h
ệ c

ôn
g 

ch
ún

g 
ba

o 
gồ

m
 v

iệ
c 

tiế
p 

tụ
c 

liê
n 

hệ
 tr

ao
 

đổ
i v

ới
 c

ác
 n

hà
 đầ

u 
tư

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

sa
u 

kh
i h

ọ đ
ến

 tì
m

 h
iểu

 v
ề 

Q
uả

ng
 

N
gã

i 
 

 

>
T

ăn
g 

cư
ờn

g 
qu

an
 h

ệ c
ôn

g 
ch

ún
g 

và
 c

ác
 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
cộ

ng
 đ

ồn
g 

về
 c

ác
 cơ

 h
ội

 s
ắp

 
tớ

i n
hư

 đ
ã 

đề
 c

ập
 ở

 tr
ên

  
>

T
ăn

g 
cư

ờn
g 

hợ
p 

tá
c 

ki
nh

 tế
 v

ới
 c

ác
 k

hu
 

vự
c 

lâ
n 

cậ
n 

dự
a 

tr
ên

 cấ
u 

tr
úc

 n
hậ

n 
dạ

ng
 

bổ
 s

un
g 

id
en

tif
ia

bl
e 

st
ru

ct
ur

al
 

co
m

pl
e

m
en

ta
ry

 
 

>
T

ươ
ng

 tự
 n

hư
 c

ác
 c

hiế
n 

lư
ợc

 đ
ã 

nê
u 

bê
n 

tr
ái

  
 

 

 - 188 -

 



DỰ ÁN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ XÂY DỰNG CỰC TĂNG TRƯỞNG  
TẠI MIỀ N BẮC – MIỀN TRUNG – MIỀN NAM VIỆ T NAM 

Chương 8 
 

 - 189 - 

8.1.3 Đánh giá về lợi thế so sánh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Chương 7 của báo cáo này đã cung cấp khái quát về chính sách công nghiệp của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 

khu vực phía Nam, thực trạng nền kinh tế và công nghiệp, chính sách phát triển các khu công nghiệp bao gồm 

các khu công nghiệp chuyên sâu do UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khởi xướng thành lập. Dựa trên kết quả tìm 

hiểu tình trạng hiện tại, phân tích SWOT bao gồm phân tích thế mạnh, yếu điểm, tiềm năng và nguy cơ đã được 

thực hiện. Trên cơ sở kết quả phân tích SWOT, định hướng cơ bản của chính sách công nghiệp liên kết với 

SWOT được đề cập đến trong chương này.     

 

(1) Phân tích SWOT của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

1) Thế mạnh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

a. Tài nguyên thiên nhiên giàu có 

Tài nguyên thiên nhiên giàu có là một trong những điểm mạnh đầu tiên được nhắc đến của tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu. Nhìn chung tỉnh rất giàu tài nguyên khoáng sản như dầu, khí, tài nguyên biển. Như đã đề cập trong 

Chương 7, ước tính lượng dầu dự trữ dưới biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 1,5 tỉ tấn, khí ước 

tính khoảng 1 nghìn tỉ mét khối. Theo thông tin của Bộ Tài nguyên & Môi trường, tỉnh đang xây một nhà máy 

nhiệt điện quy mô lớn. Nhà máy này có thể cung cấp 40% lượng điện năng của cả nước và trở thành nhà máy 

cung cấp năng lượng chính. Thêm vào đó, trong các năm gần đây, các khu công nghiệp đang thu hút các ngành 

công nghiệp tiên tiến tập trung vào lọc dầu, có thể thấy rõ qua sự phát triển của Khu Công nghiệp dịch vụ Dầu 

khí Long Sơn. Đây cũng là ngành mà tỉnh sẽ tiếp tục phát huy như một điểm mạnh của mình.    

Ngoài ra, tỉnh còn được thiên nhiên ưu đãi về môi trường biển với 10 triệu km2 thềm lục địa và 305 km 

đường bờ biển. Tỉnh cũng có thể cung cấp một lượng lớn hải sản. Trên thực tế, sản lượng đánh bắt hàng năm 

của tỉnh đã tăng lên 250,000 tấn và được xếp hạng thứ 3 về sản lượng đánh bắt so với các tỉnh thành khác của 

Việt Nam. Số lượng các công ty hoạt động trong ngành chế biến thực phẩm vào khoảng xấp xỉ 220 công ty. Bên 

cạnh đó sản lượng xuất khẩu sản phẩm hải sản chế biến sẵn đã đạt trung bình 200 triệu $ Mỹ một năm. Bằng 

cách này, tỉnh sẽ tiếp tục đóng vai trò là địa bàn cung cấp các nguồn tài nguyên biển. 

b. Lợi thế so sánh trong ngành công nghiệp thép  

Toàn tỉnh có ngành công nghiệp sản xuất thép có độ tích hợp kết hợp cao. Về mặt này, có thể nói rằng ngành 

công nghiệp sản xuất thép có độ tích hợp kết hợp cao này là một trong các yếu tố giúp cho sức mạnh kinh tế 

tỉnh cao hơn mức bình quân GDP đầu người 5.000 đô la Mỹ một năm. Do vậy đây được coi là thế mạnh của 

tỉnh. Hiện nay phần lớn các nhóm công ty trong khu công nghiệp cùng kết hợp trong hoạt động kinh doanh là 

thuộc công nghiệp liên quan đến thép. Họ tiếp tục duy trì sản lượng cao.Ngành công nghiệp thép nên tiếp tục 

được tăng cường vì đây chính là điểm mạnh của tỉnh.  

c. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cảng hậu cần  

Ở phía tây bắc thành phố Vũng Tàu, Cảng Cái Mép – Thị Vải đã đi vào hoạt động một phần. Hiện nay cảng 

đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng hậu cần hàng hải qui mô lớn. Trong tương lai tỉnh đã có kế hoạch phát 

triển cảng biển quốc tế mở rộng và nâng cấp những nhóm cảng biển đã có. Trong tương lai gần, tỉnh có tiềm 
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năng trở thành cảng hậu cần trung tâm của khu vực phía Nam Việt Nam.   

d. Du Lịch 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là một trong bảy vùng được ưu tiên phát triển du lịch tại Việt Nam. Tỉnh có 305 km 

đường bờ biển và có tiềm năng rất cao về du lịch biển. Ngoài ra, Côn Đảo nằm cách 180km về phía tây nam của 

Tỉnh, có rừng nguyên sinh, bãi biển và những di sản lịch sử quý giá. Hòn đảo này có tiềm năng lớn về phát triển 

du lịch. Tuy vậy, việc phát triển du lịch không chỉ là mục tiêu phát triển đơn lẻ, mà cũng nên cân nhắc như một 

công cụ để phát triển công nghiệp, như việc tổ chức Trung tâm hội thảo quốc tế du lịch và hội nghị ngay tại các 

khu công nghiệp. Hay nói cách khác ngành công nghiệp du lịch là ngành có thể tận dụng theo cách kết hợp. 

Trong tương lai, điều quan trọng là các biện pháp được thực hiện như là một phần của ngành công nghiệp tổng 

hợp phát triển du lịch. Việc đẩy mạnh ngành công nghiệp du lịch có thể khơi dậy hoạt động công nghiệp và kinh 

tế của tỉnh.    

e．．．．Khu vực bổ sung cho các hoạt động công nghiệp của các tỉnh thành lân cận  

Có thể thấy từ trước đến nay Bà Rịa Vũng Tàu có khả năng bổ sung cho các tỉnh thành lân cận (như thành 

phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An) hơn là cạnh tranh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 

thể cung cấp thép, năng lượng và các dịch vụ như du lịch nghỉ dưỡng sức khỏe. Theo đó, tỉnh có tiềm năng lớn 

để phát huy các đặc trưng độc đáo mà các tỉnh thành khác không có và đóng vai trò là trung tâm của hợp tác 

liên khu vực.  

2) Yếu điểm của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

a．．．．Cơ cấu công nghiệp thiếu đa dạng  

Điểm yếu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính là mặt trái của các điểm mạnh. Đó là cơ cấu công nghiệp thiếu đa 

dạng. Cơ cấu công nghiệp của tỉnh quá phụ thuộc vào khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên. Một khi cơ cấu 

công nghiệp này còn duy trì, thì xu hướng phát triển công nghiệp của tỉnh có thể sẽ không tốt trong trung và dài 

hạn. Xu hướng này đã xuất hiện, với tỷ trọng sản xuất của công nghiệp sản xuất trong GDP thấp, và sức cạnh 

tranh của ngành sản xuất thấp. Trong tương lai, để tỉnh tiếp tục có những chính sách thúc đẩy hỗ trợ các ngành 

công nghiệp, rất cần thiết có một loạt các biện pháp hỗ trợ sản xuất và phát triển các hoạt động kinh doanh.   

b．．．．Cơ cấu công nghiệp quá phụ thuộc vào nguồn cung cấp nguyên liệu  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thế mạnh về tài nguyên biển và ngành công nghiệp thép, tuy nhiên hiện nay tỉnh 

chỉ cung cấp nguyên liệu thép thô. Tỉnh hiện chưa có ngành cơ khí hoàn thiện để cung cấp các sản phẩm gia 

công với giá trị cao. Điều quan trọng là gia công vật liệu cần sự kết hợp của các ngành công nghiệp đa dạng bao 

gồm công nghệ sản xuất và gia công. Đây là một thử thách mà tỉnh phải giải quyết trong tương lai.  

c．．．．Nguồn cung nhân lực 

Dân số ít, hạn chế về khả năng cung ứng lực lượng lao động trên 15 tuổi là điểm yếu thứ ba của tỉnh. Những 

ngành công nghiệp sản xuất phụ thuộc công nghiệp hỗ trợ đều đòi hỏi nguồn lao động dồi dào. Vì vậy khả năng 

đáp ứng của nguồn nhân lực được coi như nhân tố quyết định. Trong tỉnh đã có ngành công nghiệp chế tạo máy 

chiếm tỷ trọng tích lũy cao, đây là ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều vốn và đã hỗ trợ cho kinh tế tỉnh. Do đó sự 
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thiếu hụt trong nguồn cung ứng nhân lực không phải là thách thức cấp bách trước mắt, nhưng trong tương lai 

lâu dài, để tỉnh có thể tiến hành thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ nhất thiết phải vượt qua được thử thách 

này.  

d．．．．Khả năng tiếp cận các thành phố lớn 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm ở vị trí khá xa so với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khả năng tiếp cận của 

tỉnh kém hơn so với các tỉnh khác.  Hiện tại chỉ có đường cao tốc 51 là hạ tầng giao thông chính đi đến tỉnh, 

mất khoảng 2 hoặc 3 giờ đi từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đối tác kinh 

doanh và tiêu thụ sản phẩm đều tập trung tại các thành phố lớn. Khoảng cách tới thành phố lớn có thể là một 

nhân tố cản trở mong muốn lập doanh nghiệp tại khu vực này.  

3) Cơ hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

a. Một loạt các quy hoạch về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải 

Như đã mô tả trong phần "Thế mạnh" của phần 1) trên đây, tỉnh có tiềm năng lớn trong lĩnh vực tài nguyên biển 

và du lịch. Tương tự như vậy, tiềm năng trên địa bàn tỉnh rất lớn trong lĩnh vực quy hoạch cơ sở hạ tầng giao 

thông. Cụ thể, có rất nhiều kế hoạch phát triển đường cao tốc. Đó là những kế hoạch đường cao tốc mới như Hồ 

Chí Minh - Long Thành, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2017, Biên Hòa - Vũng Tàu, dự kiến bắt đầu phục 

vụ vào năm 2014 và Bến Lức - Long Thành, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2017. Các đường cao tốc dự 

kiến sẽ được phát triển và sẽ đưa vào phục vụ vào năm 2020. Trong tương lai, dự kiến thời gian từ trung tâm 

thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh sẽ giảm xuống còn khoảng 40 phút. Khi hoàn thành được các kế hoạch này, 

phần lớn điểm yếu sẽ được loại bỏ. 

b．．．．Tiềm năng trở thành trung tâm giao vận hậu cần (logistic hub) 

Dự kiến sẽ thực hiện việc mở rộng các chức năng như cảng Cái Mép Thị Vải thành thương cảng quốc tế. Qua 

đó, các chức năng của tỉnh như là một trung tâm hậu cần tiềm năng trong khu vực phía Nam sẽ tăng đáng kể. 

Đồng thời, khi sân bay quốc tế Long Thành - dự kiến mở cửa vào năm 2020 thì việc vận chuyển các sản phẩm 

tươi sống với thời gian ngắn hơn giúp làm gia tăng giá trị sản phẩm. 

4) Nguy cơ với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

a．．．．Cạnh tranh mạnh với các tỉnh thành lân cận 

Hiện nay thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ không chỉ là vấn đề của riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà đó 

cũng là thách thức đối với các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh khác. Bên cạnh đó, các 

tỉnh thành lân cận này đã có những hoạt động để thu hút ngành công nghiệp phụ trợ. Trong một môi trường 

cạnh tranh như vậy nếu bỏ lỡ các chính sách phát triển ngành công nghiệp phụ trợ có thể dẫn đến thất bại 

nghiêm trọng trong chính sách phát triển của Bà Rịa Vũng Tàu. 

b. Tác động bất lợi của suy thoái kinh tế toàn cầu do sự toàn cầu hóa của nền kinh tế 

Trong những năm gần đây, các đối tác kinh doanh đã được mở rộng không chỉ ở Việt Nam mà còn các nước 

ASEAN khác và các nước phương Tây khác. Trong những trường hợp như vậy, hiệu ứng của sự yếu kém kinh 

tế ở các nước khác có thể là một yếu tố bất lợi cho sự phát triển hoạt động công nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu 
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trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ, sự suy giảm gần đây trong nền kinh tế châu Âu và giảm đầu tư từ châu Âu làm 

giảm nhiệt đầu tư của thị trường quốc tế vào Việt Nam và cũng có thể dẫn đến suy giảm hoạt động công nghiệp 

tại Bà Rịa Vũng Tàu. 

 

(2) Những khuyến nghị về chính sách dựa trên phân tích SWOT của tỉnh Bả Rịa Vũng Tàu  

1) Chính sách tăng cường Thế mạnh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Điều quan trọng là tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ các hoạt động công nghiệp bằng cách tận dụng tối đa các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên phong phú. Cơ cấu công nghiệp cung cấp nguyên liệu từ loại hình truyền thống của tỉnh nên 

được chuyển sang loại mới phục vụ các ngành công nghiệp chế biến. Ngành công nghiệp mới này dự kiến sẽ 

cung cấp các sản phẩm giá trị gia tăng cao. Cụ thể hơn, điều quan trọng là quảng bá sản phẩm biển như công 

nghiệp chế biến thủy sản sử dụng các nguồn tài nguyên biển, và có biện pháp thúc đẩy ngành công nghiệp gia 

công kim loại trong tổng thể các ngành công nghiệp thép. Ngoài ra, dựa trên quan điểm kết hợp phát triển công 

nghiệp và các nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đây là biện pháp quan trọng để thúc đẩy ngành du lịch trong 

một hình thức phức hợp và hợp tác, chẳng hạn như kết hợp giữa hội nghị và du lịch, khu vực giải trí và sản xuất. 

Ngoài ra, điều quan trọng là để tăng cường mối quan hệ bổ sung với các tỉnh thành lân cận khác và tìm kiếm các 

biện pháp hợp tác nhiều mặt giữa các ngành kinh tế và công nghiệp du lịch. 

2) Chính sách giảm các Yếu điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Các ngành công nghiệp như khai thác đá, cung cấp hải sản, khai thác tài nguyên khoáng sản là loại cung ứng 

vật tư thông thường cho các ngành công nghiệp. Để thực hiện quá trình chuyển đổi cơ cấu của các ngành công 

nghiệp, tỉnh cần đẩy mạnh sản xuất liên quan đến ngành công nghiệp chế biến. Cho đến nay tỉnh đã có các 

ngành công nghiệp này có khác biệt về mặt chất lượng từ ngành công nghiệp thiết bị truyền thống. Tuy nhiên, 

điểm mấu chốt cơ bản là nguồn cung cấp lực lượng lao động. Dân số ít của tỉnh có thể là trở ngại đối với việc 

thúc đẩy các ngành sản xuất đòi hỏi nhiều nhân công. Trong trường hợp này, rất cần thiết để thực hiện các biện 

pháp bổ sung nguồn lao động từ các khu vực lân cận của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với mục đích này, rất cần thiết 

để cải thiện môi trường sống và cải thiện chế độ đối đãi với người lao động. Ngoài ra, rất cần phát triển đô thị 

thoải mái để khuyến khích sự di cư của người lao động từ nơi khác đến. Về các chức năng giao vận, rất cần thiết 

để cải thiện các tiện nghi thiết bị cho lưu kho, lưu chuyển vận tải để mở rộng khả năng vận tải.   

3) Chính sách thúc đẩy thực hiện Cơ hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Để thúc đẩy cung cấp dịch vụ trong quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, rất cần tăng cường quảng bá 

thông tin, tăng cường hợp tác với chính phủ và các cơ quan liên quan. 

4) Chính sách cho việc khắc phục Nguy cơ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Khu công nghiệp chuyên sâu là khu công nghiệp được thiết kế đặc biệt để thu hút các ngành công nghiệp phụ 

trợ. Các KCN này được thiết kế là chính sách cốt lõi để thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ trên toàn tỉnh. 

Tuy vậy, các biện pháp thúc đẩy ngành công nghiệp chỉ tập trung vào ngành công nghiệp phụ trợ là chưa đủ. 

Điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp mạnh hơn nữa để thu hút một loạt các ngành công nghiệp như 

chế biến và các công ty lắp ráp chuyên ngành để có thể thu hút các công ty lớn , kéo theo các công ty phụ trợ để 
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cung cấp phụ tùng và các sản phẩm khác. 

Ngoài ra, điều quan trọng để thúc đẩy các nỗ lực phát triển công nghiệp trên toàn khu vực phía Nam, hợp tác 

với các thành phố lân cận và các tỉnh trong đó có tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, cần tận dụng những thế 

mạnh và lợi thế so sánh của từng vùng, để cùng tồn tại và cùng thịnh vượng trong toàn khu vực. 

 

Những thảo luận trên được tóm tắt trong bảng hiển thị trang sau: 
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(3) Các viễn cảnh tương lai thể hiện các lợi thế so sánh, liên quan đến phát tri ển cơ sở hạ tầng giao thông 

trong tương lai tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Với mong muốn minh chứng nữa về lợi thế so sánh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu , đã được tổng kết trên phần 

(1), các viễn cảnh trong tương lai dựa trên việc thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ 

được mô tả như dưới đây, 

1)  Viễn cảnh về hỗ trợ  tận dụng và kết hợp các nguồn lực địa phương và các ngành công nghiệp ở tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu 

Cần tiếp tục tận dụng tối đa lợi thế nguồn tài nguyên của tỉnh dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, 

trong đó bao gồm tài nguyên khoáng sản phong phú (dầu mỏ, khí đốt), tài nguyên du lịch, tài nguyên biển, 

các sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể là: 

� Các ngành công nghiệp cung cấp nguyên liệu, lọc dầu và các ngành công nghiệp khai thác thông 

thường sử dụng tài nguyên khoáng sản nên tiếp tục được đẩy mạnh. 

� Để phát triển bí quyết công nghệ trong chế biến thực phẩm, điều quan trọng là phải tận dụng các nguồn 

tài nguyên biển, có những sáng kiến để đóng góp vào việc xuất khẩu chế biến và sản xuất giá trị cao 

cho các vùng khác. Trong trường hợp này, điều quan trọng là nỗ lực phát triển về mặt kỹ thuật để tích 

lũy bí quyết công nghệ trong chế biến thực phẩm. 

� Để tận dụng tài nguyên du lịch, điều quan trọng để có những nỗ lực để nâng cao khả năng kết hợp du 

lịch - hội nghị và công nghiệp. Để làm được điều này, việc quan trọng là tích lũy bí quyết công nghệ để 

giới thiệu du lịch tổng hợp. 

2) Viễn cảnh về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Dự kiến phát triển cơ sở hạ tầng với hàng loạt đường cao tốc tốc độ cao, đường sắt, cảng hàng hóa quốc tế, 

và sân bay quốc tế. Dựa trên dự kiến thực hiện này, các biện pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp sau đây 

cần được thực hiện. Cụ thể là:  

� Phát triển trung tâm giao vận logistic hub sử dụng Cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải. Thúc đẩy phát 

triển các thiết bị phương tiện cảng và các phương tiện khác phục vụ bốc dỡ hàng hóa, kho, kho bảo 

quản hàng lạnh.   

� Hướng tới các ngành công nghiệp liên quan đến hậu cần, thúc đẩy thu hút vào các khu công nghiệp 

chuyên sâu. 

� Tăng cường thúc đẩy và phát triển chiến lược thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư vào các khu công 

nghiệp chuyên sâu, sử dụng đường cao tốc để giảm thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh.  

� Đẩy mạnh quảng bá du lịch, thúc đẩy các cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hành 

khách thông qua các đường cao tốc và sân bay quốc tế 

� Ở những khu vực gần sân bay quốc tế, trên các khu đất trống nên khuyến khích xây dựng khu nhà ở, 

khu vui chơi giải trí quy mô lớn. 
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3) Viễn cảnh về hợp tác của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các tỉnh thành lân cận  

 Dự kiến về sự phát triển hàng loạt các đường cao tốc hạ tầng giao thông công cộng, nên khuyến khích tăng 

cường mối quan hệ hợp tác và cùng tồn tại với các tỉnh thành lân cận khác. Cụ thể là: 

� Với các thị trường lân cận hiện đang là nơi tiêu thụ vật liệu xây dựng, cần thiết phải phát triển thị 

trường trong lĩnh vực sản xuất một cách linh hoạt hơn. Rất quan trọng phải hỗ trợ quá trình chuyển 

đổi của ngành công nghiệp của tỉnh để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một trung tâm cung cấp 

nguyên liệu giá trị cao cho ngành cơ điện tử, điện tử và phần mềm. 

� Để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành địa điểm du lịch nghỉ dưỡng sức khỏe, điều quan trọng là thúc 

đẩy phát triển thu hút khách hàng từ các tỉnh thành lân cận khác đến. 

4) Viễn cảnh về cải thiện môi trường sống của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Dựa trên trên hàng loạt các đường cao tốc hạ tầng giao thông công cộng, nằm gần các thành phố, rất quan 

trọng để đảm bảo thúc đẩy lưu trú ngắn hạn và trung hạn của các du khách và cải thiện môi trường sống cho 

người dân. Những biện pháp này là các cách cần thiết để thúc đẩy thu hút các công ty Nhật Bản. 

5) Viễn cảnh về phát tri ển trung tâm giao vận ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Dựa trên việc cung cấp các dịch vụ của mạng lưới đường cao tốc, sân bay quốc tế và cảng quốc tế, đây là 

điều quan trọng nhất để thúc đẩy chiến lược phát triển khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thành một trung tâm hậu cần 

của khu vực phía Nam. 

6) Viễn cảnh về thúc đẩy các hoạt động thương mại tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Dự kiến hoạt động của cảng quốc tế và sân bay quốc tế sẽ tạo ra một thị trường mới tới các vùng lân cận. Cần 

thiết thúc đẩy các ngành công nghiệp sản xuất với định hướng xuất khẩu để thúc đẩy mở rộng thị trường ra 

nước ngoài. 
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8.2 Thách thức đối với việc tận dụng các lợi thế so sánh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hải 

Phòng 

Trong chương này, hai khu vực là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hải Phòng- hai khu vực trong các tỉnh 

có kế hoạch phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu nhằm thu hút các công ty Nhật Bản, được chọn lọc 

từ các tỉnh thành của miền Bắc, Trung và Nam như đã được thảo luận trong chương trước. Nhiều vấn đề 

khác nhau đã đặt ra để minh chứng những lợi thế so sánh của từng vùng, những giải pháp sẽ được thảo luận 

dưới đây, bao gồm cả giải pháp phần cứng và phần mềm (hardware and software). 

 (1) Thách thức từ phần cứng hardware 

Bảng khái quát về các vấn đề khác nhau liên quan đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hải Phòng trong 

việc phát triển cơ sở hạ tầng cứng như sau:  

Bảng 8.2-1    Những thách thức liên quan đến kế hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng cứng  

 Các mục về cơ sở hạ tầng Thách thức 
Cơ sở hạ tầng giao thông (bên 
ngoài các khu công nghiệp) 

• Năng lực hạn chế của quốc lộ 5 
• Cải tạo đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
• Kế hoạch phát triển cảng Lạch Huyện 
• Kế hoạch phát triển sân bay Cát Bi 

Cơ sở hạ tầng đường xá (đường 
giao thông ra vào) 

• Thiếu hạ tầng đường vào cảng 
• Thiếu đường vào khu công nghiệp 

Cơ sở hạ tầng đường xá (bên 
trong khu công nghiệp)  

• Các nhà đầu tư chưa đầu tư đúng mức vào các 
khu công nghiệp hiện tại  

Hạ tầng cung cấp điện • Vấn đề mất điện  
Hạ tầng cung cấp nước • Chưa đồng nhất 

Thành phố Hải 
Phòng 

Hạ tầng xử lý nước thải • Hạ tầng xử lý nước thải chưa hiệu quả để ngăn 
chặn tình trạng ô nhiễm môi trường  

Cơ sở hạ tầng giao thông (bên 
ngoài các khu công nghiệp) 

• Quốc lộ 51 chỉ có 1 đường nhánh duy nhất.  
• Dự án tiến hành mở rộng đường quốc lộ 51 

Những đường cao tốc giữa các thành phố mới 
chỉ nằm trong kế hoạch. 

• Kế hoạch phát triển cảng quốc tế Cái Mép Thị 
Vải.  

• Kế hoạch phát triển sân bay quốc tế Long 
Thành. 

Cơ sở hạ tầng đường xá (đường 
giao thông ra vào) 

• Đường xá từ khu công nghiệp ra đường quốc lộ 
51 còn ở trong tình trạng kém.  

Cơ sở hạ tầng đường xá (bên 
trong khu công nghiệp)  

• Những khu công nghiệp chưa được các nhà đầu 
tư quan tâm phát triển. 

Hạ tầng cung cấp điện • Tình trạng mất điện vẫn xảy ra mặc dù hạ tầng 
cung cấp điện rộng lớn. 

Hạ tầng cung cấp nước • Chưa đồng nhất. 

Tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu 

Hạ tầng xử lý nước thải • Hạ tầng xử lý nước thải hiện chưa hiệu quả 
trong việc ngăn chặn ô nhiễm môi trường. 
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(2) Những thách thức từ phía phần mềm (software side) 

Những thách thức trên các yếu tố phần mềm:  

(1) Các vấn đề phần mềm để giảm thiểu rủi ro đầu tư theo đánh giá của các nhà đầu tư Nhật Bản. 

(2) Các vấn đề phần mềm có liên quan đến mô hình quản lý các khu công nghiệp hiện tại sẽ được thảo luận.   

 

1) Các vấn đề phần mềm để giảm thiểu rủ i ro đầu tư theo đánh giá của các nhà đầu tư Nhật Bản 

Những thách thức từ các yếu tố phần mềm khá phổ biến đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hải 

Phòng, do vậy việc chia sẻ những rủi ro đầu tư từ các nhà đầu tư Nhật bản để đúc kết, giới thiệu và thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu những rủi ro này là cần thiết. Vấn đề này được thảo luận dựa trên các ứng dụng 

phương pháp phân tích rủi ro đầu tư. 

 

1-1) Khung phân tích rủi ro đầu tư  

Nhìn chung thì việc phân tích rủi ro đầu tư được thực hiện theo 3 bước sau: 

a. Xác định rủi ro đầu tư  

Đúc kết những chi tiết về rủi ro đầu tư dựa trên kết quả phỏng vấn các công ty Nhật Bản đã chuyển vào các 

khu công nghiệp tại Vi ệt Nam. 

b. Đánh giá rủi ro đầu tư  

Những rủi ro được chỉ ra trong mục “a.” được đánh giá dựa trên kết quả phỏng vấn về quy mô của các rủi ro 

đầu tư   

c. Giảm bớt rủi ro đầ u tư  

Chỉ ra những chính sách giảm rủi ro đầu tư. 

 



DỰ ÁN NGHIÊN CỨU HỖ TRỢ XÂY DỰNG CỰC TĂNG TRƯỞNG  
TẠI MIỀ N BẮC – MIỀN TRUNG – MIỀN NAM VIỆ T NAM 

Chương 8 
 

 - 199 - 

1-2) Xác định rủ i ro đầu tư  

Theo kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp Nhật Bản đã chuyển vào khu công nghiệp, những rủi ro đầu tư 

chính được xác định như sau:  

 

Bảng 8.2-2 Những thách thức liên quan đến kế hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng cứng  

Loại rủi ro  Chi tiết  

a. Rủi ro hành chính  Các thủ tục rườm rà/ tốn nhiều thời gian  

b. Rủi ro chi phí thấu chi Chi phí thấu chi trong xây dựng /các phí phụ trội khi 

việc xây dựng bị chậm trễ/ các chi phí khác trong việc 

xây dựng cơ sở hạ tầng còn chưa đầy đủ tại các KCN.  

c. Rủi ro về doanh thu ( Rủi ro thị trường ) Sự cạnh tranh quyết liệt tại thị trường nội địa / không 

phát triển được quan hệ kinh doanh tại VN  

d. Rủi ro về vốn  Thiếu vốn/ không có bảo lãnh ngân hàng/ khó khăn 

trong việc vay vốn từ các ngân hàng Việt Nam  

e. Các trường hợp bất khả kháng  Thiên tai /thay đổi về luật/ xung đột thay đổi chính trị / 

Quốc hữu hóa   

f. Rủi ro về truyền thông  Thất bại trong việc truyền thông/ thông tin với khách 

hàng tại địa phương  

g. Rủi ro về văn hóa  Tranh chấp trong cung cách làm việc khác nhau / tranh 

chấp giữa các nhân viên trong khác biệt về cách sống  

h. Rủi ro trong giải quyết tranh chấp  Phá vỡ hợp đồng/ không tìm được bên trung gian hoặc 

đơn vị tư vấn luật  

i. Rủi ro về tình trạng cư trú  Các điều kiện sinh sống không phù hợp / thức ăn không 

phù hợp/ môi trường không phù hợp  

 

3) Đánh giá rủi ro đầu tư 

Theo như kết quả đánh giá rủi ro đầu tư được chỉ ra trong mục 2), bốn rủi ro sau đây là quan trọng nhất đối 

với các nhà đầu tư Nhật Bản: 

a. Rủi ro hành chính 

b. Rủi ro chi phí thấu chi 

c. Rủi ro thị trường 

d. Rủi ro về tình trạng cư trú 
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4) Giảm thiểu rủ i ro đầu tư 

Dựa trên các xem xét, phân tích trên đây, với mục đích thúc đẩy thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản, những 

đánh giá nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư được tổng kết như sau:   

Bảng 8.2-3    Những điểm chính nhằm giảm thiểu rủ i ro đầu tư 

Loại rủi ro  Phương pháp giảm thiểu rủi ro nên được cân nhắc 

Rủi ro hành chính  � Phát triển dịch vụ 1 cửa  
� Tăng cường hệ thống hỗ trợ của các chủ đầu tư địa phương  
� Cung cấp thêm thông tin 
� Phát triển quan hệ hợp tác giữa các nhà đầu tư Nhật bản và các đơn 

vị hỗ trợ khối tư nhân Nhật Bản  
Rủi ro chi phí hoạt động thấu chi � Phát triển các nhà máy cho thuê tại các KCN hiện có  

� Phát triển cơ sở hạ tầng trong các KCN do các nhà đầu tư KCN 
thực hiện  

� Phát triển hệ thống chăm sóc hậu mãi ngay cả trong giai đoạn hoạt 
động và bảo trì. 

� Cung cấp thêm thông tin 
� Phát triển quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư Nhật bản và các đơn 

vị hỗ trợ khối tư nhân Nhật Bản  
� Phát triển quỹ đặc biệt cho đơn vị thuê KCN chuyên sâu để hỗ trợ 

giảm bớt chi phí tài chính  
Rủi ro doanh thu (rủi ro thị 
trường)  

� Xác định nhu cầu của thị trường hiện tại. Các nhu cầu không giới 
hạn chỉ cho các công ty lớn Nhật Bản tại các khu công nghiệp, mà 
còn cho các nhu cầu kết nối kinh doanh của các doanh nghiệp trong 
nước. 

�  Sắp xếp tổ chức các cơ hội kết nối quan hệ kinh doanh thông qua 
tổ chức triển lãm kinh doanh, hội chợ triển lãm sản xuất cũng như 
hội thảo đầu tư tại Nhật Bản.  

Rủi ro về tình trạng cư trú � Cung cấp cho công nhân trong các khu công nghiệp khu vực ăn ở 
cư trú và khuyến khích phát triển một môi trường sống thoải mái 
cho họ.  

� Dưới sự lãnh đạo của UBND, lên kế hoạch phát triển khu vực có 
thể định cư đặc biệt cho người Nhật. 
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(1) Các vấn đề về phần mềm liên quan đến mô hình quản lý các khu công nghiệp hiện nay 

Trong phần này, hình thức vận hành các khu công nghiệp hiện nay sẽ được tập trung phân tích. Và các 

vấn đề - có thể là một nút thắt mềm sẽ được giải quyết giúp thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản. Các cơ quan 

quản lý được liệt kê sau đây liên quan đến việc lên kế hoạch, xây dựng và hoạt động tại khu công nghiệp: 

a) Cơ quan trung ương bao gồm Văn phòng Thủ tướng chính phủ, Bộ Kế hoạch – Đầu tư và các 

cơ quan liên quan. 

b) Chính quyền địa phương bao gồm Ủy ban nhân dân 

c) Ban quản lý KCN 

d) Chủ đầu tư 

Trách nhiệm của họ và các vấn đề liên quan được tổng kết trong bảng dưới đây:  

 

Bảng 8.2-4    Các yếu tố liên quan của các khu công nghiệp và vấn đề quan tâm     

Các cơ quan liên quan Trách nhiệm chính Các vấn đề  

a)Cơ quan trung ương 
(Văn phòng Thủ 
tướng chính phủ, Bộ 
Kế hoạch – Đầu 
tư…) 

• Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển các 
khu công nghiệp do Uỷ ban Nhân dân trình 
• Phê duyệt / đồng ý các báo cáo từ Ban 
Quản lý Khu công nghiệp 
• Các biện pháp tài chính đối với Ban Quản 
lý Khu công nghiệp 

• Phải mất một thời gian khá lâu 
để phê duyệt các đệ trình của Uỷ 
ban Nhân dân 
• Sự tham gia hướng dẫn phát 
triển các chính sách kế hoạch 
cho các khu công nghiệp, chẳng 
hạn như tổ chức các nhóm vùng 
trên phương diện vĩ mô để giúp 
định hình các chức năng KCN là 
thưa thớt 

b) Chính quyền địa 
phương 
(UBND) 

• Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển Khu 
công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt 

• Cơ sở hạ tầng như đường giao thông bên 
ngoài Khu công nghiệp tỉnh, phát triển cơ sở 
hạ tầng như điện, cấp nước 

• Bán đất đã giải tỏa và khu công nghiệp cho 
các chủ đầu tư 

• Bổ nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ban 
Quản lý Khu công nghiệp 

• Phê duyệt / chấp thuận các báo cáo từ Ủy 
ban Quản lý Khu công nghiệp 

• Có các hoạt động hỗ trợ để thu hút đầu tư 
của doanh nghiệp thuê 

 

• Đối với việc quản lý các khu 
công nghiệp sau khi đất được 
bán cho các chủ đầu tư , nhưng 
không được đưa vào hoạt động. 
Do đó, phần lớn các ban quản lý 
khu công nghiệp còn lại phải 
theo quyết định của các chủ đầu 
tư. 

• Dựa trên nhu cầu của các công ty 
Nhật Bản, các tổ chức như 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp có đề xuất các yêu cầu 
cải tiến và gửi cho Uỷ ban nhân 
dân. Tuy nhiên, với các chính 
sách và cải tiến vận hành liên 
quan cho chủ đầu tư, Uỷ ban 
nhân dân chỉ có quyền gián tiếp, 
không ra lệnh, chỉ tham gia trong 
một phạm vi hạn chế, do đó 
không dẫn đến việc cải thiện 
quản lý hiệu quả. 

• Phát triển cơ sở hạ tầng đường 
giao thông bên ngoài khu công 
nghiệp, và thúc đẩy sự phát triển 
cơ sở hạ tầng và cung cấp năng 
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Các cơ quan liên quan Trách nhiệm chính Các vấn đề  

lượng là cần thiết. 
c) Ban quản lý khu 
công nghiệp 

• Phê duyệt đầu tư phù hợp với sự phát triển 
của các chủ đầu tư khu công nghiệp  

• Phê duyệt đầu tư và xây dựng các công trình 
cơ sở của những doanh nghiệp thuê trong 
khu công nghiệp 

• Giám sát trong quá trình hoạt động 
• Khuyến nghị chính sách giải quyết các nhu 

cầu của những doanh nghiệp thuê và khiếu 
nại (Uỷ ban nhân dân, báo cáo với chính 
quyền trung ương) 

• Đơn giản hóa thủ tục cấp phép 
thuộc thẩm quyền của Ban Quản 
Lý. Tuy nhiên những hoạt động 
này chưa cho thấy hiệu quả. Đối 
với việc hoạt động và bảo dưỡng 
các khu công nghiệp, ban quản 
lý nên khuyến khích, lắng nghe ý 
kiến của doanh nghiệp thuê đất, 
và hướng dẫn các chủ đầu tư. 

• Chức năng xây dựng ‘điểm tiếp 
xúc’ để tiếp nhận các khiếu nại, 
yêu cầu của đơn vị thuê đất rất 
được mong đợi, tuy nhiên hiện 
nay chức năng này khá thưa thớt. 

d)Chủ đầu tư • Thỏa thuận nguyên tắc với những doanh 
nghiệp thuê đất. 

• Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, 
những nguyên tắc liên quan trực tiếp đến sự 
phát triển của khu công nghiệp.  

• Đối với các công ty tư nhân, tầm 
quan trọng của hạ tầng công rất 
lớn. Những hạ tầng xây dựng 
này nếu do các công ty tư nhân 
thực hiện sẽ có thể ảnh hưởng 
doanh thu của họ (ví dụ: vận 
hành và duy trì nhà máy cho thuê 
cho các doanh nghiệp nhỏ).   

• Việc phản hồi các khiếu nại về 
nhu cầu của doanh nghiệp thuê 
đất chưa đủ để xua đi những lo 
ngại của doanh nghiệp thuê đất, 
và tốc độ phản ứng hiện nay là 
chậm 

 

Như đã thấy trong phần 1), có thể giảm được những rủi ro sau đây bằng các chính sách cải thiện việc quản lý 

các khu công nghiệp, được thực hiện bởi các chủ đầu tư, ban Quản lý và Ủy ban nhân dân. Những rủi ro này đã 

được thảo luận trước đó, 1) Rủi ro hành chính, 2) Rủi ro chi phí thấu chi , 3) Rủi ro về môi trường sống. Tuy 

nhiên, hiện nay, có thể giới thiệu thêm các biện pháp có hiệu quả hơn nữa. Tuy nhiên, chưa được xác định rõ 

ràng là cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện giảm thiểu những rủi ro này. 

Ngoài ra, để giảm rủi ro thị trường, Ủy ban nhân dân có thể tham gia vào việc cải thiện tình trạng hiện tại của 

ngành công nghiệp địa phương và có các hỗ trợ khác để phát triển các thị trường mới, bằng cách cung cấp thông 

tin có liên quan và tổ chức triển lãm, hội chợ kinh doanh. Tuy nhiên, hiện tại những hỗ trợ tích cực này của 

chính quyền địa phương, như Ủy ban nhân dân là chưa thấy rõ . 

Hiện nay ở Việt Nam, doanh nghiệp thuê đất Nhật Bản và các tổ chức công của Nhật Bản đang áp dụng những 

biện pháp sau đây: 

� Đề xuất các yêu cầu cải tiến và hoạt động của các khu công nghiệp tới Uỷ ban nhân dân thông qua các tổ 

chức công của Nhật Bản bao gồm các hiệp hội ngành công nghiệp, chính phủ và các cơ quan liên 

quan. 
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� Các biện pháp cải tiến, bao gồm khuyến nghị và tư vấn, bao gồm cả nghiên cứu này và trình bày tới Uỷ 

ban nhân dân. 

�  Thu thập thông tin của các công ty Nhật Bản và đơn vị thuê của Nhật Bản để hiểu nội dung của các thủ 

tục hành chính. 

� Các tác động, với ưu tiên đầu tiên cho các chủ đầu tư Nhật Bản. 

� Các biện pháp để tránh rủi ro hành chính dưới sự hỗ trợ của tư vấn đầu tư Nhật Bản 

 

Các doanh nghiệp thuê của Nhật Bản được hoạt động trong phạm vi của doanh nghiệp. Do đó, các biện pháp 

trên không có tính hệ thống. Các yếu tố dưới đây được đánh giá là nền tảng của những thách thức kể trên. 

 

� Những chủ đầu tư các khu công nghiệp hiện nay, có thể là doanh nghiệp nhà nước hay các công ty 

tư nhân thuần túy, rõ ràng không phải là tổ chức công. Vì vậy, sự tham gia trực tiếp của Uỷ ban 

nhân dân nhằm nâng cao hoạt động và quản lý là khó khăn. Các nhà đầu tư nhân không chủ động 

thực hiện các biện pháp ảnh hưởng đến lợi nhuận ví dụ như phát triển khu công nghiệp cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm cả phát triển nhà máy cho thuê, và phát triển những địa điểm 

nhỏ để cho thuê. 

� Kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp chuyên sâu ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hải 

Phòng đang được tiến hành. Tuy nhiên, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng ở cả hai nơi rất chậm. Do 

tốc độ chậm như vậy, có một thực trạng là để thúc đẩy phát triển của các chủ đầu tư tư nhân, cần 

phải hiện thực hóa là có doanh nghiệp để cho thuê trước. Nói cách khác, tại giai đoạn này, các 

doanh nghiệp đầu tư chưa chắc chắn quyết định đầu tư, và do vậy đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong 

khu công nghiệp có thể tạo ra nguy cơ về tài chính với các chủ đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, khi công 

ty đầu tư ứng viên đến thăm địa điểm, nếu cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện thì quyết định giữ chỗ và 

đặt cọc tiền của họ đối với KCN đó sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Kết quả là các nhà đầu tư sẽ không đặt 

cọc thuê chỗ, điều này sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn.  

� Tương tự như vậy, trong trường hợp các chủ đầu tư là các công ty tư nhân, hỗ trợ trực tiếp của nhà 

nước Nhật bản là rất khó đưa vào, ví dụ như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ liên quan đến 

hợp tác kỹ thuật phù hợp với việc quản lý khu công nghiệp và quản lý trực tiếp đầu vào của các 

chuyên gia đến địa bàn quản lý cơ sở hạ tầng phát triển khu công nghiệp.  

� Uỷ ban nhân dân và Ban Quản lý Khu công nghiệp không rõ ràng trong việc chia sẻ trách nhiệm cũng 

như thẩm quyền quản lý. Ngoài ra, cũng không rõ ràng rằng cơ quan hay tổ chức nào có thể thực hiện 

các thủ tục pháp lý cho các chủ đầu tư tư nhân. Vì vậy, ngay cả khi những cơ quan nhà nước Nhật 

Bản thông qua Ủy ban nhân dân đề nghị các chủ đầu tư cải tổ hoạt động của các khu công nghiệp, 

điều này cũng không hiệu quả do Ủy ban nhân dân cũng khó khăn để kiểm soát các chủ đầu tư. 

� Đơn giản hóa và tăng tốc quy trình thủ tục hành chính là một nhu cầu mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư 

Nhật Bản. Mặt khác, điều này lại có thể làm giảm thẩm quyền của các cơ quan liên quan của Việt 

Nam. Vì vậy, rất khó thay đổi. Ví dụ, giới thiệu các dịch vụ một cửa là cần thiết để chứng minh chủ 

động mạnh mẽ của Uỷ ban nhân dân. 
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8.3 Các biện pháp hỗ trợ  nhằm giải quyết những thách thức 

Để thực hiện được các lợi thế so sánh tại các vùng như đã đề cập trong phần 8.1, nên giải quyết ngay các vấn đề 

đã được nêu ra trong phần 8.2. Các biện pháp hỗ trợ cho việc giải quyết những thách thức này bao gồm hỗ trợ 

từ phía Nhật Bản sẽ được thảo luận trong chương này. 

1) Hướng phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu có tính đến việc thực hiện lợi thế so sánh trong khu 

vực 

Là các biện pháp phần mềm để giảm thiểu rủi ro đầu tư cho các khu công nghiệp chuyên sâu tại thành phố Hải 

Phòng và Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có hai điểm sau đây cần được nhấn mạnh. 

a.Khu công nghiệp chuyên sâu là nền tảng cho việc tích hợp kết hợp khả năng kinh tế và công nghiệp 

trong khu vực để cùng hưởng lợi 

Trong thành phố Hải Phòng, có thể thấy rõ rằng ngành công nghiệp điện, điện tử và hệ thống cơ khí chiếm 

lĩnh nền kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chủ yếu các doanh nghiệp 

tích hợp trong các ngành công nghiệp cung cấp loại vật liệu cơ bản như xăng dầu, sắt thép, kim loại màu. 

Bằng cách tập hợp các doanh nghiệp công nghiệp phức hợp kể trên (là cốt lõi của công nghiệp) vào khu 

công nghiệp chuyên sâu, sẽ giúp góp phần đẩy mạnh các hoạt động công nghiệp địa phương ở Bà Rịa Vũng 

Tàu và thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, các đặc điểm tương đồng của hai vùng cho thấy tiềm năng lớn trở 

thành trung tâm khu vực hậu cần với các cảng biển lớn. 

b. Khu công nghiệp chuyên sâu là nền tảng phát triển các hoạt động kinh doanh, góp phần ‘ươm’ các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Chuyển vào thuê tại các khu công nghiệp cũng liên quan đến một số rủi ro. Đây là yếu tố chính đặc biệt cản 

trở các doanh nghiệp vào thuê, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ yếu về khả năng quản lý. Trên quan 

điểm mong muốn giảm thiểu rủi ro của các công ty này, những khu công nghiệp chuyên sâu cần phải có khả 

năng hỗ trợ quản lý, chẳng hạn như thực hiện chức năng ‘lồng ấp’ hỗ trợ kinh doanh. Cụ thể, phát triển cho 

thuê nhà máy sản xuất, ưu đãi về thuế và các yếu tố khác cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, theo 

tình hình quản lý khu công nghiệp hiện tại tại Vi ệt Nam, phần lớn hoạt động của khu công nghiệp do các 

chủ đầu tư tư nhân quyết định. Đối với các khu công nghiệp chuyên sâu có chức năng lồng ấp, rất cần thiết 

có sự hỗ trợ nhất định của chính phủ. 

2) Phân loại các khu công nghiệp chuyên sâu  

Phân loại được dựa trên quan điểm về bốn loại khu công nghiệp như sau, cụ thể là, 1) các cơ quan chính để  

phát triển cơ sở hạ tầng bên trong khu công nghiệp, 2) các cơ quan chính để quản lý các khu công nghiệp, 3) tư 

vấn đầu tư khu công nghiệp, 4) các cơ quan chính để phát triển cơ sở hạ tầng bên ngoài khu công nghiệp. Hiện 

nay, các cơ quan chính phát triển cơ sở hạ tầng và hoạt động của khu công nghiệp là các chủ đầu tư tư nhân bao 

gồm 1) các nhà đầu tư địa phương, 2) công ty cổ phần JSC bao gồm các công ty địa phương và Nhật Bản và 3) 

các chủ đầu tư Nhật Bản. Về việc phát triển cơ sở hạ tầng bên ngoài khu công nghiệp, các cơ quan nhà nước của 

Việt Nam như Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm và có nhận vốn ODA. Mặt khác, đây được coi là KCN chuyên 

sâu loại hình nhà nước (public), được các cơ quan nhà nước phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý trong KCN, và 
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KCN chuyên sâu loại quan hệ đối tác công-tư PPP.  

 

Bảng 8.3-1    Phân loại các khu công nghiệp 

Những cơ quan chính phát triển khu công nghiệp  

Các chủ đầu tư hạ tầng 

trong khu công nghiệp 

Các nhà điều hành khu 

công nghiệp 
Tư vấn đầu tư 

Phát triển cơ sở hạ 

tầng bên ngoài các 

khu công nghiệp 

Tư nhân 

(Chủ đầu tư địa 

phương) 

Tư nhân 

(Chủ đầu tư địa 

phương) 

Tư vấn Nhật Bản 

Tư nhân 

(JSC: Các chủ đầu tư 

địa Phương và Nhật 

Bản) 

Tư nhân 

(JSC: Các chủ đầu tư 

địa phương và Nhật 

Bản) 

Tư vấn Nhật Bản 

Hiện tại 

Tư nhân 

(Chủ đầu tư Nhật Bản) 

Tư nhân 

(Chủ đầu tư Nhật Bản) 

Tư vấn Nhật Bản 

Nhà nước ＋＋＋＋ vốn 

ODA 

Loại hình 

nhà nước 

Nhà nước ＋＋＋＋ vốn 

ODA 

Nhà nước 

＋＋＋＋vốn ODA (các 

chuyên gia) 

- 
Nhà nước ＋＋＋＋ vốn 

ODA 

Loại hợp tác 

công tư PPP 

(cho thuê) 

Nhà nước＋＋＋＋ vốn ODA Tư nhân - 
Nhà nước ＋＋＋＋ vốn 

ODA 

Loại hợp tác 

công tư 

(loại 

BOT/BTO) 

Nhà nước＋＋＋＋Tư nhân 

（＋（＋（＋（＋ vốn ODA）））） 
Tư nhân - 

Nhà nước ＋＋＋＋ vốn 

ODA 

 

Dựa trên một số các khuyến nghị đã được thảo luận trong phần 8.2, có thể cân nhắc các loại khu công nghiệp 

với tính chất nhà nước thuần túy, và loại khu công nghiệp hợp tác công tư PPP, do tổ chức tư nhân và nhà nước 

cùng phối hợp. Ưu điểm và yếu điểm của các loại khu công nhiệp trên được nêu ra như sau: 

 

a. Khu công nghiệp nhà nước thuần túy. 

• Ưu điểm: 

� Khi các cơ quan nhà nước phát triển khu công nghiệp, các biện pháp chính sách sau đây có thể được 

đưa ra, dù khó đảm bảo lợi nhuận trong ngắn hạn nhưng có thể mang lại lợi ích công cộng lớn, như 

phát triển khu công nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm phát triển nhà máy cho thuê, 

phát triển cho thuê những khu đất nhỏ, và phát triển khu công nghiệp chủ động ngay cả trong trường 

hợp những đầu tư chính còn đang bị treo. Những biện pháp này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với cam 

kết của các chủ đầu tư tư nhân khác. 
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� Cho đến nay, hỗ trợ từ khu vực nhà nước Nhật Bản vẫn là cung cấp các gợi ý và yêu cầu, chẳng hạn 

như chia sẻ các kết quả nghiên cứu gián tiếp. Đối với các cơ quan nhà nước có liên quan đến các khu 

công nghiệp, có thể đưa ra các biện pháp hỗ trợ trực tiếp sau đây, chẳng hạn như hợp tác kỹ thuật 

chuyên môn về quản lý khu công nghiệp, trực tiếp hỗ trợ đầu vào các chuyên gia Nhật Bản hoặc tình 

nguyện viên cao cấp hỗ trợ quản lý nội bộ, hỗ trợ tài chính phù hợp với phát triển cơ sở hạ tầng khu 

công nghiệp, trong đó bao gồm thiết bị xử lý nước thải ổn định, cung cấp thiết bị điện... 

� Để hỗ trợ các mặt trong quản lý các khu công nghiệp chuyên sâu, có thể lập ra tổ chức Hội đồng. 

Với Hội đồng này, đại diện của các chủ đầu tư khu công nghiệp đã phát triển thành công khu công 

nghiệp ở tỉnh khác, các quan chức chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp  và 

các tổ chức công nghiệp khác sẽ là thành viên. Các thành viên chia sẻ thông tin với nhau theo 

hướng thu hút đầu tư, thông qua các hội nghị được tổ chức thường xuyên, bí quyết vận hành khu 

công nghiệp, và các điều chỉnh nếu cần thiết. Tổ chức Hội đồng này có mục đích tham gia vào hệ 

thống quản lý khu công nghiệp tiên tiến. 

� Với thực tế là nhà nước Nhật Bản hiện tại đang rất ủng hộ đầu tư vào Việt Nam, tạo ra hiệu ứng rõ 

rệt. Điều này có thể góp phần làm giảm đáng kể rủi ro đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản. 

� Kế hoạch về các khu công nghiệp thường không được đưa công khai thông tin ở Việt Nam. Đặc 

điểm đặc biệt của các khu công nghiệp chuyên sâu cần phải được công khai. Điều này có thể tạo 

hiệu ứng dây chuyền lên các khu công nghiệp khác, và có thể phát triển tạo ra mô hình khu công 

nghiệp hiện đại. 

 

• Nhược điểm 

� Ở Việt Nam, các khu công nghiệp đã được định vị như là cơ sở thương mại. Và các hoạt động vận 

hành các khu công nghiệp được coi là hoạt động tạo ra doanh thu. Do đó, để các cơ quan nhà nước, 

như Ủy ban nhân dân, được trực tiếp tham gia trong việc quản lý khu công nghiệp, việc chứng nhận 

rằng các khu công nghiệp chuyên sâu là một tổ chức công, khác với các khu công nghiệp hiện tại 

khác đang hoạt động như cơ sở thương mại, và có thể cần có hệ thống pháp lý điều chỉnh mới. Tuy 

nhiên, để có khung pháp lý như vậy thường mất một thời gian dài, và nhiều khả năng là biện pháp 

được đưa ra này là không thực tế. 

� Các cơ quan nhà nước tham gia vào việc quản lý các khu công nghiệp với tư cách là chủ đầu tư có thể 

có khả năng gây nên phản ứng với chính quyền địa phương tại các tỉnh khác và các chủ đầu tư tư 

nhân khác, và tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với các nhà đầu tư khu công nghiệp khác. 

� Nói chung, nguồn tài chính của các tổ chức công/ cơ quan nhà nước là tương đối yếu. Vì vậy, sự tham 

gia trực tiếp với các hoạt động khu công nghiệp do các cơ quan nhà nước thực hiện như trên cũng có 

thể dẫn đến thất bại của quản lý khu công nghiệp, và có thể gây ra tình hình như quản lý kém hiệu quả 

của các khu công nghiệp với thâm hụt tích lũy. 

Dựa trên những lợi thế và bất lợi nói trên, có thể nói rằng tính khả thi của việc phát triển khu công nghiệp nhà 

nước là không cao. Tiếp theo đây sẽ là lợi thế và bất lợi của việc phát triển khu công nghiệp hợp tác công tư 

PPP được thể hiện như sau: 
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b. Khu công nghiệp hợp tác công tư PPP 

• Ưu điểm: 

� Hầu hết những ưu điểm của khu công nghiệp nhà nước thuần túy cũng có ở khu công nghiệp hợp 

tác công tư PPP 

� Ngoài ra, nếu các chủ đầu tư Nhật Bản là các chủ đầu tư chính kết hợp với các cơ quan nhà nước, 

việc giảm rủi ro đầu tư có thể thấy rõ. Hơn nữa điều này sẽ tạo ảnh hưởng mạnh hơn và thu hút sự 

phát triển đầu tư của các công ty Nhật Bản. Thông qua chủ đầu tư Nhật Bản, các bí quyết công 

nghệ quản lý có thể sẽ được trực tiếp chuyển giao cho các cơ quan chính quyền địa phương. Vì vậy, 

việc chuyển giao các bí quyết kỹ thuật liên quan đến quản lý khu công nghiệp được thực hiện với 

độ tin cậy cao. 

• Nhược điểm: 

� Cần thu hút chủ đầu tư Nhật Bản quan tâm đến đầu tư vào việc quản lý khu công nghiệp là thành 

viên của SPV ( Special Purpose Vehicle – Cơ chế cho vay với mục đích đặc biệt) 

Dựa trên các ưu nhược điểm trên đây, có thể thấy rằng tính khả thi của việc phát triển khu công nghiệp hợp tác 

công tư PPP cao hơn loại khu công nghiệp công đơn thuần.  
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